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Tiết l.Ệ Tinh Hoa Của Phật Giáo Đại Thừa

ịnh độ giáo thừa nhận sự tồn tại của chư Phật và quốc
độ thanh tịnh mà chư Phật cư trú. Chúng sinh vãng 

sinh về cõi ấy được tiếp nhận sự giáo hóa của Phật-đà2, có 
thể mau chóng thành tựu Phật đạo. Đây là một trường phái 
của Phật Giáo Đại Thừa. Tóm lại, mười phương thế giới đều 
có sự tồn tại của chư Phật và quốc độ của các Ngài. Đây quả 
thật là quan niệm phổ thông của Phật giáo Đại Thừa.

2 Phật-đà ( #  Pè, j : budda; s: buddha). Tiếng Hán phiên âm từ chữ Buddha 
của tiếng Phạn, có nghĩa là Tỉnh thức, giác ngộ, hoặc Người tỉnh thức, 
Người giác ngộ.
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Trong các Kinh điển Đại Thừa như từ Kinh Bát Nhã 
(ế t £  M Hannyakyõ)3 đến Kinh A Súc Kinh

3 Tên đầy đủ là Bát-nhã ba-la-mật-đa kinh (M. yẻ iỂL n  ® ỷ  M;
s: prạịnãpãramitã-sũtra) cũng được gọi là Ma-ha bát-nhã ba-la-mật-đa kinh, 
dịch nghĩa là Huệ đáo bì ngạn kinh. Kinh với trí tuệ đưa người qua bờ bên 
kia, là một bộ kinh bao gồm khoảng 40 bài kinh Đại thừa được gọi chung 
dưới tên này với nội dung, mục đích hướng dẫn hành giả đạt được trí Bát- 
nhã (s: prạịnã). Bộ kinh này là một phần quan trọng của bộ kinh Phương 
đẳng (s: vaipulya-sũtra), có lê được ghi lại khoảng đầu Công nguyên. 
Ngày nay, phần lớn kinh này chỉ còn trong dạng chữ Hán hoặc chữ Tây 
Tạng, không mấy còn trong dạng Phạn ngữ. Trong bộ kinh này thì hai tập 
Kim cương bát-nhã ba-la-mật-đa kinh (s: vajracchedikã-prajfiãpãramitã- 
sũtrà) và Ma-ha bát-nhã ba-la-mật-đa tâm kinh (s: mahãprạịnãpãramitã- 
hrdaya-sũtra) là nổi tiếng nhất, đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, kể cả Anh, 
Pháp và Đức ngữ. Luận sư quan trọng nhất của kinh Bát-nhã là Long Thụ. 
Bộ kinh này có tính giáo khoa rất cao, tương tự như các bộ kinh văn 
hệ Pã-li. Phần lớn các bài kinh là những lời khai thị cho Tu-bồ-đề (s, 
p: subhùtĩ), được Phật thuyết giảng trên đỉnh Linh Thúru (s: grdhrakũta). 
Phần cổ nhất của kinh này là Bát-nhã bát thiên tụng (s: astasãhasrikã) 
-  cũng được gọi là Tiểu phẩm bát-nhã -  một bộ kinh gồm 8000 câu kệ 
Phật giảng cho nhiều đệ tử cùng nghe. Đây cũng là cơ sở cho tất cả bộ 
kinh Bát-nhã khác, mỗi bộ gồm từ 300-100 000 câu kệ với vô số bài 
luận và phiên dịch. Bản dịch chữ Hán đầu tiên ra đời khoảng năm 179. 
Những kinh điển trong Bát-nhã bộ còn nguyên văn Phạn ngữ: 1. 
Adyardhaẳatikã-prạịãpãramitã'. Bát-nhã lí thú phần; 2. Astasãhasrikã- 
jnãpãramitã: Bát thiên tụng bát-nhã hay Tiểu phẩm bát-nhã; 3. 
Mahãpra-jnãpãramitã-hrdaya: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật-đa tâm kinh ; 
4. Manjuấrĩparivarta-p. = Saptasatikã-p.: Văn-thù Sư-lị sở thuyết bát- 
nhã ba-la-mật kinh, gọi ngắn là Văn-thù bát-nhã kinh; 5. Pancavimsati- 
sãhasrikã-pNhị vạn ngũ thiên bát-nhã tụng hoặc Đại phẩm bát-nhã kinh 
hoặc Phóng quang bát-nhã; 6. ẩatasãhasrikã-p: Đại bát-nhã sơ phần; 7. 
Suvikrãntavikrãmĩpariprcchã-p. = Sãrdhadvisãhasrikã-pThăng Thiên 
vương bát-nhã ba-la-mật kinh; 8. Vajracchedikã-p. = Triắatikã-pKim 
cương bát-nhã ba-la-mật-đa.
4 Tên đầy đủ là A Súc Phật Quốc Kinh s:
Aksobhyatathãgatasyavyũha, e: The Land o f Akshobhya Buddha Sutra, f:  
Soutra de la terre du tathãgata Akshobhya, j: Ashuku-bukkoku-kyõ).
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Vô Lượng Thọ Jt  $F M, Muryộịukyõ)5, Kinh Hoa 
Nghiêm (ĩặ Ml M, Kegonkyõý, Kinh Pháp Hoa (/£- M, 
Hokekyõy, Kinh Bảo Tích Ma/ỉã ratna kũta-

5 Vô Lượng Thọ Kinh (M ì  M, c: wúliángshòu jĩng\ j: Muryõjukyõ) 
2 quyển, Khang Tăng Khải "ít 41; s: samghavarman) dịch. Là một 
trong 3 bộ kinh căn bản của Tịnh độ tông. Kinh này giảng giải nhân địa và 
công đức tu tập mà Phật A-đi-đà đạt được, cũng như cách chúng sinh có 
thể được vâng sinh ở cõi Cực Lạc phương Tây qua pháp môn niệm Phật. 
Tên gọi đầy đủ ỉà Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh (4Ệ ÌÌLM i  4ệ- M.)ệ
6 Tên đầy đủ là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (%.3rjỀ

s: Buddhãvatamsaka-mahăvaipulya-sũtra', j: Daihõ kõbutsu 
kegonkyõ) thường được gọi tắt là Hoa nghiêm kinh (s:avatamsakasũtra 
hoặc gaọdavyũha)\ Kinh Đại thừa cơ bản của Hoa nghiêm tông. Kinh nhấn 
mạnh đến tính "vô ngại" của mọi hiện tượng và chủ trương rằng, Tâm con 
người chính là vũ trụ và đồng thể với tâm Phật. Quan điểm này của Đại 
thừa hay được Thiền tông nhấn mạnh và vì thế, kinh này cũng thường 
được tông này nhăc đên. Kinh Hoa nghiêm thuộc về những bộ kinh hệ 
Phương đăng , là một bộ kinh gồm 81 quyển mà phần dài nhất là phẩm 
Hoa nghiêm (s: gandavyũha). Một phần quan trọng độc lập khác là Thập 
địa (s\daảabhũmika). Ngày nay người ta chỉ còn tìm thấy kinh Hoa nghiêm 
trong dạng chữ Hán và chữ Tây Tạng, phần chữ Hán được dịch trong thế 
kỉ thứ 5. Giáo pháp trong kinh này không phải do Phật Thích-ca trực tiếp 
truyền dạy -  trong hội này Ngài nói rất ít -  mà là phát biểu của các dạng 
xuất hiện của Pháp thân (Ba thân ). Sự im lặng của đức Thích-ca biểu hiện 
tính Không và sự truyền dạy giáo pháp được hiểu là một dạng -của Chân 
như, xuất hiện cho con người hiểu được. Tương truyền kinh này rất khó 
hiểu, chỉ các Đại Bồ Tát mới lĩnh hội được. Bộ kinh này được dịch ra 
Hán văn dưới ba dạng, bộ 40 quyển của Bát-nhã (s: prạịiiã), bộ 60 quyển 
của Giác Hiền (cũng gọi là Phật-đà Bạt-đà-la; s: buddhabhadra), và bộ 80 
quyển của Thật-xoa Nan-đà (s: siksãnanda).
7 Tên đầy đủ là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh (-bỷ&ỈỀ^ %Ề, s: 
Saddharmapunậarĩka-sũtra) cũng được gọi ngắn là kinh Pháp hoa, do Cưu 
Ma La Thập dịch. Một trong nhũng bộ kinh Đại thừa quan trọng nhất, được 
lưu hành rộng rãi ở Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng và Việt Nam. Tông 
Thiên Thai lấy kinh nàỵ làm căn bản giáo pháp. Nội dung kinh này chứa 
đựng quan điểm chù yểu của Đại thừa, đó là giáo pháp về sự chuyển hoá 
cùa Phật tính và khả năng giải thoát. Kinh này do đức Phật giảng trong cuối
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sũtràý, Kinh Niết Bàn (ỈS. M, Nehangyõ)9 v.v... đều có nói 
như vậy. Trong Phật Giáo Đại Thừa, hàng Bồ-tát ngay lúc sơ 
cơ đều phát thệ nguyện lớn làm thanh tịnh cõi Phật, các vị đều 
phải làm thanh tịnh quốc độ nơi mình cư trú. Cho nên việc 
kiến lập cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh trở thành nguyên 
nhân mang tính quy định chung để thành Phật. Chính là y cứ 
vào thệ nguyện làm thanh tịnh cõi Phật, tinh tấn tu hành để 
thành Phật. Lấy sự tu tập nhiều nguyện lớn từ trong quá khứ

đời Ngài, được kết tập trong khoảng năm 200 (Tây lịch). Kinh này do Phật 
giảng trên đỉnh Linh Thứu cho vô số người nẹhe gồm có nhiều loài khác 
nhau. Trong kinh này, Phật chi rõ, tuy có nhiễu cách để giác ngộ, nhưng 
chúng chi là phương tiện nhất thời và thực tế chúng chi là một. Các phương 
tiện khác nhau như Thanh văn thừa, Độc giác thừa hay Bồ Tát thừa thật ra 
chi khác nhau vì phải cần phù hợp vào căn cơ của hành giả. Phật chỉ tuỳ cơ 
duyên, sử dụng các Phương tiện (s: upãya) mà nói Ba thừa nhưng thật chất 
chỉ có Phật thừa (s: buddhayãna) -  nó dân đến Giác ngộ và bao trùm cả Đại 
thừa lẫn Tiểu thừa. Quan điểm này được làm sáng tỏ bằng ẩn dụ, trong đó 
một người cha muốn cứu những đứa con ra khỏi một cái nhà đang cháy. Vì 
những đứa trẻ không chịu nghe lời chạy ra khỏi nhà, người cha đành phải 
hứa với mỗi đứa cho một món quà tuỳ theo ý thích của chúng, đứa thì được 
xe nai, xe dê, xe trâu... để chúng chịu ra ngoài.
8 Bảo Tích Kinh tên đầy đủ là Đại Bảo Tích Kinh (;£.
s: Mahã ratna lcũta-sũtra ) do Bồ Đề Lưu Chí... thời nhà Đường dịch, gồm 
120 quyển, được đưa vào Đại Chánh Tạng, quyển 11. Bản Kinh này được 
dịch sang tiếng Tây Tạng với tựa đề là Đại Bảo Tích Pháp Môn Thập Vạn 
Chương +
9 Tên đầy đủ là Đại Bát Niết-bàn Kinh s: Mahãparinirvãna- 
sũtra; j: Daihatsu nehangyõ) Một bộ kinh Đại thừa viết băng văn hệ Phạn 
ngữ, gồm nhiều tập, đã được dịch ra chữ Hán. Kinh này nói về Phật tính, 
là thể tính tồn tại trong tất cả chúng sinh (Hữu tình ). Ngoài ra, kinh này 
cũng giảng các đề tài quan trọng khác của Phật giáo Đại thừa. Trong cách 
phân chia của Tam tạng Trung Quốc thì kinh này được xếp vào hệ kinh 
Phương đẳng (s: vaipulya-sũtrà). Đừng nhầm lẫn với Đại bát-niết-bàn kinh 
(p: mahãpannibbãna-sutta), viết bằng văn hệ Pãli, nói về những năm cuối 
cùng của đức Phật và lúc Ngài nhập diệt.
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đến hiện tại để trang nghiêm cõi Phật. Lẽ dĩ nhiên, có không ít 
những bậc Tiên giác đã đạt được nguyện vọng của mình. Kết 
quả là, Phật Giáo Đại Thừa cho rằng: Mười phương thê giới 
xuất hiện hằng hà sa, vô lượng chư Phật. Như thế, không những 
khẳng định chư Phật tồn tại-những bậc giác ngộ trước, mà còn 
cổ xúy sự trang nghiêm, an lạc và thanh tịnh trong cõi Phật.

Nói chung, hàng xuất gia hay tại gia coi đây là cõi nước 
an lạc, lí tưởng, vãng sinh về cõi kia thì đích thân được Đức 
Phật giáo hóa, tha thiết mong được thấm nhuần trong niềm 
vui của Phật pháp cũng là điều hiển nhiên. Cho nên nguồn 
gốc của pháp môn Tịnh độ vãng sinh là do sự phát triển về 
giáo nghĩa làm thanh tịnh cõi Phật. Nói một cách xác quyết, 
đây chính là tinh hoa của Phật Giáo Đại Thừa.

Tiết 2ểỆ Sự Thành Lập Kinh Điển

Đa số Kinh điển Phật Giáo là do các Đại tệ tử như 
Ma-ha Ca Diếp ( ỉ ệ t ĩ ỉ ề . ^ ,  Mahãkãẳyapaỷ0 và A

10 Ma Ha Ca Diếp %, s: Mahãkãẩyapa, p: Mahãkassapa): âm
dịch là Ma Ha Ca Diếp Ba (0ètĩìỉZ:Ệ.ỉj£.), ý dịch là Đại Ẩm Quang (k ik .

Đại Ca Diếp Ca Diếp Ẩm Quang Tôn Giả
%). Ca Diếp là họ của Bà La Môri, và những người thuộc dòng họ Ca Diếp 
nầy đã xuất gia làm đệ tử Phật rất đông. Để phân biệt với ba anh em Ca 
Diếp (Ưu Lâu Tần Loa, Na Đề và Già Da Ca Diếp), Đồng Ca Diếp (- 
1ỆL, tức Đồng Nữ Ca Diếp), người ta gọi Sư là Ma Ha Ca Diếp. Sư là một 
trong 10 vị đệ tử lớn của đức Phật, chuyên tu hạnh đầu-đà rất nghiêm khăc, 
nên được gọi là Đầu Đà Đệ Nhất. Sư xuất thân dòng dõi Bà-la-môn ở nước 
Ma Kiệt Đà (}ặịễj Pè, s, p: Magadha), tên là Tất Ba La p: Pippali).
Tương truyền rằng cha mẹ Sư cầu nguyện thần cây Tất Ba La và hạ sanh 
ra Sư. Mặc dầu Sư là con của một nhà đại phú đương thời, nhưng ngay từ 
thuở nhỏ Sư đã chán ghét cuộc đời, bỏ đi xuất gia, gặp lúc Phật ra đời, quy 
y theo Phật Giáo và trở thành đệ tử của Phật, thường mang áo thô sơ. Với 
hình thức bên ngoài có vẻ nghèo túng như vậy, Sư đã từng bị chúng Tỷ-
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Nan ( W ,  Ẵnanda)n v.v... kết tập sau khi Đức Thế Tôn

khưu khinh miệt, nhưng đức Thế Tôn thì lại nhường nửa tòa cho Ca Diếp 
ngồi và tán dương sự vĩ đại của Sư. Theo truyền thuyết cùa Thiền Tông, khi 
đức Thế Tôn thuyết pháp cho đại chúng trên Linh Thứu Sơn uU; s: 
Grdhrakũỉa, p: Giỹhakũta), ngài đưa cành hoa Kim Bà La ra trước mặt đại 
chúng, nhưng chẳng ai hiểu được nghĩa ấy, chi có một mình Ca Diếp lĩnh 
hội được nên mỉm cười. Đức Phật liền truyền trao chánh pháp nhãn tạng, 
diệu tâm của Niết Bàn cho Ca Diếp, và từ đó Sư được xem nhữ là vị tổ phu 
pháp thứ nhất của Tây Thiên (Ấn Độ). Điều nầy thường được gọi là Niêm 
Hoa Vi Tiếu Niêm Hoa Thuấn Mục (4 ằ ^$ ệễ l), Phá Nhan Vi
Tiếu ( Í Ầ Thế Tôn Niêm Hoa Ca Diếp Vi Tiểu (ÌỈE.-Ệ,
M.%L), v.v... Khi đức Phật nhập diệt, Sư là vị trường lão số một trong số đệ 
tử của ngài, nên Sư tiến hành lê trà tỳ di thân của Phật. Khi tang lễ xong, 
Sư tập trung 500 vị đệ tử A La Hán lại, tiến hành cuộc kết tập kinh điển lần 
đầu tiên tại Thành Vương Xá (s: Rặịagrha; p: Rặịagaha, ỉ.& ià.). Sau đó, 
Sư truyền pháp lại cho A Nan (s, p: Ãnanda, PT#), tự mình lui về ẩn cư tại 
Kê Túc Sơn (H£/iL J-|), nhập định chờ đến khi Di Lặc ra đời, và tương truyền 
mãi cho đến nay Sư vẫn chưa nhập diệt.
11 ANan (MỆậ; s, p: ẴnandaỴ. từ gọi tắt của âm dịch A Nan Đà (H Ệặĩt ), ý 
dịch là Khánh Hỷ {ềiẬ-), Vô Nhiêm con trai của vương tộc Sĩ Cam
Lộ Phạn s: Amrtodana, còn gọi là Bạch Phạn Vương [ể iìSlĨ.])
thuộc dòng họ Thích Ca Ợíệìis.', s: ấãkya, p: Sakyà), anh em với Đề Bà Đạt 
Đa (-ỉỉ-^-iỀ £ ;  s, p: Devadattà). Sau khi thành đạo, lần đầu tiên đức Thế 
Tôn trờ về thành Ca Tỳ La Vệ ($13Í H-rêr; s: Kapilavastu, p: Kapilavatthù), 
khi Ngài trú tại Vườn Xoài (s: Amrapãli-vana, p: Ambapãỉỉ-vana, HrẶ/Ẳ 
SI, tức Am Bà Ba Lợi Viên), Tôn giả A Nan đã cùng với các vương tử thuộc 
dòng họ Thích Ca và người thợ hớt tóc Ưu Ba Ly (-íiiìkíậ; s, p: Upãli) 
đã xin xuất gia theo Phật. Từ đó trở đi, Tôn giả thường hầu hạ bên đức 
Thích Tôn, phần nhiều nghe được những lời dạy của Ngài ( £ ĩ A Ẹ —, nghe 
nhiều số một). Khi dưỡng mẫu là bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề (JỆ~Pĩ/ẺL fỉị 
s: MahãprạịãpatĩGautamĩ, s: MahãpạịãpatĩGotamĩ) cầu xin xuất gia nhung 
không được phép, chính Tôn giả đã đích thân xin Phật và sau khi được phép 
thì Tôn giả là người đã tận lực sáng lập giáo đoàn Tỷ-khưu Ni đầu tiên. 
Vào tháng thứ 2 sau khi Phật diệt độ, khi cuộc kết tập lần đầu tiên được 
tiến hành tại Hang Thất Diệp s: Sapta-parụa-guhã) ngoài Thành
Vương Xá s: Rặịagrha, p: Rặịagaha), Tôn giả đã cùng tham dự
với 499 vị đệ tử của đức Phật mà chứng quà A La Hán. Khi đức Phật diệt độ,
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(iM: -Ệ-)12 nhập diệt. Từ xưa đến nay, chúng ta đều tin rằng 
Kinh điển là do chính kim khẩu của Phật-đà tuyên thuyết, 
nhưng thông qua kết quả nghiên cứu trong thời cận đại thì 
sự thật này bị phủ nhận. Ngoại trừ một số Kinh điển ra, thì 
người ta suy đoán là do đời sau lần lượt biên soạn thành.

Trong đó, các Kinh điển Đại Thừa được hoàn thành sau 
khi Đức Phật diệt độ mấy trăm năm. Hoặc có một số là được 
biên soạn từ ngay thời gian đầu. Cho đến sau này, người ta 
truy nguyên lại thời đại của chúng, vì thế mới biết được có 
rất nhiều Kinh điển Đại Thừa lần lượt xuất hiện. Tuy vậy, 
nhưng người ta vẫn cho rằng Kinh điển Đại Thừa là căn cứ 
vào lời dạy của Đức Phật mà hình thành nên. Thông qua sự 
khảo sát triệt để, phát huy tinh thần chân thật của Kinh điển 
thì đó chính là những điều Đức Phật nói.

Trong Kinh Giải Thâm Mật $Ề,Samdhinirmocana-
Sủtra)13, phẩm Vô Tự Tính Tướng ( #  ồ thứ 2, có chép:

tương lai của giáo đoàn được phó thác lại cho Ma Ha Ca Diếp (4&ÝTi*E- ;̂ 
s: Mahãkãẳyapa, p: Mahãkassapa), cho nên A Nan được Ca Diếp truyền 
trao giáo pháp cho và trở thành vị tổ thứ 2 của Thiền Tông Tây Thiên.
12 Thế Tôn (-Ể: c: shìzũn\ j: Sesorí) Chuyển ngữ của chữ Bhagavat từ 
tiếng Phạn và Pali và ỉokanãtha từ Phạn ngữ, có nghĩa là Đấng được thế 
gian tôn trọng. Một trong Mười danh hiệu của Đức Phật (thập hiệu -Ị" TỀ).
13 Giải Thâm Mật Kỉnh ($ặ Ệỉ M; s: Samdhinirmocana-sũtra) dịch 
theo âm Hán Việt là San-địa niết-mô-chiết-na tu-đa-la; Một bộ kinh Đại 
thừa. Cùng với kinh Nhập Lăng-giậ, Giải thâm mật là bộ kinh căn bản của 
Duy thức tông , nói về A-lại-da thức (ãlaya-vỊịnãna), thuyết Tam tính (s: 
trisvabhãva) của hiện hữu theo Duy thức học (Pháp tướng tông) v.v... Kinh 
này bao gồm tám phẩm. Phẩm thứ nhất là phẩm mờ đầu, nói về thời điểm, 
nệuyên do Phật thuyết kinh này. Phẩm thứ hai nói về sắc thái của chân lí tuyệt 
đối (thắng nghĩa đế tướng), về lí Bất nhã và tính siêu việt của Tâm . Phẩm 
3-5 nói ve Tâm ý, Thức tướng, về Tự tính và Vô tự tính tướng, nói bao gồm 
là Tâm chính là cảnh sở quán. Phẩm 6-7 nói rằng Tâm chính là hạnh năng
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Ba thời chuyển thuyết pháp, đó là Hữu, Không và Trung. “Một 
hôm, Đức Phật trụ trong rừng Thi Lộc, nơi mà Tiên Nhân bị 
đọa, tại Ba-la-nê-tư, chỉ vì hàng phát khởi tâm quy hướng về 
Thanh Văn Thừa (%Ệ- w ẳrãvakayãna)14 mà chuyển pháp 
luân Tứ Đế (E9iệShừai)15. Mặc dù rất là kỳ diệu, rất là hiếm

quán và phẩm 8 nói về Phật sự, quả sờ đắc. Kinh này có nhiều bản Hán dịch. 
Bản dịch đầu tiên được cầu-na Bạt-đà-la (s: guna-bhadrà) hoàn tất năm 443 
(hoặc 453) -  chỉ có hai phẩm 7 và 8 được dịch -  dưới tên Tương tục giải thoát 
liễu nghĩa kinh. Năm 515, Bồ-đề Lưu-chi (s: bodhiruci) dịch trọn bộ dưới 
tên Thâm mật giải thoát kinh, được gọi là Nguỵ dịch. Năm 561, Chân Đế 
(s: paramãrtha) dịch phẩm một. Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang dịch trọn 
bộ năm 647 dưới tên Giải thâm mật kinh, bản này được gọi là Đường dịch.
14 Thanh Văn Thừa (àệ- M Ệ,; s: srãvakayãna). Dùng chi "cỗ xe" đầu tiên 
của ba cỗ xe (Ba thừa; s: triyãna) có thể đưa đến Niết-bàn. Thanh văn thừa 
đưa đến thánh quả A-la-hán và được xem là Tiểu thừa.
15 Tứ Đế hay Tứ Diệu Đế (W -Ịỷ íf;  s: catvãri ãrya-satyãnv, p: cattãri 
ariya-saccãni; e: The four dogmas, hay noble truths) cũng gọi là Tứ thánh 
đế (E9 £  iệ). Bốn chân lí cao cả, là gốc cơ bản của giáo pháp đạo Phật. Bốn 
chân lí đó là:

1. Khổ đế (Ý  # ;  s: duhkhasatyà), chân lí về sự Khổ.
2. Tập khổ đế(Hi TÍT#; s: samudayasatya), chân lí về sựphát sinh của khổ.
3. Diệt khổ đế (/$, Ý  iệ; s: duhhanirodhasatyà), chân lí về diệt khổ.
4. Đạo đế (ìlt # ;  s: mãrgasatyà), chân lí về con đường dẫn đến diệt khổ.
Chân lí thứ nhất cho rằng mọi dạng tồn tại đều mang tính chất khổ não,

không trọn vẹn. Sinh, lão bệnh, từ, xa lìa điều mình ưa thích, không đạt sở 
nguyện, đều là khổ. Sâu xa hom, bản chất của năm nhóm thân tâm, Ngũ uẩn 
(JL .Ịẳ; s: pahcaskandha; p: partcakhandhá), là các điều kiện tạo nên cái ta, 
đều là khổ. Chân lí thứ hai cho rằng nguyên nhân của khổ là sự ham muốn, Ái 
(át; s: trsnã; p: tanhã), tìm sự thỏa mãn dục vọng, thỏa mãn được trở thành, 
thỏa mãn được hoại diệt. Các loại ham muốn này là gốc của Luân hồi ($& ÌS; 
s, p: samsãra). Chân lí thứ ba nói rằng một khi gốc của mọi tham ái được tận 
diệt thì sự khổ cũng được tận diệt. Chân lí thứ tư cho rằng phương pháp để 
đạt sự diệt khổ là con đường diệt khổ tám nhánh, Bát chính đạo. Không thấu 
hiểu Tứ diệu đế được gọi là Vô minh (& ; s: avidyã; p: avijjã). Theo truyền 
thuyết, thông qua sự khám phá Tứ diệu để, Đức Phật đạt Giác ngộ 'ỉắ-; s, 
p: bodhi). Ngài bắt đầu giáo hóa chúng sinh bằng giáo pháp này, tại Lộc uyển.
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CÓ, tất cả các hàng Trời, Người trong thế gian... từ trước đến 
nay chưa có ai có thể chuyển chánh pháp luân như vậy, nhưng 
pháp luân chuyển trong thời ấy, còn có pháp siêu việt hơn, là 
chưa được liễu nghĩa, còn có những điểm tranh luận.

Trong thời chuyển pháp luân thứ hai, Đức Thế Tôn chỉ 
vì hàng phát tâm tu Đại Thừa (iv Mahãyãna)16, y cứ vào 
tất cả pháp đều không có tự tính, vô sinh vô diệt, vốn dĩ tịch 
tịnh, tự tính Niết-bàn (ỈE ^ ) 17, dùng tướng ẩn mật để chuyển

16 Đại Thừa s: mahãyãna) dịch âm Hán Việt là Ma-ha-diễn- 
na, Ma-ha-diễn, tức là "cỗ xe lớn"; Một trong hai trường phái lớn của 
đạo Phật, phái kia là Tiểu thừa, "cỗ xe nhỏ" (s: hĩnayãna). Xuất hiện 
trong thế kỉ thứ nhất trước Công nguyên, phái này tự nhận là cỗ xe 
lớn, nhờ dựa trên tính đa dạng của giáo pháp để mở đường cho một 
số lớn chúng sinh có thể giác ngộ. Cả hai, Tiểu thừa và Đại thừa đều 
bắt nguồn từ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, nhưng khác nhau nơi sự quan 
tâm về thực hành giáo pháp. Nếu Tiểu thừa quan tâm đến sự giác ngộ 
của chính mình thì đại biểu của Đại thừa mong muốn được giải thoát 
để cứu độ chúng sinh. Hình tượng tiêu biểu của Đại thừa là Bồ Tát 
(s: bodhisattva) mà đặc tính vượt trội là lòng Bi (s, p: karunã). Đại 
thừa xuất phát (phần lớn) từ hai nhánh của Tiểu thừa là Đại chúng bộ 
(s: ma-hãsãnghikà) và Nhất thiết hữu bộ (s: sarvãstivãdà), lấy từ đó 
những yếu tố căn bản của giáo pháp mình: từ Đại chúng bộ, Đại thừa 
xem Phật là hoá thân của một thật thể, lấy hình ảnh xả thân của các 
vị Bồ Tát và quan điểm tính Không (s: ẩũnya). Từ Nhất thiết hữu bộ, 
Đại thừa thừa nhận quan điểm Ba thân (s: írikã-ya). Ngược lại với quan 
điểm nguyên thuỷ, Đại thừa không quá nhấn mạnh đến đòri sống xuất 
gia, cho rằng Cư sĩ tại gia cũng có thể đạt Niết-bàn với sự tế độ của 
chư Phật và chư Bồ Tát. Trong quan điểm Đại thừa, Niết-bàn không 
phải chi là giải thoát khỏi Luân hồi -  mà hơn thế nữa, hành giả giác 
ngộ về Chân tâm và an trụ trong đó. Mỗi chúng sinh đều mang Phật 
tính (s: buddhatã) và nhận ra điều đó là điều tuyệt đối quan trọng.
17 Niết-bàn ợs. s: nirvãna; p: nibbãna; c: nièpán; j: neharí) dịch nghĩa 
là Diệt (/$,), Diệt tận 0'ầ, JL), Diệt độ (Á  Tịch diệt ($si >4), Bất sinh 
( *  i ) ,  Vien tịch (ã) ầ ) ,  Giải thoát (ế#f #£), Vô vi X), Anỉạc (Ặ  iệẳ). 
Tiếng phiên âm tương đương với chữ nibban thuộc hệ ngôn ngữ Ẩn âu (hông
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chánh pháp luân. Mặc dù rất là kỳ diệu, rất là hy hữu nhưng 
giáo pháp được chuyển tải trong thời chuyển pháp luân đó 
cũng còn có pháp siêu việt hơn, chưa được Liễu nghĩa, vẫn 
còn có những điểm tranh luận.

dụng. Tình trạng ngọn lửa phiền não; đã bị dập tắt. Niết-bàn là mục đích tu 
hành của mọi trường phái Phật giáo . Trong đạo Phật nguyên thuỷ, Niết-bàn 
được xem là đoạn triệt Luân hồi (samsãra) và đi vào một thể tồn tại khác. Đó 
là sự tận diệt gốc rễ của ba nghiệp Bất thiện (s: akusaỉa) là tham, sân và si. 
Đồng thời Niet-bàn có nghĩa là không còn chịu sự tác động của Nghiệp (s: 
karma), không còn chịu quy luật nhân duyên, Vô vi (s: asamkrtà), đặc tính 
của nó là thiếu vắng sự sinh, thành, hoại, diệt. Với sự xuất hiện của Đại thừa 
(s: mahãyãna), người ta có một quan điểm mở rộng củaNiết-bàn dựa trên khái 
niệm Bồ Tát (s: bodhisattvà) và trên tính nhất thể của vạn vật. Niết-bàn được 
xem là sự thống nhất với cái Nhất thể tuyệt đối (sự bình đẳng của chúng sinh; 
s: sattvasamatã) đó, sự thống nhất của luân hồi với "dạng chuyển hoá" của 
nó. Ở đây Niết-bàn được xem như sự lưu trú trong tính tuyệt đối, sự an lạc khi 
thấy mình cùng một thể với tuyệt đối, khi thấy mình giải thoát khỏi mọi ảo 
giác, mọi biến tướng, mọi tham ái. Nhiều người hiểu Niết-bàn chi là một cõi 
hư vô tịch diệt. Ngay Phật giáo nguyên thuỷ đã bác bỏ quan niệm đó. Trong 
nhiều kinh sách, người ta mô tả Niết-bàn như một "ngọn lửa đã tắt": Phật giáo 
quan niệm ngọn lửa tắt không có nghĩa là nó hoại diệt, nó đi vào Hư không 
(s: ãkãảà), trở thành vô hình, thì như thế, Niết-bàn không phải là sự hoại diệt, 
đó là tình trạng đi vào một sự tồn tại khác. Như lửa phát sinh từ hư không và 
trờ về vói hư không, thì Niết-bàn là một tình trạng của tâm thức trở về với 
một cõi không chịu sự sinh diệt. Đó là một tình trạng không có một vị trí địa 
lí, mà là một dạng siêu việt, Xuất thế s: lokottara) và chi có những
hành giả đã đạt mới biết đượcử Vì vậy, trong đạo Phật nguyên thuỷ, Niết-bàn 
hầu như được hiểu xa cách thế gian, giải thoát khỏi phiền não. Trong một số 
kinh sách khác, Niết-bàn được hiểu là sự »an lạc« nhưng phần lớn được hiểu 
là sự giải thoát khỏi cái Khổ (s: duhkha). Vì không có ngôn ngữ để diễn tả 
Niết-bàn, đó là phạm vi nằm ngoài ngôn ngữ và lí luận, nên có nhiều người 
hiểu Niết-bàn theo quan niệm hư vô. Cách thức dê tiếp cận nhất về Niết-bàn 
là hiểu sự tồn tại là một tình trạng đầy dẫy khổ đau và Niết-bàn là dạng tồn tại 
thiếu vắng sự khổ đau đó. Đối với hành giả Phật giáo thì định nghĩa liệu Niết- 
bàn là một dạng tồn tại thật sự hay chỉ là cõi tịch diệt không hề quan trọng. 
Cũng một phần vì lí do này mà Phật Thích-ca từ chối mọi mô tả về Niết-bàn.
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Trong lần chuyển pháp luân thứ ba, vì tất cả chúng sinh 
thú hướng tất cả các thừa mà Đức Thế Tôn y cứ tất cả pháp 
đều vô tự tính, không sinh không diệt, xưa nay tịch tĩnh, tự 
tính Niết-bàn, không có tự tính, dùng tướng hiển liễu mà 
chuyển chánh pháp luân. Lần chuyển pháp luân này là kỳ 
diệu bậc nhất, là hy hữu bậc nhất, giáo pháp mà Đức Thế Tôn 
diễn thuyết lần này là siêu việt, là vô thượng vô vi, là liễu 
nghĩa chân thật, không có bất kỳ điểm nào để tranh luận cả”.18

Đây là nói theo quan điểm Hữu của A-hàm do Đức Thích 
Tôn chuyển pháp luân trong thời thứ nhấtệ Thời thứ hai Ngài 
nói về nghĩa Không của Bát-nhã (Mi prạịnã)19. Thời thứ 
ba, Ngài thuyết Kinh Giải Thâm Mật thuộc về giáo nghĩa 
Trung Đạo (Ỷ  ÌẾ, madhyamã-pratipadã) 20. Nhưng, cho biết

18 Đại Chánh Tạng, quyển 16, trang 697, thượng.
19 Bát-nhã (Ềt yế, s: prạịnã; p: panỉia) danh từ dịch âm, dịch nghĩa là trí 
tuệ, Huệ, Nhận thức; Một khái niệm trung tâm của Phật giáo Đại thừa, chi 
một thứ trí tuệ không phải do suy luận hay kiến thức mà có (T rí), mà là 
thứ trí tuệ chớp nhoáng lúc trực nhận tính Không (s: ắũnyatã), là thể tính 
của vạn sự. Đạt được trí Bát-nhã được xem là đồng nghĩa với Giác ngộ và 
là một trong những yếu tố quan trọng của Phật quả. Bát-nhã là một trong 
những hạnh Ba-la-mật-đa mà một Bồ Tát phải đạt đến (Thập địa).
20 Trung đạo ( Ỳ  ÌÍL, c: ĩhõngdào; j:  chũdõ; s: madhyamã-pratipadã; p: 
majjhimã-patipadã) Được dùng chỉ chung các phương pháp giảng dạy của 
Phật Thích-ca , là người tránh những cực đoan trong cách tu học -  như 
buông thả theo dục lạc và sống khổ hạnh tuyệt đối. Trung đạo cung dùng 
để chi giáo pháp Trung quán của Long Thụ, là môn phái không chấp nhận 
một đối cực nào của mọi phân cực. Đặc biệt, giáo pháp này không chọn lựa 
có-không và đi con đường trung dung, "trung đạo". Trong Tiểu thừa, Bát 
chính đạo được xem là Trung đạo vì thực hành Bát chính đạo, hành giả vừa 
xa lánh đời sống dục lạc và đời sống khổ hạnh, thoát khỏi Khổ. Thái độ này 
được đức Phật mô tả như sau: "Này các tỷ-khưu, có hai điều thái quá, người 
xuất gia không nên theo. Thế nào là hai? một là mê đắm dục lạc, hạ liệt, 
phàm phu, không xứng Thánh hạnh, không thiệt lợi đạo. Hai là tu khổ hạnh,
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khoảng thời gian bốn, năm trăm năm sau khi Đức Phật diệt 
độ là thời kỳ A-hàm đầu tiên. Khoảng hai, ba trăm năm kế 
tiếp sau khi Phật diệt độ là thời đại hưng khởi của Bát-nhã. 
Sau cùng, thời kỳ thứ ba tức là thời đại phát triển mạnh mẽ 
của Kinh Giải Thâm Mật.

Tiết 3: Sư Xuất Hiên Của Kinh Bát Chu Tam Muội • • •

Sự sùng bái sớm nhất về các Đức Phật xuất hiện trong 
mười phương có lẽ là Đức Phật A Di Đà (MỈM ĩtlỆ  

Amida Butsu) và Đức Phật A Súc (PTÍ^Hậ, Aksobhya). Trong 
đó, sự tích của Đức Phật A Di Đà được ghi chép trong Kinh 
Bát Chu Tam Muội ( & - # - . = - và sự tích của Đức Phật 
A Súc được ghi chép trong Kinh Đạo Hành Bát Nhã (ìlL^TM. 
£ M )v à  Kinh A Súc Phật Quốc (PTW #@ M )22. Ba bộ Kinh 
này do Chi Lâu Ca sấm ( Lokasema)23 đời Hậu Hán

khổ đau, không xứng Thánh hạnh, không thiệt lợi đạo. Này các ti-khâu, 
chính nhờ từ bỏ hai điều thái quá này, Như Lai giác ngộ trung đạo, con 
đường đem đến pháp nhãn, trí tuệ đưa lại an tịnh, thượng trí, chứng Niết- 
bàn.Này các ti-khâu, Trung đạo do Như Lai giác ngộ, đem đến pháp nhãn, 
trí tuệ đưa lại an tịnh, thượng trí, giác ngộ, Niết-bàn là gì? Chính là Bát 
chính đạo: chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mệnh, 
chính tinh tiến, chính niệm, chính định" (kinh Chuyển pháp luân, bản dịch 
của Thích Minh Châu).Trung đạo cũng được xem là thái độ từ bỏ hai quan 
điểm cực đoan thế giới là trường tồn hay hoại diệt, thế giới là có (hữu) hay 
không có (vô).
21 Bát Chu Tam Muội Kinh s: Pratyutpanna-buddha- 
sammukhãvasthita-samãdhi-sũtra.
22 A Súc Phật Quốc Kinh s: Aksobhyatathãgatasyavyủha) 
Đại Chánh Tạng, quyển 11.
23 Chi Lâu Ca sấm s: Lokasema, j: Shirukasen, 147-?): Vị tăng 
dịch kinh dưới thời nhà Hán, còn gọi là Chi sấm ( iLtậ,), người Đại Nguyệt 
Thị tên một vương quốc ngày xưa ở Trung Á). Vào năm cuối đời
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(4ềLỈẮ, 25-220 TL) dịch. Điều này cho thấy, vào trước thế kỷ 
thứ hai Tây lịch tín ngưỡng này đã được lưu truyền ở đời.

Nếu truy nguyên về thời đại sớm nhất của tín ngưỡng này 
thì dĩ nhiên rất khó mà suy định được, nhưng từ phẩm Thọ 
Quyết trong Kinh Bát Chu Tam Muội, quyển Trung, thì Phật 
Đà huyền kí rằng: “Sau khi Ta nhập Niết-bàn, Tam muội này 
trụ trong hiện tại 40 năm, về sau sẽ không xuất hiện. Nhưng 
về sau, trong thời loạn lạc, khi Kinh Phật sẳp biến mất, các 
vị Tỷ-khưu (s:bhiksu)24 không vận dụng Phật giáo. Kể đến,

vua Hoàn Đế (ịễ.ậ') nhà Hậu Hán, Sư đến thành Lạc Dương (ỉề-ỉế) tham 
gia dịch kinh. Đến trong khoảng thời gian niên hiệu Quang Hòa và
Trung Bình (Ỷ-ÌS 178-189) đời vua Linh Đe ( ' ) ,  Sư dịch được hơn 20 
bộ như Đạo Hạnh Bát Nhã Kinh (ÌÌ-ÍT& ^M ), Bát Chu Tam Muội Kinh 
o k # —aể-M), A Xà Thế Vương Kinh (M r^-tìírìM), Tạp Thí Dụ Kinh ( #  

Thủ Lăng Nghiêm Kinh (ii ịỹẨỆLỉê), Vô Lượng Thanh Tịnh Bình 
Đẳng Giác Kinh Bảo Tích Kinh v.v... Tuy
nhiên, hiện chỉ còn lại 12 bộ mà thôi. Sư được xem như là người đầu tiên 
dịch kinh và truyền bá lý luận giáo học Bát Nhã của Phật Giáo Đại Thừa 
tại Trung Quốc. Trong số các kinh điển Sư phiên dịch, Đạo Hành Bát Nhã 
Kinh được xem như là quan trọng nhất và là dịch bàn sớm nhất trong các 
kinh điển của hệ Bát Nhã. Bên cạnh đó, Bát Chu Tam Muội Kinh cũng là 
kinh điển trọng yếu lấy đức Phật A Di Đà ở phương Tây làm đối tượng, là 
tín ngưỡng của Di Đà Tịnh Độ vào thời kỳ đầu ờ Trung Quốc, được dùng 
làm kinh điển gối đầu chủ yếu cho các tổ chức kết xứ niệm Phật như Đông 
Lâm Tự ừên Lô Sơn (M ù )  của Huệ Viễn v.v... Sau khi
dịch các kinh xong, không rõ Sư qua đời tại đâu và khi nào.
24 Tỷ-khưu ( tb Á ,s :  bhiksu; p: bhikkhu) có nghĩa là một Khất sĩ. Danh từ chi 
một nam giới xuất gia, sống cuộc đời không nhà. Theo quan điểm nguyên thủy, 
chi có những người sống viễn li mới có thể đạt được Niết-bàn. Hoạt động chính 
của những vị này là thiền định và giảng dạy giáo pháp, không được thụ hưởng 
cuộc đời và chịu sống lang thang không nhà. Giới luật của Tỷ-khưu là đời 
sống nghèo khổ, không vợ con và thực hành từ bi, được đề ra ừong Luật tạng.

Cuộc sống cơ hàn của Tỷ-khưu được thể hiện trong chiếc Tam y của các 
vị đó, gồm có ba phần (s: tricĩvarà) và do vải vụn kết lại. Vật dụng hàng 
ngày chi gồm bát khất thực, dao cạo, kim chi, đồ lọc nước và gậy kinh hành.
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khi thời loạn, các nước đánh nhau, trong thời gian này, Tam 
muội này lại xuất hiện ở Diêm Phù Đ e”.25

Pháp Bát Chu Tam Muội này lưu truyền tại thế gian 40 
năm sau khi Phật diệt độ, sau đó ẩn mất không xuất hiện nữa. 
về thời loạn lạc sau, khi các nước đánh nhau, Kinh Phật đoạn 
diệt thì Tam Muội này lại xuất hiện lại ở đời. Điều này ám chỉ 
cho thấy niên đại của việc biên soạn Kinh này.

Cùng Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập 
khác bản dịch, phần Hiền Hộ {%'ềi), quyển 3, chép: “Bạch 
Thế Tôn! Sau khi Đức Như Lai diệt độ trong 100 năm cuối của

Tỷ-khưu không được nhận tiền bạc hay các vật dụng khác. Thức ăn là do 
cúng dường, thuốc men chủ yếu là nước tiểu thú vật.

Đầu tiên, Tỷ-khưu thường sống một cuộc đời lang thang. Trong mùa 
mưa, các vị đó thường buộc phải an trú trong một tinh xá s, p:
vihãra). Lí do là vì nếu đi lại trong mùa mưa, các vị có thể gây tai hại cho 
động vật và cây cối. Vì vậy, các vị chi được rời tu viện vì lí do đặc biệt 
trong mùa này. Mùa An cư này được chấm dứt bằng buổi lễ Tự tứ ( ố ỉề; 
p: pravãranăỊ, ừong đó các vị cùng sống chung trong thời gian qua kiểm 
điểm lại lỗi lầm hajỵ thiếu sót với nhau. Qua năm tháng, Tỷ-khưu ít đi vân 
du, các vị sống nhiều trong các tu viện, tuy nhiên, tục đĩ hành hương chiêm 
bái vẫn còn được giữ đến ngày nay. Ngày nay, các Tỷ-khưu phần lớn vẫn 
còn giữ tập tục như hồi đức Phật con tại thế, nhưng mặt khác, họ phải thích 
nghi với đời sống xã hội và điều kiện địa lí. Ví dụ như các Tỷ-khưu Trung 
Quốc thường hay làm công việc đồng áng, đó là điều mà Tỷ-khưu ngày xưa 
không được làm vì sợ giết hại sinh mệnh côn trùng. Trong một vài trường 
phái của Tây Tạng và Nhật Bản, Tỷ-khưu có thể lập gia đình, có vợ con. 
Các qui định về khất thực cũng thay đổi nhiều qua thời gian.
25 Đại Chánh Tạng, quyển 30, trang 911, thượng:

“Ngã bát nê-hoàn hậu, thị tam muội giả, đương hiện tại tứ thập tuế, kỳ 
hậu bất phục hiện. Khước hậu loạn thế Phật kinh thả dục đoạn thời, chư 
Tỷ-khưu bất phục thừa dụng Phật giáo. Nhiên hậu loạn thế thời, quốc quốc 
tương phạt. Ư thị thời, thị tam muội đương phục hiện Diêm phù đề nội.”

*aME.ra-j-À, o Ẫp& IUHậM
jL4ễtÊíBệ . n t ị b & x t i u ỉ L t t i ậ # .  o . a

I o
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500 năm sau. Khi hàng Sa-môn điên đảo, khi chánh pháp sắp 
diệt hết, khi người ta phỉ báng chảnh pháp, khi sổ người bảo vệ 
phỉ pháp tăng lên, khỉ chủng sinh loạn lạc, khi các nước đánh 
nhau, vào thời điểm này, chúng con sẽ đem Kỉnh Tam Muội 
này lưu truyền trong cõi Diêm Phù Đề”26. Điều này tương ứng 
với thời đại 100 năm vào cuối 500 sau khi Đức Phật nhập diệt.

Đại khái, các nước đánh nhau trong thời loạn lạc, khi 
chánh pháp diệt được đề cập trong Kinh này, tức là chỉ 
cho thời đại sau khi vua A-dục (Aảoka)27 băng hà thì thiên

26 Đại Chánh Tạng, quyển 30, trang 884, trung:
“Thế Tôn, ngã đẳng đương ư Như Lai diệt hậu, ngũ bách tuế mạt bách 

tuế trung. Sa-môn điên đảo thời, chánh pháp dục diệt thời, phỉ báng chánh 
pháp thời, phi pháp hộ tàng thòi, chúng sinh trược loạn thời, chư quốc 
tương phạt thời, đương thử thời tế, thử Tam muội kinh điển phục đương lưu 
hành ư diêm phù đề.”

, #atbHệ

27 A-dục (FT s: aảoka; p: asoka) cũng gọi là A-du-ca, dịch nghĩa là 
Vô Ưu, không ưu sầu, lo nghĩ; Tên của một vị vua xứ Maurya mien Bắc 
Ấn Độ, trị vì từ năm 272 đến 236 trước Công nguyên, mất năm 231. 
Trong lịch sử Ấn Độ, ông đã để lại nhiều dấu tích quan trọng. Sau một 
cuộc viễn chinh đẫm máu năm 260 ông có dịp được nghe Phật pháp và 
tinh ngộ, quyết định thành lập một Vương quốc phụng sự Phật pháp. Ông 
đích thân đi khăp các miền trong nước để bảo vệ luật lệ và chính pháp. 
Ông cũng là người cổ vũ việc ăn chay và chống tệ nạn giết thú vật củng 
tế. Trong thời A-dục vương, đạo Phật phát triển mạnh ở Tích Lan. Người 
con trai của A-dục vương là Ma-hi-đà (mahinda) cũng góp phần rất nhiều 
trong việc truyền bá đạo Phật. Tài liệu về A-dục rất nhiều sai khác. Theo 
tài liệu từ văn hệ Pã-li thì ông là một quốc vương chì phụng sự cho đạo 
Phật. Theo một số tài liệu của giới khào cổ, nhất là tư liệu khắc trên đá do 
chính A-dục cho ghi lại thì ông cũng ủng hộ rất mạnh các giáo phái khác, 
đúng như trách nhiệm của một nhà vua. Các tư liệu khắc trên đá hay dùng 
chữ Pháp (s:dharma). Người ta thấy rằng pháp nói ở đây không chỉ phải 
là Phật pháp mà là một hệ thống luân lí do nhiều trào lưu tôn giáo thời



48. Mochizuki Shinkõ

hạ loạn lạc. Cũng chỉ cho sự kiện lịch sử khoảng 180 năm 
trước Công nguyên, tổ của Vương triều Sunga (180-150 
trTL), vua Pusyamitra ( #  ỹỳ lê ễặ- Bổ-sa-mật-đa-la) hưng 
khởi, Vương triều Khổng Tước (3 1 ^ , Maurya\ 273 -232 
trTL) diệt vong, các vương quốc như Ma-kiệt-đà28 (ỉặ  ẳậ 
Pès: Kaảmĩra, p: Kasmĩrà), Ca-thấp-di-la29 ÌỆ-, s:
Kasmĩra, p: Kasmĩra) vễv...Phật Giáo phải chịu sự phá hoại 
tàn khốc. Sự kiện vua Pusyamitra phá hoại Phật pháp được 
ghi chép trong Tạp A-hàm, quyển 25, A-dục Vương Truyện, 
quyển 3, Đại Tỳ Bà Sa Luận, quyển 125, v.v... đều là những 
sự thật nổi tiếngế Nếu quả đúng là nói về sự kiện này thì sự 
biên soạn của Kinh Bát Chu Tam Muội nhất định là vào giữa 
thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên.

đó tổng hợp lại. Quan điểm của A-dục vương là làm sao thần dân có một 
cuộc đời hạnh phúc; trong đó gồm sự tự do, lòng từ bi, tránh chém giết, 
biết tuân lời, tôn trọng sự thật, hướng nội... Dưới thời A-dục vương có 
một sự can thiệp của triều đình vào Tăng-già khi Tăng-già đứng trước nạn 
chia rẽ. Lần đó, một số ti-khâu bị loại ra khỏi giáo hội, buộc phải hoàn tục.
28 Ma-kiệt-đà (JỆỈ P2, s, p: magadha) Vương quốc ở Bắc Ấn Độ ứong 
thời Phật Thích-ca tại thế. Các kinh đô lần lượt là Vương xá (s: rặịagrha) và 
Hoa Thị thành (s: pãíaliputra). Vua nước Ma-kiệt-đà là Tần-bà-sa-la (s, p: 
bimbisărà) và con trai là A-xà-thế (s: ạịãtaẳatru), sau đó đến A-dục vương 
(s: asoka). Ma-kiệt-đà được xem là nơi phát sinh Phật giáo, sau hội nghị 
Kết tập lần thứ 3, giáo pháp đã từ đây truyền qua các vùng khác của An Độ.

Dưới thời A-dục vương, Ma-kiệt-đà có diện tích lớn nhất. Ngôn ngữ ở 
đây là Mã-ga-dhĩ, và mối liên hệ của nó với ngôn ngữ của Phật giáo nam 
truyền là một điều ngày nay người ta vân chưa hiểu hểt.
29 Ca-thấp-di-la (ÌỀÍỈỊM Ị., s : Kaảmĩra, p: Kasmĩrà). Cũng gọi là Yết- 
thấp-nhĩ-la-quốc Ca-diếp-di-la-quốc (ìẾil^ỉiầ SÊ-®), 
Ca-thất-mật-quốc (® @). Tên nước xưa ở chận núi Hy Mã Lạp Sơn, 
vùng Đông Bắc Kiện Đà La (ệtPè $L) thuộc Tây Băc An Độ. Đời Hán của 
Trung Quoc gọi nước này là Ke Tân Dựng nước vào khoảng 2400 
năm trước Tây lịch, trải qua 47 đời, thì đến vua A Dục lên ngôi.
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Trong Kinh Bát Chu Tam Muội và Kinh Đạo Hành Bát- 
Nhã ( ì l t # q u y ể n  6, đều có chép: Có một người ngu 
si nói rằng: Những Kinh này không phải Phật nói, phỉ báng 
Kinh điển Đại thừa là do ma tạo ra, không đủ để tin cậy. 
Đây chính là thời kỳ Kinh điển Đại Thừa đầu tiên xuất hiện 
ở đời. Những người tin theo giáo pháp Tiểu Thừa bài xích 
Đại Thừa không phải là giáo nghĩa thường thấy được Đức 
Phật nói. Không chỉ như thế, vào thời kỳ đầu thuộc thời đại 
vương triều Sunga, xây dựng tháp Sanchi và trên lan can của 
tháp Bharhut có điêu khắc hom hai mươi bức tranh được nói 
trong Kinh Bản Sinh như: Tiên nhân Thiểm thái
tử Sudana, Nai chín màu, vua Di Hầu v.v... Căn cứ vào đây 
có thể biết được tư tưởng Bồ-tát đạo đương thời đã được lưu 
truyền rất thịnh hành. Vì thế, trong thời đại này phát sinh tư 
tưởng tự giác, cho là chúng sinh có khả năng thành Phật, tiêp 
đến là giáo pháp Làm thanh tịnh cõi Phật được hình thành, và 
thuyết hiện tại mười phương chư Phật xuất hiện được thành 
lập. Đặc biệt là, y cứ sự tu trì theo phương pháp của Bát Chu 
Tam Muội thì ở trong định có thể thấy được Đức Phật A Di 
Đà và chư Phật trong mười phương. Do đó, có thể suy luận 
Kinh Bát Chu Tam Muội này rất được các giáo đồ của Đại 
Thừa trong thời kỳ đầu tôn trọng.

Tiết 4: Sự Truyền Bá Tín Ngưỡng DI Đà

ín ngưỡng về Đức Phật A Di Đà từ thời rất sớm đã
lưu hành tại Ấn Độ và Tây Vực. Từ thòi Hậu Hán 

(25-220 TL) về sau, các Kinh điển liên quan đến Đức Phật A 
Di Đà và Tịnh Độ của Ngài lần lượt được phiên dịch ở Trung 
Quốc, căn cứ vào sự khảo sát thì có đến hon hai trăm bộ.
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Không những như thế, trong Kinh Huệ Ấn Tam Muội (,n 
-H-BẶM)30 có chép: Đệ nhất phu nhân Bạt-đà tư-lợi của Bình 
Sa Vương (mẫu thân của vua A-xà-thế) sau khi hạ sinh nam 
tử Tu Ha Ma Đề thì thấy được Đức Phật A Di Đà.

Kinh Quán Vô Lượng Thọ chép: Bà Vi Đề
Hy (^-ỈIL^ệr)31 nguyện vãng sinh về Tây Phương. Kinh Đại Bi 

quyển 2 chép: Ở phía Bắc Thiên Trúc có Tỷ-khưu

30 Huệ Ấn Tam Muội Kinh (.lỄ-Ép 1 quyển, do Chi Khiêm (k.ìậ.) 
thời nhà Ngô dịch, cùng bản với Đại Thừa Trí Ấn Kinh và 
Như Lai Tri Ấn Kinh
31 Vi Đề Hy (^-R^ậr; s: Vaidehĩ, p: Vedehĩ) là phi của vua Tần-bà-sa-la 
(M&ịềrễậ-), là mẹ của vua A-xà-thế (HỉậlSr), còn gọi là Vi-đề ỰỆặí), 
Tỳ-đề-hi (Wtfc4£#-), Bính-đà-đề (#Fè.ệS.), Phệ-đề-hứ (ẽuẵ.19) Kinh Huệ 
Ấn Tam Muội viết là Bạt-đà-tư-lợi (#LFèJ&rí'J). cho Bà lẩ 
người tộc Tỳ-đề-ha (Btt^^Videha). Một thuyết cho rằng Bà là em gái 
cỉa vua Ba-tư-nặc (ỈÃ.MỈỄ), thành Xá-vệ thuộc nước Kiều-tát-la 
('Iít-Ẽẳ$ỉ.), tức là phu nhân Kiều-tát-la. Từ Vi-đề-hi có nghĩa là người con 
gái sinh vào tộc Tỳ-đề-ha, vì thế từ Vi-đề-hy được nối vào họ tộc của cô 
gái này, Bạt-đà-tư-lợi Bhađrasrĩ) thành tên gọi. Căn cứ theo 
chuyện thái tử A-xà-thế giết cha, vua Ba-tư-nặc cử binh đánh nước Ma- 
kiệt-đà thì có thể suy biết giữa bà Vi-đề-hy và vua Ba-tư-nặc có một nhân 
duyên nào đó. Y cứ theo bản Pháp Cú Kinh Chú (>àểj M ỉi)  bản Pali ghi 
chép: Vợ của vua Tần-bà-sa-la tức là em gái của vua Ba-tư-nặc. Căn cứ 
theo Kinh điển ghi chép thì bà Vi-đề-hy kết hôn lâu mà vẫn chua có con, 
sau đó cầu đảo thần Thánh mà có được một người con. Người này là Thái 
tử của vua A-xà-thế. Sau khi Thái tử trưởng thành thì bị Đề-bà-đạt-đa dụ 
dỗ, giam hảm phụ vương Tần-bà-sa-la, chiếm ngôi vua. Bà Vi-đề-hy vì 
chuyện này mà đau buồn khôn xiết, lén lút ra vào lao ngục để an ủi phu 
quân. Nhưng sau đó A-xà-thế biết chuyện này, bèn nổi giận muốn sát hại 
luôn cả bà, vì được Kì-bà khuyên răn nên Phu nhân mới may mắn thoát 
khỏi nạn này, nhưng cũng bị giam vào ngục tối. Vi-đề-hy vì thế mà cực kỳ 
đau khổ, cầu mong Đức Thế Tôn thuyết pháp, Phật liền hiện thần thông 
diễn nói Kinh Quán Vô Lượng Thọ (|S ,Â ■£■#■;&) cho cả hai người. Do 
đó mà biết được pháp môn Tịnh Độ là do Đức Phật nói cho Phu nhân Vi- 
đề-hy và vua Tần-bà-sa-la.



Khái Luận Tịnh Độ Giáo - Chương 1 .51

Kì-bà-ca tu tập vô lượng các loại thiện căn Bồ-đề 
thù thắng nhất, sau khi mạng chung nguyện sinh về cõi Vô 
Lượng Thọ ở phương Tây. 

Kinh Đại Pháp cổ  quyển Thượng, chép: Tất 
cả thế gian đều vui mừng trông thấy đồng tử Li Xa, sau khi 
Đức Phật nhập Niết-bàn, ở trong khoảng hom 80 năm Chánh 
pháp diệt hết, Ngài trì niệm danh hiệu Đức Phật, không nghĩ 
đến thân mệnh mà tuyên dương Kinh này. Sau khi Ngài thọ 
trăm tuổi, mạng chung được sinh về cõi An Lạc. 

Trong Kinh Văn Thù Sư Lợi Phát Nguyện 
%'ìềrMÀy2 có chép: Ngài Văn Thù Sư Lợi ( Ì ỹ Ạ ^ í 'J ) 33

32 Văn Thù Sir Lựi Phát Nguyện Kinh 1 quyển, do 
Phật-đà-bạt-đà-la ('í$jpè.ĩ£ỉtÈ $ậ-Buddhabhadra) thời Đông Tấn (jậ--§"317- 
420) dịch.
33 Văn Thù Sư Lợi s: Maìỳuẳrĩ, j: Monju Shiriy. âm dịch là 
Văn Thù Thi Lợi (ÌL ỈẶ F t'l), Mạn Thù Thất Lợi ( f.íậ .ầr*J), gọi tắt lằ Văn 
Thù, Nhu Thủ BạcThủ (iệ-IỆ); dịch là Diệu Cát Tường (#"■##), 
Diệu Đức (Ịỷ-ÍỀ), Diệu Thủ (ty'TỆ). Nói rõ hơn là ManịusrĩKumãrabhũta, 
được dịch là Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Văn Thù 
Sư Lợi Đồng Chơn (ẳLĩậ*tệị'] - ị $.), Văn Thù Sư Lợi Đồng Tư (XỹẠệệiìị 
Ặ -f). Đây là vị Bồ Tát xuất hiện đấu tiên trong kinh điển Đại Thừa. Chính 
trong Đạo Hành Bát Nhã Kinh kinh điển Đại Thừa sơ kỳ 
cùa Kinh Bát Nhã, cũng thỉnh thoảng có đề cập đến tên cùa vị Bồ Tát nầy. 
Một số kinh khác cũng có nhắc đến như Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội Kinh

Duy Ma Cật Kinh (ỊậẸ iẳM ), Chánh Pháp Hoa Kinh 
v.v... Trong hàng chư Bồ Tát thì Văn Thù được xem như là trí 

tuệ số một. Trong trường hợp lấy Thích Ca, Văn Thù, Phổ Hiền làm Tam 
Tôn Phật, thì Văn Thù thường ngồi tòa hoa sen bên trái đức Thích Tôn, trên 
đau thảt 5 búi tóc, tay phải cam cây kiếm trí tuệ, tay trái cầm hoa sen xanh. 
Thông thường phần nhiều chúng ta hay thấy tượng Văn Thù ngồi trên con 
sư tử. Trong Mật Giáo, tùy theo hình tượng mà người ta phân biệt Văn Thù 
ra làm Nhất Tự Văn Thù (— ^ÌL ỈẶ ), Ngu Tự Văn Thù ( Ì^ Ẳ -íậ .) ,  Nhất 
Ke Văn Thù (- 'tí X.ỈẬ), Ngũ Kế Văn Thù (JL^álĩậ.), v.v... Ở Trung 
Quoc, Ngũ Đài Sơn ờ Tinh Sơn Tây ( l i đ ư ợ c  xem như là vùng đat
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diện kiến Đức Phật A Di Đà, phát nguyện sinh về cõi An 
Lạcế Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, 
quyển 40, có chép: Ngài Phổ Hiền cũng cầu sinh về cõi 
An Lạc. Lại nữa, trong tác phẩm Thập Trụ Tỳ-bà-sa Luận 
(~\'/iì-$LỊằ-ìâỳ ik ) ,  phẩm Dị Hành (JM t), Long Thọ ( i í M ,  
Nãgãrjuna)34 cho thấy thuyết “Xưng danh bất thoái”, Ngài

chính của Bồ Tát Văn Thù, và cùng với một vạn bồ tát khác, Bồ Tát Văn 
Thù cũng thường hay có mặt nơi đây. Thêm vào đó, tại nhà ăn của Đại Thừa 
Tự vùng Gia Hạ Kaga, thuộc Ishikawa-ken) Nhật Bản, có
tôn trí tượng Văn Thù như là vị Thượng Tọa. Cũng từ ảnh hường đó, trong 
các tự viện của Tào Động Tông Nhật Bàn, Bồ Tát Văn Thù được tôn thờ tại 
Tăng Đường như là vị thánh tăng. Còn trong Thiền Môn thì có khá nhiều 
công án liên quan đến Văn Thù.
34 Long Thọ ( iĩM , s: Nãgãrjuna,'y. Ryũju)\ Tiếng Phạn Năgãrjuna âm dịch 
là Na Già Át Thích Thọ Na w Na Già Cát Thọ Na >§

Na Già A Thuận Na ý dịch là Long Mãnh (iĩM ),
Long Thắng (iềM ), nhân vật sống khoảng thế kỷ thứ 2-3, vị tổ khai sáng 
Phái Trung Quán, ngoài ra Sư cũng được tôn kính như là vị tổ của Bát Tông. 
Chính Sư là người đã hình thành lí luận triết học của tư tưởng Phật Giáo 
Đại Thừa. Xuất thân trong một gia đình Bà La Môn ờ miền Nam An Độ, 
hồi còn nhỏ Sư đã tinh thông giáo học Bà La Môn, sau đó xuất gia theo bộ 
phái Hữu Bộ, học giáo lí của Phật Giáo Tiểu Thừa, thông suốt cả Tam Tạng 
thánh điển. Hom nữa, Sư đi du lịch các nơi để tìm kinh điển mới lạ khác, 
và thọ nhận kinh điển Đại Thừa từ một vị Tỷ-khưu già trong núi Tuyết Sơn 
(fr0 ỉ, Himalaya, Hy Mã Lạp Sơn). Truyền thuyết cho rằng Sư còn xuống 
Long Cung, nhận được khá nhiều kinh điển khác, và thể đăc được giáo lí 
ấy. về sau, Sư đã viết khá nhiều sách chú thích về giáo lí kinh điển Đại 
Thừa, hình thành hệ thống giáo học Đại Thừa và tuyên dương tư tưởng Đại 
Thừa. Đệ từ của Sư có Ca Na Đề Bà s: Kãnadevà). Học phái
mà tuyên xướng Không Quán dựa trên cơ sở bộ Trung Luận trước
tác của Sư, được gọi là Trung Quán Phái ( Ỳ  s: Mădhyamikà). Cùng 
với Du Già Phái đây là hai học phái lớn của Phật Giáo Đại Thừa.
Ngoài Trung Luận ra, còn có một số trước tác khác như Không That Thập 
Luận (§ề.Az-\'ífr, s: ẳũnyatãsaptatí), Quảng Phá Luận (s: Vaidalya-sũtra 
hay Vaidalya-prakarana, /Ềtâiềt), Lục Thập Tụng Như Lí Luận 
■&0&ÍỂr, s:Yuktisasika), Hồi Tránh Luận (ỉãíệiẳr, s:Vìgraha-vyãvartanĩ),
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sử dụng bài kệ gồm ba mươi hai câu để ca ngợi Đức Phật 
A Di Đà. 

Kinh Nhập Lăng Già Lahkãvatãra-sũtraf\ 
quyển 9, cho biết huyền kí về Long Thọ sinh ra tại một quốc

Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận ( + # tL !ềĩ''ờ ik, s: Daẫabhũmikavibhãsã-ảãstrà), 
Đại Thừa Nhị Thập Tụng Luận s: Mahãyãnavimẳikã), Bảo
Hành Vương Chánh Luận ( Ị H t ĩ-Sí-ik, s: Ratnãvalĩ), Long Thọ Bồ Tát 
Khuyến Giới Vương Luận s: Suhrllekha), Bồ Đề Tư
Lương Luận Tụng v.v... Ngoài ra tương truyền rằng Đại
Trí Độ Luận ĩk ik , s: Mahãprạịnãpãramitã-sãstrà), Thập Nhị Môn 
Luận ( + — ĩ^ ik , s: Dvãdasa-dvãra-ẩãstt-a) cũng là các trước tác của Sư. 
Trong Thiền Tông, Sư được xem như là một trong 28 vị tổ của Tây Thiên.
35 Nhập Lăng Già Kinh M, c: rù lèngqiẻ jĩng\ j : nyũ ryõga kyõ; s:
lankãvatãra-sũtrà). Một bộ kinh Đại thừa, đặc biệt nhấn mạnh đến tính giác 
ngộ nội tại, qua đó mọi hiện tượng nhị nguyên đều biến mất, đạt tâm vô phân 
biệt. Đó là tâm thức đã chứng được Như Lai tạng (s: tathãgata-garbha) vốn 
hằng cỏ trong mọi loài. Kinh này chi rõ văn tự không đóng vai trò quan trọng 
gì trong việc trao truyền giáo pháp. Kinh này có ba bản dịch Hán ngữ:
1. Bản dịch của cầu-na Bạt-đà-la (s: gunabhadra) dưới tên Lăng-già A-bạt- 
đa-la bảo kinh íẾ tô  n  y  M) 4 quyển; 2. Bản của Bồ-đề Lưu-chi (s:
bodhirucĩ) với tên Nhập Lăng-già kinh (>v M), 10 quyển; 3. Đại thừa 
nhập Lăng-già kinh tyv M) cùaThật-xoaNan-đà (siksãnanda), 7
quyển. Những thuyết trong kinh này rất gần với quan điểm của Thiền tông. 
Cùng với kinh Kim cương bát-nhã ba-la-mật-đa và Đại thừa khởi tín luận 
(s: mahãyãnasrad-dhotpãda-ẳãstra), kinh Nhập Lăng-già là một trong 
những bộ kinh Đại thừa có ảnh hường lớn đến Thiền tông Trung Quốc. 
Người ta cho rằng bộ kinh này do Bồ-đề Đạt-ma (bodhidharma), Sơ tổ thiền 
Trung Quốc chính tay truyền cho Nhị tổ Huệ K hà. Ngay cả giáo pháp tiệm 
ngộ (giác ngộ từng bậc) của Thần Tú cũng bắt nguồn từ kinh Nhập Lăng- 
già này. Kinh bao gồm 9 chương văn xuôi trộn lẫn với các câu kệ và một 
chương chỉ toàn văn vần. Kinh này lần đầu được dịch ra Hán văn trong thế 
ki thứ 5. Kinh Nhập Lăng-già được Phật thuyết tại Tích Lan, theo lời mời 
của một nhà vua xứ này, trong đó Phật trả lời những câu hỏi của Bồ Tát Đại 
Huệ (mahãmati). Giáo pháp trong kinh này là nền tảng cùa Duy thức tông 
(s: yogãcãra, vịịnãnavãda).
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gia lớn ở phương Nam, phá trừ hữu kiến ( #  JL)36 và vô kiến 
{ầ:ẲSf7, thuyết giảng giáo pháp Đại Thừa vô thượng, chứng 
được bậc hoan hỷ địa, sinh về cõi nước An Lạc. Người ta 
đều cho là căn cử sự ảnh hưởng của Ngài mà hình thành tín 
ngưỡng Tịnh Độ Di Đà.

Lại nữa, trong tác phẩm Ẩn Độ Phật Giáo Sử Ự p / t i Ệ ệ t  
3t) của tác giả Taranatha chép: Đệ tử của Đề Bà là La-hầu-la 
Bạt-đà-la thấy được Đức Phật Vô Lượng Quang, sinh về thể 
giới Cực Lạc. Nếu việc này chính xác thì phải nói là do sự 
cảm hóa của Long Thọ. Lại nữa, trong tác phẩm Long Thọ 
Bồ Tát Khuyến Giới Vương Tụng (ÍLM&ĨÊ.$}M3-M)  của 
Nghĩa Tịnh (Ệí'ĩệ-Gijõ)3a dịch vào nhà Đường, có chép: Long

36 Hữu kiến (^f ỈL) cái thấy cố chấp cho rằng vạn vật là thực hữu.
37 Vô kiến (MỈL) cái thấy cố chấp cho rằng vạn vật là không có thực.
38 Nghĩa Tịnh dcíệ ', GỊỊÕ, 635-713): Vị tăng dịch kinh nổi tiếng dưới thời 
nhà Đường, người Huyện Trác Ợ&M), Hà Bắc (/Táh), có thuyết cho là xuất 
thân vùng Tề Châu Sơn Đông), họ là Trương (ỉậi), tự Văn Minh (Ẳ.

). Sư xuất gia từ lúc còn nhỏ, thiên tánh thông tuệ, đã từng đi tham vấn 
khắp các bậc danh đức, đọc qua các điển tịch. Năm lên 15 tuổi, Sư rất ngưỡng 
mộ cuộc Tây du thỉnh kinh của Pháp Hiển và Huyền Trang ("è' ic,
602-664). Đến năm 20 tuổi, Sưthọ cụ tóc giới. Vào năm thứ 2 (671) niên 
hiệu Hàm Hanh (Ả Ỷ ) ,  Sư đi qua Quảng Châu (SỀ tHi), dọc theo đường biển, 
đến vùng Thất Lợi Phất Thệ (Ề í 'l  tức Tô Môn Đáp Lạp Ba Lân Bàng 
[Paỉembang, và cuối cùng đến được Ấn Độ. Tại đây, Sư
đã chí thành tuần bái và đảnh lễ các thánh địa Phật Giáo như Thứu Phong 

tức Kỳ Xà Quật Sơn s: Grdhrakũta, p: GỊịịhakũta]), Kê
Túc Sơn Vườn Lộc Uyển (ầL&; s: Mrgadãva, p: Migadãya,), Kỳ
Viên Tinh Xá p Jetavana Anãthapinậikãrãmà), v.v. Sau đó, Sư
đến tu học tại Na Lan Đ àT ự (^ P ^ F è^ ;s : Nãlandã) trong suốt 10 năm, rồi 
đi du lịch hơn 30 tiểu quốc. Khi trở về nước, Sư mang về Lạc Dương khoảng 
400 bộ kinh luận bằng tiếng Phạn và 300 viên xá lợi; chính Võ Hậu đích thân 
ra tận Đông môn nghinh tiếp và hạ chiếu chi cho Sư trú trì Phật Thọ Kí Tự
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Thọ đã từng gửi thư tín đến vua Satavahana (Sa-đa-bà-ha) 
thuộc vương triều An-đạt-la thuộc nam Ân Độ, khuyên ông ta 
quy y  Phật. Trong bức thư đó, phần sau có bốn câu như sau: 

Sanh già bệnh chết, ba độc trừ, 
Cõi Phật thác sanh làm thế phụ, 
Thọ mạng dài lâu chẳng nghĩ bàn, 
Cùng Đại Giác Di Đà cư trú,39 

Do đó, có thể biết được Long Thọ khuyên bảo vị vua 
kia sinh về cõi Phật Vô Lượng Thọ. Kinh Đại Phương Đẳng 
Vô Tưởng quyển 6, có chép: Bảy trăm 
năm sau khi đức Phật kia diệt độ, nước Vô Minh phía Nam 
Thiên Trúc có Vương nữ Tăng Trưởng hộ trì chảnh pháp,

(JfyịítiíỶ)- Từ đó trở đi, Sư tham gia vào công tác phiên dịch mới Kinh 
Hoa Nghiêm ( ặ ầ M ) ,  cùng các thư tịch về giới luật, Duy Thức, Mật Giáo, 
v.v... Kể từ năm thứ 2 (699) niên hiệu Thánh Lịch ( £ / f ) cho đến năm thứ 
2 (711) niên hiệu Cảnh Vân Sư đã dịch được 56 bộ, 230 quyển, trong
số đó thư tịch liên quan đến giới luật là nhiều nhất và những điển tịch hiện 
lưu truyền của Tỳ Nại Da thuộc Hữu Bộ phần lớn đều do Sư phiên dịch cả. 
Sư cùng với Cưu Ma La Thập s: Kumãrạịĩva, 344-413), Huyền
Trang ( Ỳ 602-664), và Chơn Đế (líMệ-; s: Paramãrtha, 499-569) được 
xem như là 4 nhà phiên dịch lớn. Ngoài việc phiên dịch, Sư còn lấy giới luật 
dạy dỗ đồ chúng. Trước tác của Sư có Nam Hải Kí Quy Nội Pháp Truyện 
(iíjíặ"í-lệ 1*1 /£-#) 4 quyển, Đại Đường Tây Vức cầu Pháp Cao Tăng Truyện 
( ỉl M S iìẶ,) 2 quyển, v.v... Trong tác phẩm của Sư có ghi lại những sinh hoạt 
của chư tăng, phong tục, tập quán, v.v.. ờ các nước mà Sư đã từng đi qua, là tư 
liệu vô cùng quan trọng để chúng ta có thể biết được Ẩn Độ đương thời như thể 
nào. Sư thị tịch vào tháng giêng năm thứ 2 niên hiệu Tiên Thiên hưởng
thọ 79 tuổi. Tháp của Sư được dựng tại Long Môn ( Í t  M), Lạc Dương ựề-fề).
39 “Sinh lão bệnh tử tam độc trừ, Phật quốc thác sinh vi thế phụ, Thọ mệnh 
thòi trường lượng hồi tri, Đồng bỉ Đại giác Di Đà trụ.”
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sau đó chuyển thân nữ, sinh về cõi Phật Vô Lượng Thọ.40
Nhưng, nước Vô Minh mà được đề cập ở đây, tên nước 

là Andhra (Án-đạt-la) và gần nghĩa với từ Andha trong tiếng 
Phạn có nghĩa là Mù mẳt có thể là sự lầm lẫn trong lúc chuyển 
dịch. Bởi vậy, nước Vô Minh này tức là chỉ cho nước Andhra. 
Vả lại, Vương Nữ Tăng Trưởng kia và vua Satavahana (Sa-đa 
bà-ha) cùng sinh ra trong thời đại khoảng 700 năm sau khi 
Đức Phật diệt độ. Vì thế, vị vua này cũng chịu ảnh hưởng sâu 
sắc về sự cảm hóa của Long Thọ mà cầu sinh về cõi Phật Vô 
Lượng Thọ.

Lại nữa, tác phẩm Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo Tính Luận 
{ỳLÌL— % - % eífl)41 của Kiên Huệ (ễẵ-,H)42> quyển 4, chép

40 “Phật diệt hậu thất bách niên chi hậu, Nam Thiên Trúc Vô Minh quốc 
hữu Tăng Trường vương nữ, hộ trì Chánh pháp, hậu chuyển nữ thân, sinh 
vô lượng thọ Phật quốc.”

ú l í ỉ L M y m t i g - k ỉ . * , ì l # J 4t4ịrkrJt,

41 Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo Tính Luận Sệ. Ratnagotra- 
vibhãgo Mahãyãnottaratantra-ãstra, j: kyũkyouichịịou houshouron), gồm 4 
quyển. Do Lặc Na Ma Đề thời Hậu Ngụy dịch. Nhưng theo 
truyền thống Hán dịch thì cho là do Kiên Huệ soạn. Còn được gọi là Bảo 
Tính Phân Biệt Nhất Thừa Tăng Thượng Luận ( 1-ìk), gọi 
tắt là Bảo Tính Luận ( jHiíí»r). Tác phẩm này trình bày giáo nghĩa Như Lai 
tạng tự tính thanh tịnh, được đưa vào Đại Chánh Tạng quyển 31, phân làm
11 phẩm. Vào năm 1950, H. Johnston và T. Chovvdhury đã cho xuất bản 
nguyên bản Phạn ngữ của bản luận nàyế
42 Kiên Huệ s: Sãramati) dịch âm là Sa-la-mạt-để Căn 
cứ theo tác phẩm Đại Thừa Pháp Giới Vô Sai Biệt Luận Sớ

quyển Thượng, thì Sư là vị tăng ở chùa Na-lan-đà 
thuộc Trung Ấn Độ. Từ nhỏ, Sư thông minh lanh lẹ, rất giỏi ngoại điển. Sau 
khi xuất gia Sư tu học giáo lí của Đại Thừa và Tiểu Thừa, thông hiểu rộng 
sâu, nhưng thích tư tưởng Đại Thừa hơn. Sư đã dịch Cứu Cánh Nhất Thừa 
Bảo Tính Luận Pháp Giới Vô Sai Biệt Luận
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bài kệ Hồi hướng: Nguyện sau khi mạng chung được thấy 
Đức Phật Vô Lượng Thọ*3. Có thể thấy Kiên Huệ cũng là 
một hành giả nguyện sinh về Tây Phương. Thế Thân (•#!£, 
s: Vasubandhùý4 cũng soạn tác phẩm Vô Lượng Thọ Kinh Ưu

M ik), đều là hiển bày thuyết của Đại thừa chân thật cứu cánh. Theo điều 
Phạt-lạp-tì-quốc của Đại Đường Tây Vức Kí
quyển 11, chép: Sư đến nước Phạt-lạp-tì cùng với Đức Huệ (-íề,ft) cùng 
soạn bộ Ả Chiết La Luận (Hilr ỉậ-ik) để xiển dương giáo pháp. Nhưng theo 
Đại Thừa Pháp Giới Vô Sai Biệt Luận Sớ thì Kiên Huệ ra đời khoảng 700 
năm sau khi Phật diệt độ, còn Đức Huệ thì ra đời khoảng 900 năm sau khi 
Phật diệt độ (tức khoảng thế kỷ V đến tiền bán thế kỷ thứ V I), cho nên khác 
với niên đại của sư Kiên Huệ ở đây . Ngoài ra còn điểm gây tranh luận nữa 
là phải chăng sư Kiên Huệ này với sư Kiên Huệ soạn bộ Pháp Giới Vô Sai 
Biệt Luận cùng với sư Kiên Ý (S-:è, s: Sthiramati, hoặc là Sãramati) soạn 
bộ Nhập Đại Thừa Luận (S^ỷiỆ-Ìẩĩ) là cùng một người? về quan điểm này, 
có thuyết cho là hai vị là cùng một người, hoặc có thuyết căn cứ vào tên chữ 
Phạn giống nhau mà cho là cả ba người là một người.
43 “Nguyện ư mệnh chung thời kiến Vô Lượng Thọ Phật.”

44 Thế Thân s: Vasubandhu, j: Seshin): còn gọi là Thiên Thân 
II), tác giả của bộ Câu Xá Luận (s: Abhidharmakoẩa-bhãạya, một 
ừong nhũng nhân vật khai sáng nên Phái Du Già Hành của Phật Giáo Đại 
Thừa Án Độ, sống vào khoảng thế kỷ thứ 5, xuất thân Thành Phú La (lạ

thuộc nước Kiền Đà La ỢẺ.ịkĩậ-, s, p: Gandhãra,Gãndhăra) ờ miền 
Tây Bắc Àn Độ, con thứ 2 của quốc sư Bà La Môn Kiều Thi Ca (‘ịậ-y ỉằi, s: 
Kauảikà). Ban đầu Sư cùng với người anh Vô Trước s: Asanga) xuất
gia theo bộ phái Tát Bà Đa (É Ặ  , s: Sarvãsti-vãda, Hữu Bộ); nhưng Vô 
Trước thì đi thẳng vào Đại Thừa, còn Thế Thân thì vào Kinh Lượng Bộ (M 
ÍL-sp, s: Sautrãntìkà), lập chí muốn cải thiện giáo nghĩa của Hữu Bộ, bèn đến 
nước Ca Thấp Di La íặ.) để nghiên cứu về Đại Tỳ Bà Sa Luận (k .
tLìằ-:Ạ'ìk). Bốn năm sau Sư trở về nước, giảng thuyết giáo nghĩa Tỳ Bà Sa 
cho đại chúng nghe và viết ra bộ A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận (Pĩ ìị_Ịề-/íễr'ệ' 
i&). Đầu tiên Sư kích bác Phật Giáo Đại Thừa, cho rằng Đại Thừa không phải 
do Phật thuyết ra. về sau, nhờ có Vô Trước dùng phương tiện khai thị cho, 
Sư mới ngộ được nghĩa lí Đại Thừa, chuyển sang tin phụng và hoằng dương 
yếu nghĩa Đại Thừa. Các luận thư và chú thích của Sư có rất nhiều, tạo nên 
cơ sở cho phái Du Già của Phật Giáo Đại Thừa. Một số trước tác quan trọng
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Ba Đề Xá ( l í  #  M 'ít: nhằm cổ xúy tín ngưỡng A
Di Đà, mong rằng chúng sinh đều sinh về cõi An Lạc.

Kế đến là Mật giáo thịnh hành, thường nhấn mạnh công 
đức của thần chú Di Đà v.v... Vì thế, cũng biên soạn không 
ít Kinh điển và Nghi thức... ngoài việc để tương lai được 
vãng sinh thì hiện đời cũng có được nhiều phước đức. Tại 
Trung Quốc, việc sùng bái Đức Phật A Di Đà rất là phổ biến 
và thịnh hành.

Vì lẽ đó, những văn vật có liên quan đến việc trước tác 
sách và tạo lập tôn tượng Đức Phật được bảo tồn cũng rất 
nhiều. Ở Nhật Bản, từ thời rất sớm đã có pháp môn Vãng 
Sinh Tịnh Độ lưu hành, đặc biệt Pháp Nhiên ('/£#£, Hõneríý5

của Sư có Câu Xá Luận (iễr-ậ-ik) 30 quyển, Nhiếp Đại Thừa Luận Thích (ịặ
15 quyển, Thập Địa Kinh Luận ( + ikt-ỀÌửỉ) 12 quyển, Kim Cang 

Bát Nhã Ba La Mật Kinh Luận (Jkft'ì-Ế8L?ê-ỉềL&ĩỀM.Ìềỉ), Quảng Bách Luận 
( $  ■§" íẩr), Bồ Đề Tâm Luận Tam Thập Duy Thức Luận Tụng

Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận iầ BẪ P1
iềĩ), Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Ba Đề Xá (4k'ỉrM'ftáỉì.ệĩ.-Ề“), v.v... Chính 
Sư là người đã hình thành nên hệ thống tư tưởng Duy Thức, rất nổi tiếng 
với tên gọi là Luận Sư Của Ngàn Bộ Kinh Luận. Nhân vật Bà Tu Bàn Đầu 

tronệ Phú Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện ( 'í+ íẾ -^ ,0 # # )  và 
Cảnh Đức Truỳến Đăng Lục hoàn toàn khác với nhân vật
Thế Thân nầy. Trong Câu Xá Luận, nhân vật Bà Tu Bàn Đầu được gọi là cổ  
Thế Thân để phân biệt với Tân Thế Thân, vị luận chủ Câu Xá.
45 Pháp Nhiên (& & , Hõnen, 1133-1212): Vị Tăng sống vào đầu thời 
Liêm Thương Kamakura), Tổ sư khai sáng Tịnh Độ Tông của Nhật 
Bản, húy là Nguyên Không (/$- Ề ), hiệu là Pháp Nhiên Phòng ('£■ $# , 
Hõnenbõ). Sư sinh vào ngày 7 tháng 4 năm Trường Thừa thứ 2 
Chõshõ, 1133) tại vùng Mỹ Tác ( £ # ,  Mimasaka, nay là vùng Đông bộ 
của quận Okayama). Năm 9 tuổi, Sư xuất gia làm đệ tử của Quán Giác (H. 
jfc, Kangaku) chùa Bồ Đe Bõdai-ji) . Năm 15 tuổi, Sư lên Tỷ Duệ
Sơn (ytịXii-Ị, Hieizari) theo hầu hạ Hoàng Viên (í  H , Kõerì), Duệ Không 

Eikũ). Sư học tập giáo nghĩa Thiên Thai và đọc rất nhiều Kinh điển.
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căn cứ vào công đức bản nguyện của Đức Phật A Di Đà mà 
phát huy đến tột đỉnh. Việc những người trong và ngoài nước 
quay về tin tưởng vào pháp môn này trở thành một trào lưu. 
Vì vậy, giáo học về Tịnh Độ phát triển thịnh hành đến mức 
chưa từng có từ trước đến nay.

Sư xem tất cả các Kinh đến 5 lần nhưng vẫn chưa tìm được con đường xuất 
li, sau đó, nhờ «Jọc bộ Quán Kinh Sớ của Đại sư Thiện Đạo mà được khai 
ngộ. Sư dựa vào tác phẩm Vãng Sinh Yeu Tập của Nguyên Tín mà sáng lập 
Tịnh Độ Tông. Đến năm 43 tuổi, Sư quay về với pháp môn chuyên tu niệm 
Phật, và thuyết giảng về pháp môn Tịnh Độ ở vùng Đông Sơn Cát Thủy 
(Ạ  J-| ■# ?K-, Higashiyama Yoshimizù). Trên từ Triều đình, công khanh, dưới 
đến các tầng lớp võ sĩ thứ dân... đều đến quy y Sư, tiếng niệm Phật nơi Đạo 
tràng của tăng tục vang lên không ngớt, nhưng lại bị những giáo đồ của phái 
bào thủ dèm pha. Sau đó, vì có hai cung nữ của Thượng Hoàng Hậu Điểu 
Vũ (-íề.ếậỊ^ _ L JÉL, Goíobạịõkõ) tên là Tùng Trùng ( ^ â )  và Linh Trùng 

xuất gia tu tập ở Đạo tràng niệm Phật ở Lộc Cốc Shikadani), 
đã dẫn đến việc tố cáo của Nam Đô Bắc Lãnh Nantohokurei),
nên cuối cùng đạo tràng niệm Phật bị đình chi. Hai người đệ tử của Sư là 
Trú Liên (teá t, Jũrerì) và An Lạc Anrakù) bị tử tội, và Sư bị lưu
đày đến vùng Tán Kỳ Sanuki), nhưng vào cuối năm đó thì được tha 
tội. Lúc này Sư đã được 75 tuổi. Và, Sư được cho phép vào chùa Thắng Vĩ 
(0 -ĩL Ỷ , Katsuo-ji) tại Nhiếp Tân Settsu) tạm trú 4 năm. Ở đây, Sư
tiếp tục hoang dương Tịnh Độ, giáo hỏa tăng tục. Đến năm đầu niên hiệu 
Kiến Lịch (1211), Sư mới được phóng thích trở về lại Kyõto. Năm sau, 
Sư tịch tại Đại Cốc, Đông Sơn, thọ 80 tuổi. Sư được ban cho thụy hiệu là 
Viên Quang Đại Sư ( Enkõ-daishi), thường được gọi là Hắc Cốc 
Thượng Nhân ( , $ . £ - Kurodani-Shõnin) và Cát Thủy Thượng Nhân 

Yoshimizu-Shõnin).
Đệ tử của Sư có rất nhiều nhưng những vị nổi tiếng như: Chứng Không 

( i í íê ,  Shõkũ), Long Khoan Ợầ%, Ryũkari), Biện Trường (#-&-, Benchõ), 
Hạnh Tây(^"ỗậ, Kõsai), Thân Loan (ềlỊỆ, Shinrari)....

Tác phầm của Sư có: Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập (ÌIMÍ Ậ- 
Senchaku Hongart Nembutsu Shũ), Tây Phương Chi Nam Sao 

(£ĩzr-ỉm ềj ịỳ , Saihõ shinanshõ), Hắc Cốc Thượng Nhân Ngữ Đăng Lục (%.
Kurodani Shõnin gotõroku)__
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Tiết 5: Phạm Vi Trước Thuật Của Sách Này

o vì giáo học của Tịnh Độ quá rộng, nên sách này chỉ
tham cứu lí luận Tịnh Độ thông thường và phương 

pháp tu hành thực tiễnắ.. làm mục đích. Nhưng vì những văn 
hiến về Tịnh Độ của chư Phật khác hầu như không được đầy 
đủ, hơn nữa tại Trung Quốc và Nhật Bản, phần đông người 
dân đều lấy Đức Phật A Di Đà làm đối tượng tín ngưỡng. Do 
đó, bây giờ thử bàn luận một cách khái quát về Đức Phật A 
Di Đà và Tịnh Độ của Ngài, làm luận đề chính. Tín ngưỡng 
khác như sinh lên trời Đâu Suất Tosotsuterìý6 là
vãng sinh lên cung trời Đâu Suất nơi trú ngụ của Bồ-tát Di 
Lặc, cũng rất thịnh hành.

Tại Ấn Độ, có các vị như Bà Tu Mật 
s: Vasumitràý7, Di Đố Lộ Thi Lợi (ỈM&’8ề'fr %'ì), Tăng Già 
La Sát (í#  ̂ -Ệ .#1])48 là những vị đầu tiên. Truyền thuyết

46 Đâu Suất Thiên (ýí c: dõushuò tiãn; s: tusỉta; j: tosotsuten ) dịch 
nghĩa là Hi Túc (-Í- vui vẻ và no đủ); Tầng trời thứ tư trong 6 tầng trời 
của cõi Dục (Lục dục thiên 7T ££. Tuẹita nguyên nghĩa là hài lòng, thoả 
mãn. Cõi trời này là nơi dành cho Đức Phật tương lai sẽ ra đời giáo hoá, tu 
tập và chuẩn bị để thị hiện vào thế gian phàm trần. Phật Thích-ca Mâu-ni đã 
trú ở đây trước khi thị hiện đản sinh vào thế gian, và Phật Di-lặc đang trụ 
nơi đây chờ bổ xứ. Cuộc đời ở cõi Đâu-suất dài 4.000 năm, một ngày một 
đêm ở đó bằng 400 năm ở thế gian. Nhiều Phật tử Trung Quốc và Việt Nam 
mong cầu được tái sinh vào cung Đâu-suất để nghe Bồ Tát Di-lặc thuyết 
phápT Người ta cho rằng muốn được tái sinh vào cõi này, Phật từ cần quy y 
với Bồ Tát Di-lặc và niệm danh hiệu của Ngài.
47 Bà-tu-mật (-ặ- iậ- s , s: vasumitra) cũng được gọi theo lối dịch nghĩa là 
Thế Hữu (-ỔrẲ.); Tổ thứ bảy của Thiền tông Ấn Độ.
48 Tăng-già-la-sát Cí#'#'>$£■#'], s: Samgharaksa) còn gọi là Tăng-già-la-xoa 
cít'ỊioỊỆ-X), dịch ý là Chúng hộ (Ệ iií). Người nước Tu Lại ỢMịẾ), tức là 
nước Tô Lạc Đà s: SurãsỊra) trong tác phẩm Đại Đường Tây Vức 
Ký (tiM-&}ìẵ,ìĩj). Sư xuất gia học đạo từ lúc nhỏ, đặc biệt là giỏi về pháp
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nói Vô Trước Asangaý9, Sư Tử Giác

Thiền Quán, là vị Đại du-già trong thời kỳ đầu của Nhất Thiết Hữu Bộ. Sư 
thường đi du hóa các nơi, đến nước Kiện-đà-la (ậMtịặ.), được vua Chân 
Đà Kế Nhị (ỈỈLĨÈỆ\ tức là vua Ca-nị-sắc-ca, Caniska), tôn làm thầy. Tác 
phẩm của Sư: Tu Hành Đạo Địa Kinh Đại Đạo Địa Kinh
( Tăng Già La Sát Sở Tập Kinh cí##tỉ ìậ-ặiị PỳỊệktỀ).... Liên quan
đến niên đại xuất sinh của Sư thì trong bài Tựa Kinh Tăng Già Sở Tập cho 
rằng Sư ra đời 700 năm sau khi Phật diệt độ. Nếu trước tác của Sư là Đại 
Đạo Địa Kinh do An Thế Cao dịch thòi Hậu Hán khoảng vào
năm 160 thì niên đại xuất sinh của Sư trước thế kỷ thứ 2 Tây lịch. Tăng Hựu 
OÍ##) trong tác phẩm Tát Bà Đa Bộ Ký ( bIH- của mình gọi Sư là
vị Tổ thứ 29 của nhà Thiền. Tác phẩm Phật Đại Bạt Đà La Sư Tôn Tương 
Thừa Lược Truyện (ífy3Lĩfc.ĩ£ pỹ nltâẠ-Về-lặ) cho rằng Sư là vị Tổ thứ 26.
49 Vô Trước s: Asanga, j: Mụịaku): âm dịch là A Tăng Già (HíH
-íte), A Tăng ý dịch là Vô Trước ( #  Jí-), Vô Chướng Ngại (^['ậ-ỉỉỉ),
vị đại tăng của Ắn Độ hoạt động vào khoảng thế kỷ thứ 4, một trong những 
nhân vật khai sáng Phái Du Già Hành của Phật Giáo Đại Thừa Ẩn Độ, người 
vùng Phổ Lỗ Hạ Phổ Lạp (s: Purusapura, còn gọi là Bổ Lộ Sa
Bố Ra [jịĩSề-ìỷ^p ÌỈL]). Theo Bà Tấu Bàn Đậu Pháp Sư Truyện (Ịểríít

cha Sư tên là Kiều Thi Ca f  s: Kauắika), có 3 anh em đều lây 
tên là Bà Tẩu Bàn Đậu (ìệk-ĩĩM-ẫ-, s: Vasubandhu). Ban đầu Sư theo xuất 
gia với bộ phái Tát Bà Đa ( ũ  Ặ  ỷ , s: Sarvãti-vãda, Thuyết Nhất Thiết Hữu 
Bộ), nhân tư duy về nghĩa không mà chẳng được thể nhập, muốn tự sát. Lúc 
bấy giờ ở phía đông Tỳ Đề Ha ( s: Videhà) có Tân Đầu La ịặ., 
s: Pindola) đến thuyết giảng về Không Quán của Tiểu Thừa, Sư mới nghe 
liền ngộ nhập, nhưng khi cùng vị nầy đàm luận thì không được hài lòng cho 
lắm; nên Sư dùng thần thông bay lên cõi trời Đâu Suất s: Tnsita,
p: Tusita), thọ nhận Không Quán của Đại Thừa từ Bồ Tát Di Lặc ( ĩi lở ; 
s: Maitreya, p: Metteyya). Sau đó, Sư cũng có mấy lần lên cõi trời nầy 
học về thâm nghĩa của Đại Thừa như Du Già Sư Địa Luận 
v.v...; từ đó pháp môn Du Già được truyền bá khắp bốn phương. Chính 
Sư đã dốc toàn lực tuyên duơng Pháp Tướng Đại Thừa, rồi soạn các luận 
sớ và dịch kinh điển Đại Thừa. Em Sư là Thế Thân (iMrl?,) trước kia theo 
học với Tiểu Thừa, sau nghe lời khuyên của Sư mà quay về với Đại Thừa 
và cùng nhau tận lực xiển dương giáo nghĩa Đại Thừa. Trước tác của Sư 
có Kim Cang Bát Nhã Luận ), Thuận Trung Luận (MỄ Ỳtểĩ),
Nhiếp Đại Thừa Luận (ịìị Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Luận
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Buddhasimha)50 v.v..ề đều cầu nguyện sinh lên cõi trời đó. 
Tại Trung Quốc, từ đời Phù Tần thì Đạo An (iìí-ế-, Dõaný1

( ịiỆ -H  Hiển Dương Thảnh Giáo Luận Tụng ịễẵịề
/£M), Lục Môn Giáo Thọ Tập Định Luận Tụng (7T p 1 ^  ĩìii&VM), v.v...
50 Sư Tử Giác s: Buddhasimhay. Người Ấn Độ, là đệ tử cùa Vô 
Trước, còn được dịch là Phật-đà-tăng-ha ( # i ‘Ẻ'í#ffST), Giác Sư Tử

học rộng tài cao, mật hạnh sâu sắc. Sư từng giải thích bộ Luận Đại 
Thừa A Tỳ Đạt Ma Tập (^L^HtiikiỀẩklệìiirĩ) của Vô Trước. Bộ Đại Thừa 
A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Luận »ár) đang lưu hành là do
An HuệNhữu và Sư Tử Giác chú giải và bộ luận của Vô
Trước (■&%■) hợp lại mà thành. Căn cứ theo Đại Đường Tây Vức Ký (ÍLỉlt 
&&.H) quyển 5 chép: Tương truyền Sư Tử Giác bình sinh tu theo hạnh 
nghiệp Đâu Suất, thường nguyện sinh về đó để diện kiến Bồ-tát Di Lặc, về 
sau học theo Vô Trước, Thế Thân thực hành xả thọ, sinh vào chúng bên 
ngoài của Tròi Đâu Suất, tham trước dục lạc. Lại nữa, tác phẩm Phật Tổ 
Lịch Đại Thông Tải quyển 4, cho rằng em trai Tỳ-lân-trì-
bạt-bà của Thế Thân là Sư Tử Giác, đây là sự sai lầm.
51 Đạo An (tít-ặ-, Dõan, 3 12[314]-385): Nhân vật trung tâm của Phật 
Giáo thời Đông Tấn (thời kỳ đầu của Phật Giáo Trung Quốc), người 
vùng Phù Liễu (#.$p), Thường Sơn tức Chánh Định [-Í-ỔL], 
Hà Bắc [/^Nk]), họ Vệ ( # ) ,  sanh năm thứ 6 (312) niên hiệu Vĩnh Gia 
(Ạ;Jr) nhà Đông Tấn, có thuyết cho là năm thứ 2 (314) niên hiệu Kiến 
Hưng Năm lên 12 tuổi, Sư xuất gia, thông minh xuất chúng, 
chuyên nghiên cứu kinh luận, ý chí siêu phàm. Kế đến Sư theo làm môn 
hạ của Phật Đồ Trừng (4Ệ @ /Ểr), nhưng về sau do đại loạn ở phương 
Bắc, nên Sư đã cùng với thầy mình chạy tị nạn khắp các nơi, từng giảng 
thuyết giáo hóa ở Tương Dương (H  fề) trong vòng 15 năm. Vua Phù 
Kiên nhà Tiền Tần nghe danh Sư, đem binh vây hãm Tương 
Dương, đón Sư về Trường An (-k-ỷ), cho sống ở Ngũ Trùng Tự ( í t  
^r) và lấy lễ tôn Sư làm thầy. Chính Đạo An thường khuyên vua Phù 
Kiên cung thỉnh Cưu Ma La Thập Ịặ-iỶKumãrạịĩva) ở Tây Vức 
sang để cùng trước tác cũng như chinh lí các kinh luận Hán dịch, biên 
tập thành bộ Tông Lí Chúng Kinh Mục Lục (ÍỆĩlỆ-ỈỄ. Ẽ1 áặ). Ngoài ra, 
Sư còn tập trung vào việc phiên dịch kinh điển, viết các chú thích và 
lời tựa cho các kinh, tổng cọng có 22 bộ. Sư chia việc giải thích kinh 
thành 3 phần: Lời tựa, Chánh tông và Lưu thông; phương pháp nầy 
vẫn còn thông đụng cho đến ngày nay. Nghiên cứu của Sư chủ yếu
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là vị đầu tiên, đến Khuy Cơ (& & , Kiki)52, Huyền Trang (-ị; M

tập trung vào Kinh Bát Nhã, nhưng Sư còn tinh thông cả A Hàm, A Tỳ 
Đạt Ma. Suốt cả đời Sư đã cống hiến cho sự nghiệp Phật Giáo rất to 
lớn. Vào năm thứ 10 (385) niên hiệu Thái Nguyên (Ẳ.X1), Sư thị tịch.
52 Khuy Cơ (HL-ẳ-, Kiki, 632-682): Sơ tổ của Pháp Tướng Tông Trung 
Quốc, xuất thân vùng Trường An (-IlẶ), Kinh Triệu (:* nhà Đường, 
họ là Uy Trì (Mịìề), tự Hồng Đạo (i& il), còn được gọi là Linh Cơ 

Thừa Cơ Đại Thừa Cơ Cơ Pháp Sư
tục xưng là Từ Ân Đại Sư Từ Ân Pháp Sư và
tông phái của Sư được gọi là Từ Ân Tông (,€-<§•£). Sư có tướng mạo 
khôi ngô, bẩm tánh thông tuệ, xuất gia lúc 15 tuổi, phụng sắc chỉ nhà 
vua làm đệ tử của Huyền Trang 602-664). Ban đầu Sư đến xuất
gia tại Quảng Phước Tự (^lÍỄ^r), sau chuyển đến Đại Từ Ân Tự (^ .

theo Huyền Trang học Phạn văn và kinh luận Phật Giáo. Năm 
25 tuổi, Sư tham gia dịch kinh, đến năm thứ 4 (659) niẻn hiệu Hiển 
Khánh (M ề:), khi Huyền Trang dịch bộ Duy Thức Luận ợậ-ìẳiìèt; s: 
VỊịnaptimãtratãsiddhi-ẩãstra), Sư cùng với ba vị Thần Phường (# íỳ ) ,  
Gia Thượng Phổ Quang cùng hiệu đính văn phong, nghĩa
lí của bộ luận nầy. Huyền Trang còn sai Sư diễn thuyết về Nhân Minh 
Chánh Lý Môn Luận (S10̂ J ĩ-^LĨ^iểĩ; s: Nyãya-dvãra-tarka-sãstra) và 
Du Già Sư Địa Luận iẻjié; Sấ. Yogacãrabhũmĩ) của Trần Na ( Hậ.

s: Dignãga Dinnãga), vì vậy Sư rất thông đạt tông pháp của Nhân 
Minh và Ngũ Tánh. Vào năm đầu (661) niên hiệu Long Sóc (iíiL#]), 
những bộ luận do Huyền Trang chủ dịch như Biện Trung Biền Luận (ệị 
Ỳ s: Madhyãnta-vibhãga-tĩkã), Biện Trung Biện Luận Tụng (jệ  Ỷ 

s: Madhyãnta-vibhãga-kãrikã), Nhị Thập Duy Thức Luận (—"Ị“ 
vệ-ìẳỊik-, s\Vimsatikãvijnapti-mãtratã-siddhih), Dị Bộ Tông Luân Luận 

s: Samayabhedoparacanacakra), A Tỳ Đạt Ma Giới Thân 
Túc Luận (M s: Abhidharma-dhãtu-kăya-pãda), đều
được Sư chấp bút; và ngoại trừ A Tỳ Đạt Ma Giới Thân Túc Luận ra, Sư 
đều ghi thuật kí cho các bộ luận nấy. về sau, Sư ngao du Ngũ Đài Sơn 
( i^ rO í) ,  tuyên giảng đại pháp, rồi trở về Từ Ân Tự truyền thọ giáo 
nghĩa của thầy mình. Trước tác cùa Sư rất nhiều cho nên người đương 
thời gọi Sư là Bách Bản Sớ Chủ hay Bách Bản Luận Sư. Sư lấy Duy 
Thức Luận làm tông chỉ, nên còn được gọi là Duy Thức Pháp Sư. Vào 
năm đầu niên hiệu Vĩnh Thuần (7ÌÒẬ), Sư thị tịch tại Phiên Kinh Viện 
(IBM PẨ) của Từ Ân Tự, hưởng thọ 51 tuổi đời. Trước tác của Sư có Pháp
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Genjõf3 nhà Đường v.v... cực lực tuyên dương tư tưởng này.

Uyển Nghĩa Lâm Chương Du Già Luận Lược Toàn (í$r
Bách Pháp Minh Môn Giải ("iT n  $ệ), Nhân Minh Nhập 

Chánh Lý Luận Sớ (® j t ĩ£  íẩriEẲ), Nhiêp Đại Thừa Luận Sao (ịẬ k. 
Ệ.iẳ)£ỷ), Đổi Pháp Luận Sao (it/iraíỉr#), Thăng Tông Thập Cú Nghĩa 
Chương Pháp Hoa Kinh Huyền Tán A
Di Đà Kinh Thông Tán Sớ (HỈỀ PểỉỀìếlỆtéĩ), Quán Di Lặc Thượng 
Sanh Kinh Sớ ỉờ - t i - tỄ  ĨẲ), Kim Cang Bát Nhã Kinh Huyên Ki ( 'k  
W [ị^^ịầ~kÌV), Nhiếp Vô Cấu Xưng Kinh Tản v.v...
53 Huyền Trang (X lè , c: Xuan-zang, j: Genjõ, 602-664): một tron^ 4 nhà 
dịch kinh lớn nổi danh dưới thời nhà Đường của Trung Hoa, xuat thân 
Huyện Hầu Thị Lạc Châu (íẵ-ỷH, tức Lạc Dương, Tinh Hà Nam
ngày nay), tên Huy (íệo, họ Trần (FẬ). Ban đầu Sư học Kinh Niết Bàn ựiỉ- 
f M )  và Nhiếp Đại Thừa Luận và có chí nghiên cứu dựa trên
nguyên điển ve Duy Thức Học cũng như Luận A Tỳ Đạt Ma (H  §L ìỀấHểr). 
Vào năm thứ 3 (629) niên hiệu Trinh Quấn ( Ề M), với tâm mạo hiểm, Sự 
bắt đầu chuyến hành trình Tây du, xuẩt phát từ kinh đô Trường An. Trải 
qua biết bao nhiêu gian khổ, cuối cùng Sư đến được Ấn Độ từ con đường 
phía Bắc của vùng Tân Cương thuộc miền Tây Turkistan, Afghanistan. Tại 
Na Lan Đà Tự (s: Nãlandã, 8$fêịftỶ ), Sư theo hầu Thật Xoa Nan Đà (s: 
Éiksãnanda, 529-645, tức Giới Hiền học về giáo lí Duy
Thức, Du Già Sư Địa Luận Hì&iềĩ), v.v... Sau đó, Sư đi tham quan 
du lịch khắp Ấn Độ, chiêm bái các Phật tích và đến năm thứ 19 (645) niên 
hiệu Trinh Quán, Sư trở về Trường An, mang theo 657 bộ kinh văn bàng 
tiếng Phạn cùng một số tượng Phật, xá lợi, v.vế. Sau khi trở về nước, nhờ 
có sự tín nhiệm của Hoàng Đe Thái Tônệ, Sư bắt đầu sự nghiệp phiên dịch 
kinh điển của mình cùng các đệ tử tại Hoăng Phước Tự(?^fg^r), Từ An Tự 

và Ngọc Hoa Cung ( i ^ ' g ). Khởi đầu với bộ Đại Bát Nhã Kinh
100 quyển, kinh điển Hán dịch của Sư lên đến 76 bộ, 1347 

quỵển. Sự phiên dịch của Sư nhằm mục đích ừung thực dựa trên nguyên 
đien, cho nên các kinh điển được dịch trước thời của Sư được gọi là Cựu 
Dịch, và những kinh điển do Sư dịch sau nầy là Tân Dịch. Bộ Đại Đường 
Tẩy Vức Kí (tlM -ỉỉiẰ ií) , tác phẩm ghi lại chuyến lữ hành của Sư sang Ấn 
Độ, là tư liệu rất quan trọng cho chúng ta biết được địa lí, phong tục, văn 
hóa, tôn giáo, v.v... của vùng ừung ương Châu Á cũng như Ằn Độ vào tiền 
bán thế kỷ thứ 7. Cũng từ bộ nầy mà tác phẩm Tây Du Kí của Ngô Thừa An 
ra đời. Người đời sau gọi Sư là Huyền Trang Tam Tạng (~Ề ặ t T a m  
Tạng Pháp Sư và tôn sung như là vị tổ của Pháp Tướng Tông.
Vào năm đầu niên hiệu Lân Đức Sư thị tịch.
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Tại Nhật Bản có Minh Tuyên ơỀ), Chân Hưng 
Shinkõ, 935 - 1004)54, Trinh Khánh (Ề Ệ t, 

Jõkei, 1155 - 1213)55, Cao Biện {Ệj # ,  Kõben, 1173 -

54 Chân Hưng (Jị-^r, Shinkõ, 935-1004) là vị Tăng của Nam Đô 
Nantò), song vào thời trung kì Bình An (-¥•-$- Heiari), là vị tổ của dòng 
Tử Đảo (•?■ Ềị Kọịima), Sư được thế phát, thọ giới với Trọng Toán ('ít % 
Chũzan), Không Tình (Ề 9 f , Kũsei), chùa Hưng Phước Kõfulàì- 

ji), Sư nỗ lực nghiên cứu Pháp Tướng Tông. Sau đó, gặp Nhân Hạ
ở Cát Dã Sơn (ỷ-ĨỊ-dỉ, Yoshinoyama) học Mật Giáo Chân Tông. Vào năm 
Vĩnh Quán (Eikan) thứ 1 (983), Sư nhận lễ quán đảnh tại chùa Thiện Thành 
Hà Nội. Học vấn và đức hạnh rất ưu việt, Sư tham gia vào các pháp hội như 
Duy Ma Hội, Ngự Trai Hội. Năm Trường Bảo Chyõhõ) thứ 5 (1003). 
Làm giảng sư cho Duy Ma Hội. Vào những năm Vĩnh Quán (983-985) Sư 
trùng hưng Tử Đảo Tự (-f" Kọịimadera) ở Sơn Nhạc Tự Viện 
PẨ), kien lập Quán Giác Tự Kangaku-ji) ở Cảnh Nội (iẾĩH) sáng
lập dòng Tử Đậo ỂjìjÌL) một phái của Mật giáo. Trước thuật của Sư co 
liên quan đen giáo học rất nhiều liên quan đến nhiều phương diẹn như Pháp 
Tương Thiên Thai o ), Chân Ngôn (Ệr~ở ), đặc biệt trong lãnh
vực Duy Thức Nghĩa ợậ-iẳi&ị Đệ tử của Sư có Lợi Triều m k ) ,  Kỳ Thân 
(#r$L), Thanh Hải (/^íặ-), Thanh Phạmí/^n,), v.v...
55 Trinh Khánh ( Ề Jk, Jõkei, 1155-1213 ): VỊ tăng của Pháp Tướng Tông 
(/£^0 ff. ) sinh vào thời sơ kì Liêm Thương (iậilềr, Kamakura), còn Đươc 
gọi là Giải Thoát Phòng (ằệ-ẴKjyệr, Gedatsubõ), Trinh Khánh Dĩ Giảng ( ệ  
M. &*%-), Thị Tùng Công được nổi tiếng là tay bút của tác phẩm 
Hựng Phước Tự Tau Trạng Kõfukuji Sõjõ) để yêu cầu đình 
chi việc chuyên niệm Phật của Pháp Nhiên (ẨM). Niên hiệu ứng Bảo thư 
2 (/ồ-{£,1162) 8 tuổi, Sư đến Nam Đô, thế phát xuất gia năm 11 tuổi (niên 
hiệu Vĩnh Vạn tKtT , Eiman, 1165). Vào năm Thừa An thứ 2 (Ĩh4c 1172) 
Sư thọ pháp Hư Không Tạng Bồ Tát cầu Văn Trì Pháp
# & )  từ Thật Vận (£ x f ,  Jistuun) chùa Đề Hồ Daigo-ji). Vào
tóm Văn Trị thứ 2 (ÌL/é Bunji, 1186), Sư là giảng sư cho Duy Ma Hội (JỆ- 
J ặ ỷ ,  Yuimạe), Quý Ngự Độc Kinh Kinomi dokyõ), Tối Thang
Giảng , (:ặJịMậ, Saishõkõ), Pháp Thắng Tự Hoshõ-ji) và Pháp Hoa
Bát Giảng (i^-^yVgậ, Hokke Hakkỗ) cùa Pháp Thành Tự(/ácÃ"ậ% Hojõ-jí) 
hoạt động về Luận nghĩa được công khanh Cửu Điều kiêm Thật (iL4rề. 
ÍL, Kujõ-kanezane) đánh giá cao. Đồng thời, Sư đã phát nguyện chép Kinh 
Đại Bát N h ã (^ |i^ r .ị |r ,  Daihannyakyo) cho chùa Lạp Trí ( ĩ £ Ì Ỷ ,  Kasagi)
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1232)56 v.v..ế cũng đều nguyện sinh về Đâu Suất. Tuy nhiên,

vào ngày Tết để cho kỳ Nghiên Học Thụ Nghĩa Srầ, Kengakuryugỉ, 
như kì thi vấn đáp). Năm kế tiếp, Sư cùng với Sa-môn Tín Trường (/íé -ỉt) 
hóa duyên để cử hành pháp hội phía trước Phật Di Lặc Ma Nhai (ỉỷặòẩtM  
\ù) cũng tại chùa Lạp Trí. Để khuyến khích hàng Sa-môn hóa duyên tu tạo 
chua Lạp Trí, Sư đẩ chấp bút viết rất nhiều thư quyên góp. Cùng với việc 
kiến lập Bát Nhã Lục Giac Đường (M.& £  7T t )  để lưu trữ kinh điển vào 
nam Kiến Cửu thứ 4 (ĩtỷ^Kenkyũ, 1193) của năm sau thì hoàn thành bộ 
Kinh Đại Bát Nhã, đồng thời vào năm này Sư ẩn cư. Lạp Trí Sơn ( ĩ í ĩ -  iU 
Kasagiyama) trở thành thánh địa của tín ngưỡng Di Lặc trọng việc mở rộng 
tư tường Mạt pháp của thời kì hâu Hcian. Vào thời kỳ đau Liem Thuơng 
( ỉ ấ Ì \  Kamakura) thì Đại Phong Sơn õminesạrì) và Cát Thành
Sơn (IỆíiM iKatsuragisarì) liên kết với nhau trở thành nơi hoạt động tu tập. 
Trinh Khánh khi còn là một học tăng đã kiến lập nơi sinh hoạt tín ngưỡng 
như vậy nên có liên quan đếri cuộc sống ẩn cư của Sư sau này. Thời đại 
Lạp Tri này thì hoạt đọng trong môi trương tự do hom, trong đó, pháp môn 
chuyên tu niệm Phật của Pháp Nhiên được mở rộng, đối lập với Phật giáo 
cựu. Vào năm Nguyên Cửu thứ 2 ỢLĨK, 1205), Sư khởi thảo Hưng Phước 
Tư Tấu Trạng thinh cầu đình chỉ pháp Chuyên tu niệm Phật
(Ậí|-íỀHa) với nội dung phê phán là sai lầm của việc thành lập Tân tông 

9 ), sai lầm của việc ngăn cả các điều lành (3f -S- <’ 
é  í* 9 )  nhưng không được Triều đình chấp nhận. Cuối đời, Sư cầu nguyện 
vang sinh về cõi Tịnh Đọ Bổ-đà-lạc (Mĩéỉ$-) của Ngài Quan Âm (Ịd ib . 
Vao niên hiệu Thừa Nguyên thứ 2 1208), Sư chuyển đến trụ tại chùa
Quan Âm Linh Tràng Hải Trú Sơn ỉ ệ í i  âì Ỷ ) ,  và tịch vào tuổi 59.
56 Cao Biện ( i t ị# ,  Kõben, 1173—1232): là tổ sư Trung hưng cùa Hoa 
Nghiêm Tông Nhật Bản’ hiêu Minh Hus người
Ky Châu Kừhũ, quận Wakayamafaệkilí ậ ) ,  là con của Bình Trọng
Quốc ( - f - t  BI, Shigekuní), song thân qua đời lúc còn nhỏ. Năm Văn Tn 
thư 4 ( i 5 ,  Bunji,ỈỈSS) xuất gĩa với Văn Giác Mongakù) tại chùa 
Thần Hộ (#ÌẾ tỶ , Jingo-ji) thuộc Cao Hùng Sơn (ỹ)tặdiTakaosan), sau 
đó thọ giới Cụ túc tại Giới Đàn Viện ( & t í  p£, Kaidanin) Đông Đại Tự (Ạ  
ì i ị  Todai-ji). về  sau, Sư theo Hưng Nhiên Kõnen) học Mật giáo, 
nghien cứu Hoa Nghiêm giáo lý với Đông Đại Tự Tôn Thắng Viện

Tõdai-ji Sonshõin), và lập chí phục hưng Hoa Nghiêm, từng 
bất mãn với sự tranh luận của những vị giáo học của Đông Đại Tự, nên ẩn 
cư ở ngọn Bạch Thượng (ỂJ Shiragamĩ) thuộc Kí Châu ự í ‘fi\Kishu )
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đối với pháp môn Vãng sinh Tây Phương thì có thể nói đây 
cũng là tông phái được lưu truyền cùng một thời đại. Nhưng 
giáo nghĩa này được gọi là giáo pháp vị lai, đồng thời Đâu 
Suất không phải là cõi Tịnh Độ do nơi Nguyện mà thành 
tựu Quả.

chuyên tâm nghiên cứu giáo lý Hiển Mật. Sư có nguyện vọng đi chiêm bái 
di tích của Đức Thích Ca, nhưng nhiều lần gặp trở ngại, cuối cùng cũng 
được toại nguyện. Tâm chí kính ngưỡng Đức Thích Ca của Sư ngày càng 
mãnh liệt, với tâm thái này, Sư đã trước tác Xả Lợi Giảng Thức 
Ẩ,), Niết Bàn Giảng Thức Thập Lục La Hán Giảng Thức

Như Lai Di Tích Giảng Thức (-èoẠ iỉìỉiậẨ .). Vào niên 
hiệu Kiến Vĩnh nguyên niên Kenei, 1206) nhận được chiếu thư
của Thượng Hoàng Gotoba tái trùng hưng Cao Sơn Tự (Sịili
Ỷ ,  Tõdai-jĩ), xiển dương Hoa Nghiêm Tông. Cùng với việc tiến hành 
phực hưng Phật giáo Nam Đô thì vào năm Kiến Lịch thứ 2
(ỉị.ĩễ~, 1212), Sư soạn Tôi Tà Luân (ịậ-%fìậềì Zaijariìì), Tồi Tà Luân Trang 
Nghiêm Ký Zaijarin Shõgonkí) vào năm 1213, phê bình
gay gắt pháp Chuyên tu niệm Phật (-%-'!$'■&te, SenjunenButsu) của Pháp 
Nhiêni(&&Hõnen). Hom nữa, Sư tiếp nhận Truyền Pháp Quán Đảnh (Ại. 
ỉầiệ.ĩẪ Denbõkanjõ) từ Thượng Giác (_t ̂ Jõkaku), có ỷ định dung hợp 
Hoa Nghiêm và Mật Giáo, thống nhất Nghiên cứu học vấn và
Tu hành thực tiễn (% ĩịiệ-4f), nên Sư soạn Duy Tâm Quán Hành Thức 

Ẩ, Yuishinkangyõshiki), Tam Thời Tam Bảo Lề Thích ( ^ s ệ 3 -  
s ị ư x . ,  Sanjisanbõraishakù), Hoa Nghiêm Phật Quang Tam Muội Quán 
Bí Bảo Tạng n,, Kegonbustukõzanmaikanhihõzõ).
Những năm cuối đời, Sư chuyên tâm giảng giải, thuyết giới, tập tọa thiền, 
nổ lực phổ cập Quan Minh Chân Ngôn eT). Ngày 19, tháng 1
năm Khoan Hỉ thứ 4 (%-$-, Kanki, 1232), Sư niệm danh hiệu của Ngài Di 
Lặc Mirokù), và thị tịch, thọ 60 tuổi.

Trước tác nổi bật có: Nhập Giải Thoát Môn Nghĩa â ,
Nỵũgedatsumongi), Quang Minh Chân Ngôn Cú Nghĩa Thích (ýL ty& téQ  

KõmyõshingonKigishakù).
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Lại nữa, Di Lặc (ỈM s: maitreya, p : metteyya)57 là 
một vị Bồ-tát sắp được bổ xứ, chỉ ở tạm trên cung trời Đâu 
Suất và so với tư tưởng Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà 
thì hoàn toàn không .giống nhau. Vì lẽ đó, quyển sách này 
không đề cập đến.

57 Di Lặc (ĩft' ĩh, s: maitreya, p : metteyya) dịch nghĩa là Từ Thị (Ểrỉ^), 
cũng có tên là Vô Năng Thắng (M ũ  0-, s, p: ạịità), hoặc theo âm Hán 
Việt là A-dật-đa. Một vị Đại Bồ Tát và cũng là vị Phật thứ năm và cuối 
cùng sẽ xuất hiện trên trái đất. Trong Phật giáo Tây Tạng, Phật Di-lặc 
được thờ cúng rất rộng rãi. Cõi giáo hóa của Ngài hiện nay là trời Đâu- 
suất (s: tusità). Theo truyền thuyết, Phật Di-lặc sẽ giáng sinh trong khoảng 
30.000 năm nữa. Tranh tượng hay vẽ Ngài ngồi trên mặt đất, biểu tượng 
sẵn sàng đứng dậy đi giáo hóa chúng sinh. Tại Trung Quốc, Phật Di-lặc 
cũng hay được biểu tượng là một vị mập tròn vui vẻ, trẻ con quấn quít 
xung quanh. Theo truyền thuyết thì đó chính là hình ảnh của Bố Đại Hòa 
thượng, một hóa thân của Di-lặc ở thế kỉ thứ 10. Nếu năm đức Phật xuất 
hiện trên trái đất nói trên được xem là hóa thân của Ngũ Phật thì Phật 
Di-lặc được xem như hóa thân của Thành sở tác trí (xem Phật gia, Năm 
trí). Có thuyết cho rằng, chính Ngài là người khởi xướng Đại thừa Phật 
giáo hệ phái Duy thức. Một số học giả cho rằng, vị này chính là Mai-tre- 
ya-na-tha (s: maitreyanãtha), thầy truyền giáo lí Duy thức cho Vô Trước 
(s: asanga). Truyền thống Phật giáo Tây Tạng cho rằng, Ngài là tác giả 
của năm bài Luận (s: sãstra), được gọi là Di-lặc (Từ Thị) ngũ luận: 1. 
Đại Thừa Tối Thượng (đát-đặc-la) Tan-tra (s: Mahãyãnottaratantra); 2. 
Pháp Pháp Tinh Phân Biệt Luận (s: Dharmadharmatãvibangaỳ, 3. Trung 
Biên Phân Biệt Luận (s: Madhyãntavibhãga-sãstra); 4. Hiện Quán Trang 
Nghiêm Luận (s: Abhisamayãlankãra); 5. Đại Thừa Kinh Trang Nghiêm 
Luận (s: Mahãyãnasũtraỉankãrà)



CHƯƠNG 2

LUẬN VỀ KHẢ NĂNG TAT c ả  c h ú n g  s in h  
THÀNH PHẬT VÀ THUYẾT CHƯ PHẬT 
TRONG MỪỜI PHƯƠNG XUAT h iệ n  

Tiết 1: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Xét về mặt lịch sử của nhân loại, Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni (ệệ ìảa Ạ  Jẽj, ẩãkyamuni, sakkamuni)58 là 

người duy nhất được tôn xưng là Phật Đà. Cách đây hơn hai 
nghìn năm trăm năm, Đức Thích Tôn đản sinh tại thành Ca 
Tỳ La Vệ (ièỉ. n  #f)59 thuộc Ấn Độ, là một vị Thái Tử của 
nước này. Vì tìm cầu phương pháp giải thoát nên vào lúc

58 Thích Ca Mâu Ni (ệệììl-ệ-Jễj, s: ẳãkyamuni; p: sakkamuni) dịch nghĩa 
là Trí giả trầm lặng của dòng Thích-ca (Mâu-ni); Một tên khác của Tất-đạt- 
đa cồ-đàm (s: siddhãrtha gautama) là người sáng lập Phật giáo. Tất-đạt-đa 
mang tên này sau khi Ngài từ bỏ các vị thầy và tự mình tìm đường giải 
thoát. Danh hiệu Thích-ca Mâu-ni thường được dùng để chi vị Phật lịch sử 
đã từng sống trên trái đất này, nhằm phân biệt với các vị Phật khác
59 Ca-tỳ-la-vệ (ife Btfc s: kapilavastu- Ỵ. kapilavatthu) Thành phố sinh 
trương của đức Phật lịch sử, Tat-đạt-đa Co-đàm (s: siddhãrtha gautamà), 
dưới chân Hi-mã-lạp sơn, ngày nay thuộc nước Nepal. Ca-tì-la-vệ ngày xưa 
là thủ đô của dòng họ Thích-ca (s: sãkya). Đức Phật được sinh ra tại Lam- 
tì-ni (s: ỉumbinĩ) gần đó và sống thời niên thiếu tại Ca-tì-la-vệ. Năm 1898 
người ta tìm thay tại Ca-tì-la-vệ di cot của đức Phật. Trong một ngôi tháp 
người ta tìm ra một cái hủ với một hộp đá gồm có năm bình nhỏ. Một ừoiíg 
năm bình có mang dòng chữ "Hộp này đựng di cốt của vị Phật dòng Thích- 
ca, là phẩm vật của Sukiti cũng như của toàn thể các anh chị em, con trai và 
các phu nhân".
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29 tuổi, Ngài xuất gia học đạo. Năm 35 tuổi, Ngài thành bậc 
Chánh đẳng chánh giác. Bốn mươi lăm năm về sau, Ngài du 
hóa các nơi thuyết pháp độ chúng sinh, đến năm 80 tuổi Ngài 
nhập Niết-bàn. Nhục thân của Ngài đương nhiên giống như 
người bình thường chúng ta. Nhưng, Ngài đã đoạn trừ tất cả 
phiền não ái dục, chứng được chân lí, dùng tâm đại từ bi hêt 
lòng giáo hóa nhân loại và được tôn xưng là Phật Đà.

Tiết 2: Chư Phật Trong Quá Khứ 
Và Chư Phật Ở Vị Lai

Trong Kinh Trường A Hàm (-^ l^ r^M )60, Kinh Đại Bản 
thứ 1, Kinh Tạp A Hàm ( l ặ l ^ Ỳ ^ ) 61’ Kinh 15’ v v " có 
chép: Trước khi Đức Thế Tôn xuất hiện nơi đời thì đã có sáu 
Đức Phật như Đức Phật Tỳ Bà Thi ( # ) 62 vắv ... xuất 
hiện ở đời. Tức là chín mươi mốt kiếp trong quá khứ, khi 
con người sống được tám mươi nghìn tuoi thì có Đức Phật 
Tỳ Bà Thi. Ba mươi mốt kiếp trong quá khứ, khi con người 
sống được bảy mươi nghìn tuổi thì có Đức Phật Thi Khí 
( f  ^ # ) 63ệ Ba mươi mốt kiếp trong quá khứ, khi con người 
sống được sáu mươi nghìn tuổi thì có Đức Phật Tỳ Xá Phù

60 Trường A Hàm Kinh s: Dĩrghãgama, p: Dĩgha-nikãya) dịch 
âm Địa-lí-cam-a-cam gồm 22 quyển, do Phật-đà da-xá ( #

và Trúc Phật Niệm ( £ # & )  cùng dịch vào thời Hậu Tần ụ&ề-), 
niên hiệu Hoằng Thuy (?* # ) thứ 15 (413). Đại Chánh Tạng, quyển 1.
61 Tap A Hàm Kinh s: Samyuktãgama, p: Samyutta-nikãya) 
dich am là Tán-du-khất-đát-ca-a-cam gồm 50 quyển, 
do cầu-na-bạt-đà-la IỆ-) thời Lưu Tong ($'l 'Ệ-, 420-479) dịch, 
đưa vào Đại Chánh Tạng, quyển 2.
62 Tỳ-bà-thi Phật ( 0 ;  s: vipasyin; p: vipassin).
63 Thi-khí Phật ( f  s: ẳikhin; p: sikkhin).
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(ỉí-ệ^ìệ-IỆ)64. Hiền kiếp hiện tại, khi con người sống được 
bốn mươi nghìn tuổi thì có Đức Phật Câu Lưu Tôn 
MÍỆ)65. Hiền kiếp trong hiện tại, khi con người sống được 
ba mươi nghìn tuổi thì có Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni 
(tâ  Hiền kiếp trong hiện tại, khi con người
sống được hai mươi nghìn tuổi thì có Đức Phật Ca Diếp (ÌỀÍ 
lệ-iậ)67 ra đời. Nhưng, Đửc Thích Tôn là Đức Phật thứ bảy, 
khi con người sống được một trăm tuổi thì Ngài xuất hiện 
ra nơi đời. Niên đại của sáu Đức Phật trong quá khứ như 
Đức Phật Tỳ Bà Thi v.v... thì rất là lâu xa, thuộc về những 
việc trước khi có lịch sử. Đó không phải là vấn đề mà tâm 
trí chúng ta có thể biết đến được.

Nhưng, trong Kinh Tạp A Hàm, quyển 12, có chép: “Ta 
nay được đạo của Tiên Nhân xưa ” 68. Trong Kinh Trường A 
Hàm, quyển thứ 12, Kinh Tự Hoan Hỷ có chép: Tam-da-tam- 
Phậí69 trong quá khứ bằng như Ta không khác70. Nếu y cứ 
theo thuyết này thì Đức Thích Tôn cũng tự mình xác nhận là 
có những bậc đã giác ngộ trước rồi.

64 Tì-xá-phù Phật ( s: viắvabhũ; p: vessabhũ).
65 Câu-lưu-tôn Phật MiỆ; s: krakucchanda; p: kondanna).
66 C â u - n a - h à m M â u - n i P h ậ t ( - f é } s:kanakamuni;p:konăgamana).
67 Ca-diếp Phật s: kãẳyapa; p: kassapà)..
68 “Ngã kim đắc cổ tiên nhân chi đạo.”
69 Tam-da Tam-phật (— : sanmyakusambutta; s: samyak-sambud- 
dha; p: sammã-sambuddha). Một vị Phật giác ngộ viên mãn. Một trong —» 
Mười danh hiệu của một vị Phật. Cũng được dịch âm làTam-miệu-tam-phật-đà 
(= .& = . -í# Pè), Tam-miệu Tam-một-đà Tam-da Tam-phật- 
đà ( í - ĩ ĩ  ̂ - ‘íặ ĩt) ,  và dịch nghĩa là Chính Biến Tri (-itìâ^p), Chính Đẳng 
Giác Chính Đăng Giác giả
70 “QuákhứTam-da-tam-phậtdữngôtươngđẳng.”iỄ.-ẳ--S--?P—
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Vua A Dục (Pĩ ì f  Aảoka) ghi trong sắc lệnh Niglaiva rằng: 
Vua lên ngôi chưa đến 14 năm thì kiến lập tháp của Đức Phật 
Câu Na Hàm Mâu Ni. Lại nữa, sau khi vua băng hà không 
bao lâu, tạo dựng lan can của tháp Bharhut, phân trên điêu 
khẳc cây Bồ-đề của bảy Đức Phật trong quá khứ. Do đó, có 
thể thấy là thời đại của vua A Dục nhất định đã lưu hành tín 
ngưỡng về bảy Đức Phật xuất hiện.

Lại nữa, trong Kinh Trung A Hàm, Kinh 13, trong Trường 
A Hàm, Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Tu Hành (ịệ-ậkĩt 
ĩ-íậrHềỀ) thứ 6, có ghi chép cụ thể như sau: về tương lai, 
khi con người sống đến tám mươi nghìn tuổi thì Đức Phật 
Di Lặc sẽ giáng sinh xuống cõi Diêm Phù Đê ( N ì%-ịẴ-)71 để 
giáo hóa con người. Đã có sáu Đức Phật trong quá khứ xuât 
hiện nơi đời, Đức Thích Tôn kế thừa những vị Phật trước, 
đương nhiên tiên đoán Đức Thích Tôn cũng phải có người 
bổ khuyết.

Như vậy, Đức Phật Di Lặc cũng lấy Đức Phật Sư Tử 
làm vị bổ khuyết. Có lẽ Đức Phật Sư Tử cũng có người bổ 
khuyết. Do đó mới đề xướng thuyết nói về một nghìn Đức 
Phật xuất hiện trong Hiền kiếp hiện tại. Xác nhận có các vị

71 Diêm Phù Đề ( $ # $ ! . )  dịch âm từ tiếng Phạn là Jambu-dvĩpa, vậ Pali
1 ầJambu-dĩpa, còn gọi là Diềm-phù-lợi ($ # * '] ) ,  Thiệm-bộ-đề ợ ềm & ),  
Diêm-phù-đe-bỉ-ba Diêm Phù ( $ # )  tiếng Phạn \hJambu,
tên cây; Đề ($.), tiếng Phạn là dvĩpa, có nghĩa là Châu (ỈHÌ). Phạn-Hán gộp 
dịch la Diệm Phu Chau (M $■ iHi) Diêm Phù Châu ( w ini) Thiệm Bộ Châu 

Thiệm Phù Châu ( í t# ỉr t ) .  Gọi tắt là Diêm Phù ( w •$■). Cựu dịch 
là Ue xư (tâM ) uế thọ thanh (tẳ,tèị}ầ.) là cõi nước sinh ra rất nhiều cây 
Diêm phù, lại sản sinh ra vàng Diêm-phù-đàn ( w cho nên có tên
dịch la Thắng Kim Châu Hảo Kim Độ Châu này là
châu nằm phía Nam thuộc Tứ đại châu của núi Tu Di, cho nên gọi là Nam 
Diêm Phù Đề (iij ^  }ệ-ịí; s: Daksina-jambu-dvĩpa), Nam Diêm Phù Châu 
(iíj N Nam Thiệm Bộ Châu
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CO Phật xuất hiện trong quá khứ như thế chính là pháp lí mà 
Đức Thích Tôn đã chứng là có đầy đủ tính truyền thống, và 
cho thây rõ nguôn gôc của nó là cực kỳ lâu xa. Lại nữa, đối 
với học thuyết về tương lai sẽ có những Đức Phật mới ra đời, 
các Đức Phật lần lượt kế thừa nhau, thuyết giảng giáo pháp để 
không thể bị tiêu diệt. Điều này cho thấy giáo pháp vĩnh viễn 
không bao giờ đoạn diệt. Chắc là ý nghĩa này xuất phát từ sự 
đối kháng với thuyết truyền thống của Bà La Môn giáo.

Tiệt 3: Thuyết Hiện Tại Chư Phật 
Trong Mười Phương Xuất Hiện

Phần trên là căn cứ vào các Kinh A Hàm v.v... lấy Đức 
Thích Tôn làm trung tâm, trong thời quá khứ và vị lai 

cách nhau rât là lâu xa, thì tình trạng gián đoạn, chỉ có một ít 
chư Phật xuât hiện, ngoài ra những Đức Phật này đều giáng 
sinh ở Ấn Độ tại Diêm Phù Đề.

Nhưng, trong Kinh Đại Thừa nói rõ ngoài cõi Diêm Phù 
Đề còn có thế giới trong mười phương, trong đời hiện tại có 
vô số chư Phật xuất hiện, ở mỗi một cõi Phật giáo hóa nhân 
dân của cõi các Ngài. Chẳng hạn như Kinh Đâu Sa (ýtỳỳ  
M), có chép: “Phía dưới cỗi nước Cật Liên Hoàn (itiẳL^ẫ.) 
về phương Đông xuât hiện chư Phật trong mỗi một thể giới 
ở mười phươngr 72

Kinh Đạo Hành Bát Nhã Ọ t H phẩm Thiện Tri

72 “Đông phương Cật liên hoàn dĩ hạ xuất hiện thập phương thế giới các các 
chư Phật.”

Ệ -^ iiìầ ịẫ .yy .T
73 Đạo Hành Bát Nhã Kinh (ììÌ^TMárẨỄ) gồm 50 quyển, còn gọi là Đạo 
Hành Bảt-nhã Ba-la-mật-đa kinh ( i t ^ t ế i ề ì t ặ - ề Á ) ,  Ma-ha Bát-nhã
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Thức thứ 7, có chép: “Hằng-tảt-a-kiệt A-la-ha tam-
da-tam-phật74 của A-tăng-kỳ75 cõi nước trong mười phương 
hiện tại cũng vì sáu độ Ba-la-mật mà xuất hiện để thành tựu 
Taí-van-nha76. ,ữ7

Lại nữa, trong Kinh Bát Chu Tam Muội có chép: Muốn 
thấy chư Phật hiện tại trong mười phương thì phải một lòng

Ba-la-mật-đa Đạo Hành Kinh Bát-nhã Đạo
Hành Phẩm Kinh A M ) Ma-ha Bát-nhă Ba-la-mật Kinh ( lặ t ĩ
■ Ế ỈấẢ ề-ấM X  do Chi Lâu Ca Sam ( £ £ * * )  thời Hậu Hán ( M 2 5 -  
220) dịch, Đại Chánh Tạng, quyển 8.
74 Hằng-tát-a-kiệt A-la-ha tam-da-tam-phật ('ỉs ỈẾHiẶH  H  ÍT-Síp -H-

TathãgataẢrhanSamyaksarnbuddha). Hằng-tát-a-kiệt (•ỊS-Ể.HiẶ) là 
Như Lai C*»Ặ). A-la-ha ( H ế n )  là Ung cúng Tam-da-tam-phật
( =.JỊ|S -H-4) la Chánh biến tri ( S L Ba danh hiệu trong 10 danh hiệu 
của Đức Phật.
75 A Tăng Kỳ (H lệ ìk , s: Asamkhya, t: grarì-med-pa', yAsõgi) là một trong 
những số mục của Ấn Độ, có nghĩa là con số vô lượng hoặc là số cực lớn. 
Còn gọi là Ã-tãng-già (HMt'ỈÍB), A-tăng-xí-da (H iỆ dMi5), A-tãng ( M ), 
Tăng-kỳ ( # * ) .  Dịch ý là Không thể tính kể, hoặc là vô lượng số, Vô ương 
so. Cứ một A-tăng-kỳ thì có mọt nghìn vạn vạn vạn vạn vạn vạn vạn vạn 
triệu (vạn vạn là ức, vạn ức là triệu). Trong 60 loại đơn vị số mục của An 
Đọ thì Ả-tăng-kỳ là số 52. Theo Đại Tỳ Ba Sa Luận ( * . quyển 
177, chép: có 3 loại A-tăng-xí-da (Mía ^ríl5): (

1. Kiếp A-tăng-xí-da (ĩỉl lấy đại kiếp làm một, tích chứa đến 
Lạcxõacauchi(&3Lfly&)làrnrnột, lầnlượtđếnquásốBà-yết-la(Ặ ^II^).

2. Sinh A-tăng-xí-da ('LH íH 'ỉtW )chì cho mỗi một kiếp trải qua vô số đời.
3. Diệu hạnh A-tăng-xí-da trong mỗi một kiếp tu vô số 

diệu hạnh. Do ba loại A-tăng-xí-da này mà chứng được Vô Thượng Giác.
76 Tát-vân-nhã (ẾLrèyầ) là phiên âm từ chữ Sarvạịna, có nghĩa là Nhất 
thiết trí (—■fc74r) là trí huệ hiểu biết hết tất cả pháp.
77 “Hiện tại thập phương A-tăng-kv sát chi Hằng-tát-a-kiệt A-la-ha tam-da- 
tam-phạt diẹc do lục Ba-la-mật xuat thành tựu Tát-vân-nhã chi sự.”

PTàig PT lf.ì5r—ĩp^-'ÍỆiì' & 7* ÌẲ
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niệm danh hiệu Phật của phương ấy78. Những thí dụ đó đều 
thuyết minh về việc này. Tất cả Kinh điển Đại Thừa đều 
thuyết minh chư Phật trong mười phương và danh xưng quốc 
độ của các Ngài.

Trong đó, ba bộ Kinh hiện còn tồn tại như Kinh Đâu Sa 
v.v... đêu do Chi Sâm thời Hậu Hán dịch. Đây cũng là những 
Kinh điển được chuyển dịch sớm nhất trong các Kinh điển 
Đại Thừa của Trung Quốc. Vì thế, có thể chứng minh được 
học thuyêt hiện tại chư Phật xuất hiện trong mười phương 
cũng có thể gọi là học thuyết được khởi xướng trong thời kỳ 
sớm nhất.

Nói một cách chính xác, trong Kinh A Hàm vẽv... có nói 
đời quá khứ và đời vị lai đều có chư Phật xuất hiện. Nhưng 
trong đời hiện tại không thể có hai Đức Phật cùng xuất hiện, 
tức là phủ nhận thuyết hiện tại có nhiều Đức Phật xuất hiện 
trong mười phương.

Trong Trung A Hàm, Kinh Đa Giới thứ 47, chép: Nếu thế 
gian có hai vị Chuyên luân vương ngự trị thì rốt cuộc không 
có nơi đó. Nêu thê gian có hai Đức Như Lai thì rốt cuộc 
không có nơi đó..79 Lại nữa, trong Trường A Hàm, Kinh Tự 
Hoan Hỷ thứ 12, chép: “Tam-da-tam-phật trong quả khứ cùng 
với Ta giống nhau, Tạm-da-tam-phật trong vị lai cùng với Ta 
giông nhau v.v... Thể giới hiện tại, muốn có hai Đức Phật ra

78 Dục kien thập phương hiện tại chư Phật đương ư nhất tâm niệm kỳ 
phương sở chi Phật.”

JL-f- ì í
79 “Nhược thế gian hữu nhị Chuyển luân vương tịnh trị, chung vô thị xứ. 
Nhược thế gian hữu nhị Như Lai chung vô thị xư.”

ig-tì- w iâ  ỉể k
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đời thì không cỏ nơi ấy”80 tức là muốn nói đến ý này.
Trong Đại Trí Độ Luận ik , Mahãprạịnãpãramitã-

ảãstraf\ quyển 4, hội thông ý của hai Kinh này chép: Cùng 
trong một thế giới không có hai Đức Như Lai, tức là nói chỉ 
có một thế giới Phật, tức là giống như trong thiên hạ của một 
vị Tứ Thiên Vương không có hai vị Chuyển Luân Vương 
xuất hiện và đồng thời cai quản thế gian. Trong một tam 
thiên đại thiên thế giới không có hai Đức Như Lai xuất hiện 
cùng lúc. Nhưng, thế giới thuộc về phía dưới Tứ Thiên khác 
thì không trở ngại việc có riêng biệt Chuyển luân vương xuât 
hiện. Trong thế giới thuộc tam thiên đại thiên khác có Đức 
Phật khác xuất hiện, tuyệt đối không trái với những gì Kinh 
kia nói.82

80 “Quá khứ chi Tam-da-tam-phật thị dữ ngã tương đăng, vị lai chi Tam- 
da-tam-phật diệc thị dữ ngã tương đẳng. Hiện tại thế giới dục tưởng nhị 
Phật xuất thế, vô hữu thị xứ.”

81 Đai Trí Độ Luận (^. ầ-iầr; s: Mahãprạịnãpãramitã-sãstra) Một 
tác phẩm luận giải của Long Thụ ve bộ kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa (s: 
prạịnãpãramitã-sũtra). Bộ luận này là một trong những bộ luận căn ban 
tầm cơ nhất cùa Phật pháp và là một trong hai bộ luận quan trọng nhất của 
Long Thụ song song với luận Trung quán (s: madhyamaka-sãstra).Lưận 
nay bao gồm 100 quyển, 90 phẩm, được Tam Tạng Pháp sư Cưu-ma-la-thập 
(s: kumaraiĩvà) dịch sang Hán ngữ năm 402. Luận này giảng giải nhiều vấn 
đề như học thuyết, tư tưởng, truyền thuyết và đặc biệt dân dụng rất nhiêu 
kinh sách.
82 “Đồng nhất thế giới trung vô nhị Như Lai giả, duy tựu nhất Phật thế giới 
thuyết tức như nhất tứ thiên hạ chi trung một hữu nhị Chuyển luân vương 
xiìat hiện cập đồng thòi trị lí thế gian, nhất cá tam thiên đại thiên thế giới 
trung một hữu nhị Như Lai cập đồng thời xuất hiện chi sự. Khả thị, kỳ tha 
tứ thiên ỗhạ chi thề giới bất phương biệt hữu Chuyển luân vương xuất the. 
Kỳ tha tam thiên đại thiên thế giới trung hữu dư Phật xuất hiện, tuyệt đối
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Hiện tại chỉ xét đển một cõi Diêm Phù Đề này thì chư Phật 
xuất hiện trong đời mang tính gián đoạn, nhất định không có 
hai Đức Phật cùng xuất hiện trong một thời kỳ. Nhưng, có 
vô sô thê giới tồn tại, cũng chính là hiện tại có rất nhiều thế 
giới cùng hướng về nhau, có thể chứng minh lí do có nhiều 
Đức Phật xuất hiện.

Lại nữa, trong tác phẩm Du Già Sư Địa Luận (ÍỀT ^  
i& ìk, Yogãcãrabhũmi-ẳãstraý3 quyển 38, trong quyển Hiển 
Dương Thánh Giáo Luận thứ 26, v.v... có chép: Cùng trong 
thê giới hiện tại này có răt nhiêu vị Bồ-tát phát nguyện, đồng 
thời cũng đang tu tập tư lương của Bồ-tảt. Do đó, tương

một hữu vi phản bỉ kinh sở thuyết.”

Bị ik 0 T 5 f Ậ  ,  dỉ -Ểr o
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83 Du Già Sư Địa Luận (ífr tin lè, iế; s: yogãcãrabhũmi-ắãstra). Tác 
phẩm cơ bản của Duy thức và Pháp tướng tông, tương truyền do Vô Trước 
(s: asahga) viết theo lời giáo hóa của Bồ Tát Di-lặc (s: maitreya), đức 
Phật tương lai. Có người cho rằng tác phẩm này cùa Mai-tre-ya-na-tha (s: 
maitreyanãtha), một ứng thân của Di-lặc trong thế kỉ thứ 5. Đây là một bộ 
luận tầm cỡ nhất của đạo Phật, trình bày toàn bộ giáo lí của Duy thức tông. 
Ngàỵ nay nguyên bản Phạn ngữ (sanskrit) chỉ còn một phần, nhưng toàn 
bộ băng chữ Hán và chữ Tây Tạng vẫn còn được lun giữ. Nổi danh nhất là 
bản dịch của Huyền Trang, bao gồm 100 quyển. Tác phẩm này được viết 
băng văn vần và chia làm 5 phần: 1. Bản địa phần (s: yogãcarãbhũmi): 
bao gồm 17 »địa«, tức là những cảnh giới thiền quán Du-già cấp bậc tu 
tập của một Bồ Tát (xem Thập địa) để tien đến giác ngộ, là phần chính của 
luận; 2. Nhiep quyet trạch phần (s: nirnayasamgrahaviniắcayasamgrahan 
ĩ)', luận giải sâu xa vê các địa; 3. Nhiêp thích phần (s: vivaranasanigraha) 
giải thích các bộ kinh làm căn bản cho luận nay; 4. Nhiếp dị môn phần (s: 
paryãyasamgraha), giải thích sự sai biệt về danh nghĩa của các pháp được 
nêu trong các kinh đó; 5. Nhiếp sự phần (s: vastusamgraha), luận giải về 
Tam tạng.
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lai thành Phật cùng một lúc cũng phải có rất nhiều. Vì thế, 
những vị Bồ-tảt này ở trong vô lượng vô sổ thế giới không cỏ 
Đức Như Lai lần lượt thành Phật. Cho nên, trong một thế giới 
không cỏ hai Đức Phật cùng xuất hiện, nhimg trong rất nhiều 
thể giới thì việc thành Phật cùng một lúc, không có gì trở ngại 
cả 84. Đây là điều giống với những gì Long Thọ trình bày.

Lại nữa, trong tác phẩm Đại Trí Độ Luận, quyển 4 (Thích 
Sơ Phẩm Trung Bồ Tát), chép: “Trong Ma Ha Diễn, nhiều 
nhân duyên nói ba đời mười phương Phật. Vì sao vậy? Vì 
trong mười phương thế giới có các thứ như già, bệnh, chêt, 
dâm dật, si mê v.v... Cho nên Đức Phật phải sinh vào nước 
đó. Như trong Kinh nói: Nếu thế giới không có các phiền 
não như già, bệnh, chết v.v... thì chư Phật không xuất hiện. 
Lại nữa, con người có nhiều bệnh nên phải cỏ nhiều thây
thuốc.......  Một Đức Phật không thể độ hết tất cả chúng
sinh.......... nhưng một Đức Phật ra đời thì giảo pháp của
chư Phật chỉ độ những chủng sinh có thể độ rồi diệt độ, như
đuốc hết thì lửa tắt.......  Vỉ lẽ đỏ, hiện tại cần phải có Đức
Phật khác. ”

84 “Hiện tại thử thế giới trung hữu đa bách chi Bồ-tát phát nguyện, đồng 
dạng tại tu tập Bồ-tát tư lương, sở dĩ tương lai đồng thời thành Phật dã ứng 
hữu đa số đích. Nhiên nhân giá ta Bồ-tát ư thập phương chi vô lượng vô 
số một hữu Như Lai đích thế giới các biệt cá cá thành Phật, sở dĩ nhất thế 
giới trung một hữu nhị Phật tịnh xuất, bất quá tại ngận đa thế giới trung bât 
phương đồng thời thành Phật.”

íjLẶ 1i b i ị t f r t t ỷ ĩ ĩ 3 L g - ầ j ỉ 'm >
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Tiết 4: Tư Tưởng Bản Sanh 
Và Khả Năng Thành Phật Của Chúng Sinh

Phật Giáo Đại Thừa đề xướng thuyết nhiều Đức Phật 
xuât hiện trong hiện tại như thế nhằm để thuyết minh 

trong thê giới mười phương hiện tại xuất hiện Hằng hà sa, vô 
lượng chư Phật.

Đây chính là thế giới quan vô cùng rộng lớn của Phật Giáo 
Đại thừa, đông thời cũng là nguyên nhân cho rằng chúng sinh 
có khả năng thành Phật. Đại khái trong các Kinh A hàm v.v... 
các vị Tỷ-khưu được gọi là hàng đệ tử Thanh Văn, tức chỉ là 
nghe âm thanh thuyết giáo của Đức Thích Tôn lấy kỳ hạn để 
chứng ngộ được giáo lí ấy, và hoàn toàn không có kỳ vọng 
bản thân được thành Phật.

Lại nữa, sáu Đức Phật trong quá khứ và Đức Phật Tỳ Bà 
Thi, mỗi vị xuất hiện ở đời cách nhau thời gian rất là lâu xa. 
Sau một thời gian lâu xa, Đức Phật Di Dặc cũng xuất hiện 
trong tương lai, có lẽ người có thể thành Phật quả là một con 
số rất hạn chế.

Nhưng, trong Phật Giáo Đại Thừa cho rằng chúng sinh 
có khả năng thành Phật, tu hành sáu độ Ba-la-mật ẩè. n  
® )85, tinh tân không biếng nhác thì sẽ thành Phật. Người này

85 Lục độ ( t t  j: rokudo; s: sãậpãramitã) cũng được gọi là Lục ba-la- 
mật-đa(7Tìỉ. H  s  j>);SáuhạnhBa-la-mật-đa(độ)là: l.Bốthíbà-la-mật- 
đa (s: dãnapãramitã), 2. Giới ba-la-mật-đa (sĩlapãramitã), 3. Nhẫn nhục 
ba-Ia-mật-đa (ksãntipãramitã), 4. Tinh tiến ba-la-mật-đa (vĩryapãramitã) 
5. Thien đinh ba-la-mật-đa (dhyãnapãramitã) và 6. trí tuệ ba-la-mật-đa 
(prajnãpãramitã). Có khi người ta kể thêm bốn hạnh nữa, gọi chung là 
Thập độ, đó là: 7. Thiện xảo Phương tiện ba-la-mật-đa (upãya-kauảaĩya- 
pãramitã), 8. Nguyện ba-la-mật-đa (pranidhãna-pãramitã.), 9. Lực ba-la- 
mật-đa (baỉa-pãramitã.) và 10. Trí ba-la-mật-đa Ụnãna-pãramitã). Bố thí
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được gọi là Bồ-đề tát-đỏa (4Ê- ầ  Ểtỉề, s: bodhisattvaỴ6. Người

Ẩè) bao gồm việc chia xẻ của cải vật chất và tinh thần cho người 
khác. Muốn được như thế, cần có lòng từ bi hỉ xả, săn sàng nhường cả 
phúc đức cho người khác. Giới (*$.) là thái độ sống đúng đăn, từng bước 
loai trừ mọi tham ái, quyết tái sinh vào một nơi thuận lợi, vì ích lợi của 
mọi chúng sinh. Nhan nhục (& #=) xuất phát từ tri kiến rằng, mọi phiền 
não trên đời đều có nguyên nhân của chúng, cần kiên nhân và thông cảm 
chúng. Tinh tiến iii) là lòng quyết tâm không gì lay chuyển. Thiền 
định ( #  ỔL) chì phương pháp thiền quán, nhờ đó từ bỏ được ngã chấp 
và cảm thụ được vui buon của chúng sinh, trí tuệ (^? Ã) là đạt được cấp 
giác ngộ vô thượng.
86 Bồ-đề Tát-đỏa ( l - Ễ l  iế ,  s: bodhisattva; p: bodhisattà)-, gọi tắt là Bồ- 
tát; nguyên nghĩa là Giác hữu tình ( f ;  % ẩì%), cũng được dịch nghĩa là Đại 
sĩ ( i ) '  Trong Đại thừa, Bồ Tát là hành giả sau khi hành trì Ba-la-mật-đa 
(s: pãramitã; Lục độ) đã đạt Phật quả, nhưng nguyện không nhập Niết-bàn, 
khi chúng sinh chưa giác ngộ. Yếu tố cơ bản của Bồ Tát là lòng Bi (s, p: 
karunã), đi song song với Trí huệ (s: prạịnã) Chư Bồ Tát thường cứu độ 
chúng sinh và sẵn sàng thụ lãnh tất cả mọi đau khổ của chúng sinh cũng 
như hồi hướng phúc đức mình cho kẻ khác. Con đường tu học của Bồ Tát 
bắt đầu bằng luyện tâm Bồ-đề (s: bodhicitta) và giữ Bồ Tát hạnh nguyện (s: 
pranidhãna). Hành trình tu học của Bo Tát đuợc chia ỉam mươi giãi đoạn, 
Thạp địa (s: dasabhũmỉ). Hình ảnh Bồ tát của Đại thừa tương tự như A-la- 
hán (s: arhat) của Tiểu thừa, trong đó A-la-hán tập trung vào sự giải thoát
cho chính mình. ^

Thật sự thì khái niệm Bồ Tát đã được tìm thấy trong các kinh Tiểu 
thừa, nhất là khi nói về các tiền thân đức Phật Thích-ca (Bản sinh kinh). 
Trong Đại thừa, khi nói đến Bồ Tát, người ta xem đó là tiền thân của các 
vị Phật tương lai. Đại thừa chia làm hai hạng Bồ Tát: Bồ Tát đang sống 
tren trái đất và Bồ Tát siêu việt (e: transcendent). Các vị đang sống trên 
trái đất là những người đầy lòng từ bi, giúp đỡ chúng sinh, hướng về Phật 
quả. Các vị Bồ Tát siêu việt là người đã đạt các hạnh Ba-la-mật và Phật 
quả — nhưng chưa nhập Nict-bàn. Đó là các vị đã đạt Nhat thict tri, khong 
còn ở trong Luân hồi, xuất hiện trong thế gian dưới nhiều dạng khác nhau 
đe cứu độ chúng sinh. Đó là các vị được Phật tử tôn thờ và đảnh lễ, quan 
trọng nhẩt là cac vị Quán Thế Âm ($1-$- i h  s: avalokiteảvara), Văn-thù 
(H  ệẶ, s: manịusri), Địa Tạng (ÌỈL ầ,, s: ksitigarbha), Đại Thế Chí (k .  ■# 
ỈL s: mahãsthãmaprãpta) và Phổ Hiền (-#- lj f s :  samantabhadra).
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theo Phật Giáo Đại Thừa tại sao tự biết về khả năng thành 
Phật này? Đó là vì trong các Kinh A Hàm v.v.ể. đề cập đến 
quá khứ và vị lai chỉ có một số chư Phật xuất hiện. Nhưng, 
đặc biệt là những câu chuyện nói về Bản sanh của Đức Thích 
Tôn khích lệ người theo Phật Giáo Đại Thừa đương thời. Đây 
là nguyên nhân làm cho họ phát sinh sự giác ngộ vĩ đại. Trong 
các câu chuyện nói về Bản Sanh đề cập đến việc Đức Thích 
Tôn xuât hiện trong cõi đời này, không chỉ là trong hiện đời 
mới dùng tâm đại từ đại bi để độ con người, mà trong nhiều 
kiếp lâu xa về trước đã tu tập hạnh nguyện đại từ đại bi. Hoặc 
là Ngài thọ thân người, hoặc thọ thân của các động vật như 
thân hươu, ngựa, vượn, khỉ vệv .ẽ. để cứu độ các chúng sinh 
cùng loại, tinh thần khổ hạnh khó thực hành về sự dũng cảm, 
hy sinh.... Những câu chuyện này được gọi là Bản sanh (Ạ-

Jataka), là tập hợp, biên chép lại mà thành quyển, gọi là 
Kinh Bản Sanh. Trong Kinh A Hàm có chép không ít những 
câu chuyện về Bản Sanh.

Trong Kinh Sanh Kinh Lục Độ Tập
Kinh Soạn Tập Bách Duyên v.v... ghi chép
rất nhiều câu chuyện về sự hy sinh. Lại nữa, trong Kinh Bản 
Sanh băng tiếng Pãli, biên soạn gồm có 546 câu chuyện Bản 
Sanh. Trong đó, đương nhiên có không ít câu chuyện là tác 
phẩm của những người đời sau. Nhưng, trong tác phẩm Thiện 
Kiến Luật Tỳ Bà Sa (4 -Ẫ ,#  & ề r ỳ ỳ f\  quyển 2, Ma Ha Vân 
Vô Đức thầy truyền đạo của vua A Dục đến
nước Ma Ha Lặc Tra (y ậ^ rl^ í/) , tương truyền đã có Kinh 
Bản Sanh của Ma Ha Na La Đà Ca Diếp. Lại nữa chúng ta

87 Được đưa vào Đại Chánh Tạng quyển 24, số 1462, do Tăng Già Bạt Đà 
La ( u ,  Savghabhadra ) dịch vào năm 489 Tây Lịch.
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thấy hơn hai mươi loại tranh Bản Sanh như: Bản Sanh của 
khỉ, vượn, Bản Sanh của hươu (Mrga) v.v... được điêu khắc 
trên lan can của tháp Bharhut.

Do đó, có thể thấy ở thời đại của vua A Dục đã có lưu 
truyền tư tưởng Bản Sanh. Tuy nhiên, thuyết được nói trong 
Bản Sanh, thời kỳ đầu chẳng qua chỉ ca ngợi công đức của 
Phật đã trải qua thời gian rất dài. Trong những kiếp quá khứ 
lâu xa, Phật Đà không chỉ can đảm thực hành hạnh khổ khó 
làm như thế, mà Ngài còn xuất hiện ở cõi Diêm Phù Đe trong 
đời ác năm trược88, khất thực để nuôi sông bản thân, đên năm 
tám mươi tuổi Ngài nhập Niết-bàn. Xét theo nhân hạnh trong 
khoảng thời gian lâu xa này thì nhất định đạt được quả báo, 
vì thế, sản sinh ra quan điểm Phật-đà thuộc Báo thân.

Đồng thời, chúng ta không chỉ tôn trọng các việc Bản 
sanh của Đức Phật, ca ngợi công đức của Phật không thôi, mà 
chúng ta cần phải tu tập hạnh Bồ-tát, siêng năng không biêng 
nhác, theo sự ám chỉ trong lời giáo huân này thì chăc chăn 
có thể thành tựu Phật đạo. Có lẽ, đây chính là căn nguyên 
của sự tin tưởng về khả năng thành Phật của chúng sinh lúc 
ban đầuỗ Thân mà Đức Thích Tôn xuất hiện trong cõi Diêm 
Phù Đề sống đến tám mươi tuổi nhập diệt là một sự hóa hiện 
mang tính phương tiện trong thời gian ngăn, đong thời, nêu

88 Ngũ trược ( i  ;'D; c: wủzhuó\ ị: gotaku; s: pancakasãya) Đanh từ Hán 
Việt dùng đe chỉ những thứ nhơ ban cặn đục (Hán: trược) dấy lên trong một 
Kiềp suy giảm. Ngũ trược bao gồm: 1. Kiếp trược (Hỉ ỉU; s: kalpakasăyậ)-. 
nhiều căn bệnh dấy lên, nạn đói hoành hành, chiến tranh mọi nơi...; 2. Kien 
trược (JL ilỉ; s: drstikasãyấ)'. tà kiến thịnh hành; 3. Phien não trược (ỈM ‘liẳi 
;IÍ • S’ klẽsakasãya): chúng sinh có nhiêu tham dục, tâm than phien loạn; 4. 
Chung sinh trược Ế. 30; s: sattvakasãya)'. chúng sinh không tuân theo 
luân lí, không sợ quả báo...; 5. Mệnh trược ( >  ỉU; s: ãyuska?ãyà)\ thọ 
mệnh của con người ngăn dần.



Khái Luận Tịnh Độ Giáo - Chương 2 . 83

xét về thân chân thật của Đức Thích Tôn thì không eó sinh 
diệt. Nếu chúng sinh căn cứ theo sự tu tập hạnh Bồ-tát trong 
Kinh Bản Sanh thì tin chắc rằng chúng sinh cũng có thể đạt 
được thân chân thật, thành Phật.

ĨÊ L S l Phật Tính

Tóm lại, trong thời đại đầu thì căn tính của hàng Tam 
thừa như Thanh văn ( ^ - ^ ) 89, Duyên giác (^Ẩậ-)90 

va Bo-tat (-â~ KỀ )91 đeu khác nhau. Trong đó, chỉ có người

89 Thanh Văn (ập fl;s : ảrãvaká) nghĩa là Người nghe. Lúc đầu, Thanh văn 
cọ nghía là học trò của đức Phật. Dan dần, trong Đại thừa, người ta cũng 
dùng từ Thanh văn để chỉ tất cả những ai nhờ nghe pháp và nhơ cố gắng ca 
nhân mà đạtđến giác ngộ, chứng tri kiến Tứ diẹu để và tính Không của the 
giới hiện tượng. Mục đích cao nhất của Thanh văn là đạt Vô dư Niet-bàn (s~ 
nirupadhiắesa-nirvãna), lúc đó Thanh văn trở thành A-la-hán .

Còn gọi là Độc giác Phật ( í í  *ìt # ;  s: pratyekabuddha; p: 
paccekabuddha) dịch theo âm là Bích-chi-ca Phật-đà hoặc Bích-chi Phật 
( #  i l  # ) ,  cũng được gọi là Duyên Giác Phật; Một vị Phật đặt giác ngộ 
nhờtri kiện Mười hai nhân duyên là người đạt được Phật quả do tự mình 
Chứng ngộ Người ta cho rằng vị Độc giác Phật không đạt được cac năng 
lực như Nhat thiết trí (s: sarvạịnatã) hay Mười lực (s: daảabala) cùa một 
VỊ Tam-miệu Tam-phật-đà (Chính đẳng giác; s: samyak-sambuddha). Đọc 
giac Phạt được xem như bậc Thánh ờ quả vị khoảng giữa A-la-hán và 
Phạt. Có khi Độc giác Phật là danh hiệu chi người đạt giác ngộ trong thời 
không cộ vị Phật nào xuất hiện trên trái đất và giác ngộ nhờ đã đạt trĩ kien 
mươi hai nhan duyên trong các đời sống trước. Độc giác thừa là một trong 
Ba thừa (cỗ xe) để đạt Niet Bàn.
91 Bồ Tát Ẽ.) viết tắt của danh từ dịch âm Bồ-đề Tát-đoá ( ị | |  • 
s■ bodhisattva; p: bodhisatta); nguyên nghĩa là Giác hữu tình 
cũng được dịch nghĩa là Đại sĩ (^ . i ) ;  Trong Đại thừa, Bồ Tát là hanh 
giả sau khi hành trì Ba-la-mật-đa (s: pãramiía; Lục độ) đã đat Phât qua 
nhưng nguyện không nhập Niết-bàn , khi chúng sinh chưa giác ngọ. Yeu 
tô cơ bản của Bo Tát là lòng Bi (s, p: karunã), đi song song với tri tuệ (si 
prcỳnã) Chư Bồ Tát thường cứu độ chúng sinh và san sàng thụ lãnh tat
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CÓ căn tính của Bồ-tát mới có thể thành Phật.
Trong tác phẩm Đại Tỳ Bà Sa Luận (k . ầ- :Ở' 

Abhidharma-mahãvibhãsã)92, quyen 144, có chép: “Can tinh 
của Thanh văn, Độc giác và Phật đều khác nhau. Phật không 
thành tựu các căn tính của Độc giác và Thanh văn. Độc giác 
không thành tựu các căn tính của Phật và Thanh văn. Thanh 
văn không thành tựu các căn tính của Phật và Độc giác.

Lại nữa, trong tác phẩm Đại Tỳ Bà Sa Luận, quyen 68, 
có chép: “Đoi với quả vị Noãn, Đảnh, chuyển đổi chủng tính 
của Thanh văn, phát khởi chủng tỉnh của Độc giác, chuyên 
đối chủng tính căn của Thanh văn và Độc giác mà phải phát 
khởi căn tính của Phật.”94 Đây chính là thuyết minh về sự

cả moi đau khổ của chúng sinh cũng nhự hồi hướng công đức mình cho 
ke khac. Con đường tu học của Bồ Tát bắt đầu bằng luyện tâm Bô-đê (s: 
bodhicitta) và giữ Bồ Tát hạnh nguyện (s: pranidhãna). Hành trình tu học 
cùa Bồ Tát được chia làm mười giai đoạn, Thập địa (s: daẳabhũmi). Hình 
anh Bo tát của Đại thừa tương tự như A-la-hán (s: arhat) của Tiêu thừa, 
nhưng khác ở điểm là A-la-hán tập trung vào sự giải thoát cho chính mình.
92 A-tì-đat-ma đại t'ẩ-bà-sa luận (H  nk, i t  Jề ^  ^  *■; s: Abhidharma- 
mahavibhãsã) cũng được gọi ễ|à Đại tì-bà-sa luận hoặc Tì-bà-sa luận Một 
bài luân do 500 vị A-la-hán biên soạn trong một cuộc hội họp do vua Ca- 
nhi-sac-ca (s: kaniska) ở nước Càn-đà-la (s: gandhãra) đề xướng. Luận này 
giarvĩ giải Phát trí luận (s:jnãnaprasthãna-Ếastra) của Già-đa-diên-ni tử (s: 
katyaỵanĩputra), được Huyền Trang dịch sang Hán ngữ.
93 "Thanh Văn, Độc Giác cập Phật căn tính các biệt, Phật bất thành tựu 
Đôc ciiac cập Thanh Văn chư căn tính, Độc Giác bất thành tựu Phật cập 
Thanh Vãn chư căn tính, Thanh Văn bất thành tựu Phật cập Độc Giác chư

44 ”Ư noãn c la n h  vị, chuyển Thanh vàn chủng tính, khởi Độc Giác chủng 
chuvển Thanh Văn, Độc Giác chùng tính căn, đăc khởi Phật chi chung
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khác biệt về căn tính của hàng Tam thừa. Có thể thấy căn tính 
thuộc quả vị Noãn, Đảnh không có quyết định, có thể chuyển 
biên căn tính. Những điều được trình bày trong Kinh Bát Nhã 
và những điều được đề cập ở đây giống nhau. Chỉ có Bồ-tát 
mới có thể thành Phật, và nói rõ Bồ-tát phải đạt đến A-duy- 
việt-trí, tức là đến địa vị Bất thoái chuyển95 mới có thể không 
rơi xuống địa vị Thanh Văn, Duyên giác. Đây chính là nhấn 
mạnh tính trọng yếu của địa vị Bất thoái chuyển.

Phật tính này hoàn tóàn không phải tính vốn có thuộc 
Tiên thiên (ibẴ-), mà là Phật tính do sự tu mới đạt được. 
Trong Kinh Pháp Hoa, tiến thêm một bước cho rằng hàng 
Thanh Văn cũng có thể thành Phật. Các vị đại Thanh Văn 
như Xá-lợi-phất ị& M ệt, Sãriputra)96, Mục-kíền-liên ( B ậ t

95 Bat Thoái Vị ('ỉ'ìỉL'iằ-ể, c: bùtuìwèi; j: futaií) Quả vị bất thối chuyển (s: 
avinirvatanĩya, avivartika), giai vị tu chứng của hàng Bồ Tát, sau khi chứng 
được quả vị nầy sẽ không bao giờ lui sụt nữa. Bất thối.
^  Xá Lọi Phất s: ằãriputra, p: Săriputta): âm dịch là Xá Lợi Phất
Đa La (■£*] ệ> ị  H), Xá Lợi Phất La (£**•] ệ> U), Xá Lợi Phất Đa ( 'tM  ệ> 
$ x  Xá Lợi Viết (<M'J EJ), dịch là Thu Lộ Tử & £-?•), gọi tắt là
Thu Tử (%~ỉ~), hay còn gọi là Xá Lợi Tử, một trong mười vị đại đệ tử của 
đức Phật, được gọi là trí tuệ đệ nhất, cùng với vị thần thông đệ nhất Mục 
Kiền Liên cả hai được xem như là song đệ tử của đức Phật. Ngài sanh ra 
trong một gia đình thuộc dòng họ Bà La Môn xứ Ma Kiệt Đà (4Mặ Pè, s, p: 
Magadha), cha là Đẻ Sa (Aìỳ, siĩĩsỵa), mẹ là Xá Lợi (•#'*'], ẳãrí), ngài rất 
thông minh và nổi tiếng. Từ tên của mẹ ngài có tên là Xá Lợi Tử. Luc nhỏ 
ngài lay theo tên cha là Ưu Ba Đe Sa s: Upatisyà). Ngay từ hồi
còn nhỏ, ngài đã sớm thông hiểu các học vấn của Ba La Môn nhưng vẫn 
không thấy hài lòng, nên cùng với người bạn Mục Kiền Liên theo làm đệ tử 
của một lục sư ngoại đạo và trong số 1000 người đệ tử ấy, Ngài trở thanh 
đệ tử giỏi nhất. Thỉnh thoảng ngài có tiếp xúc với Ma Thắng {%fậ~Asvajit) 
cho nên ngài đã bỏ vị thầy ngoại đạo này đi rồi cùng với Mục Kiền Liên (s:
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òè, Mahãmaudgaỉyãyana)97 đời trước trong quá khứ đã được 
thọ ký thành Phật.

Trong Kinh Niết Bàn chép: Tất cả chúng sinh đều có 
Phật tính, do đó đều có thể thành Phật, đều quy kết vào 
thuyết Phật tính vốn có thuộc Tiên thiên. Các Kinh Nhập 
Lăng Già và Kinh Giải Thâm Mật v.v..ế có thuyết nói về 
năm loại tính khác nhau, đó là định tính Thanh văn, định 
tính Duyên giác, định tính Bồ-tát, Bat định tính và Vô tính. 
Cho rằng năm loại này không có tính có thể thành Phật. Nếu 
xét từ nguyên tắc của Đại Thừa căn bản thì tat cả chúng sinh 
đều có Phật tính. Đây chính là sứ mệnh mà Phật Đà thuyêt 
pháp xưa nay.

Nói tóm lại, đây là những người theo Phật Giáo Đại 
Thừa thức tỉnh khả năng thành Phật của chính mình. Nhưng, 
phương pháp để thành Phật căn cứ theo Kinh Bản Sanh nói:

Mahãmaudgaỉyãyana', p: Ẽ) ểfcìi, Mahãmoggaỉlãna) qui y theo Phật Giáo. 
Cuối cùng Ngai được khai ngộ, có được sự tin tường và tôn kính rất lớn 
trong giáo đoàn của đức Phật, và ngài cũng được xem như là người ke thừa 
cho Đức Phật nhưng Ngài đã nhập diệt trước thầy cùa mình.
97 Mục Kiền Liên ( @ ậtìỀ ; s: Mahãmaudgalyãyana; p: Mahãmoggallãna): 
gọi tắt là Mục Liên ( n ìầ), một trong 10 vị đại đệ tử của đức Phật, sinh 
ra trong một gia đình Bà La Môn ở ngoại Thành Vương Xá (-ĩ-'Ề~^í.s: 
Rặịagrha; p: Rặịữgữhà) thuộc nước Ma Kiệt Đà s, p: Mữgadhà).'
Sư rít thâm giao vơi Xa Lợi Phất s: Éãriputra, p: Sãrịputtà), người
con của dòng họ Bà La Môn ở làng bên cạnh. Ban đau, cả hai đeu theo lam 
đệ tử của một trong 6 vị thầy ngoại đạo là San Xà Dạ (s: Sanịaya, fl?'l 
nhưng sau đó nhân nghe được lời thuyết pháp của đức Phật ở Thành Vương 
Xá, họ đã quy y theo Phật và Mục Kien Liên trở thành vị đệ tử than thong 
đệ nhat. Tương truyền chính Sư đã cúng dường cho chúng tăng vào ngày 
Tự Tứ để cứu độ mẹ mình đang bị đọa lạc vào đường ngạ quỷ và hình thành 
nên lễ hội Vu Lan Bồn.
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Hạnh bố thí với lòng từ bi lợi tha là quan trọng nhất, đồng 
thời, cũng bài xích pháp chấp của A Tỳ Đạt Ma ( Rr ÌỀ 
ỵ#)98 đương thời, nhất định phải đạt được trí huệ tính không 
của Bát-nhã. Đây là nguyên nhân của việc tổ chức bố thí 
cho đến pháp sáu Ba-la-mật thuộc Bát-nhã. Không những 
lấy nền tảng căn bản đại bi lợi tha làm lí tưởng, mà cần phải 
tạo ra cõi Phật thanh tịnh, thành tựu chúng sinh mới có thể 
đạt được mục đích sau cùng là Phật Đà.

98 A-tì-đạt-ma (PĨB& ì tầ - ;  s: abhidharma; p: abhidhamma; t: chos mngon 
pa) cũng được gọi là A-tì-đàm (PT *fc # ) .  Dịch nghĩa là Luận tạng, Thang 
pháp tập yếu luận, có nghĩa là Thắng pháp (0- ỉầ) hoặc là Vô tỉ pháp (M 
ị t  &), vì nó vựợt ịabhi) trên các Pháp (dharma), giải thích Trí huệ;Tên của 
tạng thứ ba trong Tam tạng. Tạng này chứa đựng các bài giảng của đức Phật 
và các đệ tử với các bài phân tích về Tâm và hiện tượng của tâm. A-tì-đạt- 
ma là gốc của Tiểu thừa lẫn Đại thừa, xem như được thành hình giữa thế 
ki thứ 3 trước và thế kỉ thứ 3 sau Công nguyên. Lần kết tập cuối cùng cùa 
A-tì-đạt-ma là khoảng giữa năm 400 và 450 sau Công nguyên. Có nhiều 
dạng A-tì-đạt-ma như dạng của Thượng tọa bộ (p: theravãda), của Nhất 
thiet hữu bộ (s: sarvãstivãda)... A-tì-đạt-ma là gốc của mọi trường phái và 
người ta dùng nó để luận giảng các bài Kinh (s: sũtra\ p: sutta).



CHƯƠNG 3

GIÁO NGHĨA VỀ Sự LẢM THANH TỊNH 
I PHẬT VÀ Sự PHÁT NGUYỆN CỦA BỒ TÁT • • •

Tiết Ị ỆỆ Nguyện Lớn Trang Nghiêm

hật Giáo Đại Thừa tin chắc là chúng sinh có khả năng
thành Phật. Thực hành sáu Ba-la-mật thì sẽ thành Phật 

đạo. Đồng thời, xem tất cả pháp là Đệ nhất nghĩa đế", ngộ 
nhập vào lí không cứu cánh, hơn nữa cần phải phát tâm đại 
bi, nguyện độ tất cả chúng sinh. Không tiếc thân mạng, siêng 
năng không biết mỏi mệt trong vô lượng kiếp, giữ gìn thê giới 
thanh tịnh trong mười phương, tự bản thân kiến lập một cõi 
Phật lớn, để làm an ổn chúng sinh, nhất định tu thành Phật 
đạo. Đây chính là một sự chuyển biến lớn đánh dấu một thời 
đại Phật Giáo.

Trong Kinh Phóng Quang Bát Nhã ỤèL&ậkyầềầ) quyển
3, phẩm Gian Tăng Na (W*g*pi&), có chép: Bồ-tát độ 
chung sinh không có hạn lượng, trụ vào Đàn ba-la-mật 
mà thực hành hạnh bố thí, vì tất cả chúng sinh mà thực 
hanh Đàn ba-la-mật100, Thi-la ba-la-mật101, sằn-đề ba-la-

99 Đệ Nhất Nghĩa Đe (Ẹ  — ế* ìệ ; s: paramãrtha-satya) cũng được gọi là 
Thánh đế đệ nhất nghĩa, Chân đế, Chân lí cao nhất, Chân lí tuyệt đối.
100 Đàn ba-la-mật 10  là Bố thí ba-la-mật ẩ ) .
101 Thi ba-la-mật ( f  ỈẲ ỹ  S )  chính là Trì giới ba-la-mật(ịệ& iẤ '?  !?)•



Khái Luận Tịnh Độ Giáo - Chương 3 . 89

mật102, Duy-đãi ba-la-mật103, Thiền ba-la-mật và Bát-nhã ba- 
la-mật, vì tất cả chúng sinh thực hành công hạnh gian khổ. 
Bồ-tát thành tựu Ma-ha-tăng-na-tăng-niết-đà104 độ chúng sinh 
không có hạn lượng nhưng không thể nói tôi chỉ độ bao nhiêu 
người đấy thôi, không giáo hóa những người khác nữa. Cũng 
không thể nói tôi chỉ giáo hóa chừng đó người đến với Đạo 
thôi, không thể giáo hóa những người khác nữa. Bồ-tát vì 
chúng sinh mà phát thệ nguyện lớn rằng: Bản thân tôi phải 
có đủ sáu Ba-la-mật, cũng phải giáo hóa người khác có đủ 
sáu Ba-la-mật.

Lại nữa, Kinh Bất Thoái Chuyển Pháp Luân (^f 
ìấ  ÍỀ- M )105, quyển 2, có chép: Bồ-tát dùng Tứ 
hoằng thệ nguyện (E? Shiguseigan)]ữ6 để nhiếp
thủ tất cả chúng sinh. Kinh Hoa Nghiêm, quyển 40, 
phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện nêu ra Mười đại nguyện107

102 sằn-đề ba-Ia-mật (jyi.ááLỹ Ksãnti) là Nhẫn nhục ba-la-mật(
* ) .

103 Duy-đãi ba-la-mật (‘tặiẾỈẦ ỹ ®) là tinh tấn ba-la-mật Ẽ).
104 Ma-ha-tăng-na-tăng-niết-đà ( ỉặ tĩlỆ  ÌIPÈ) nghĩa là Thệ nguyện 
rộng lớn.
105 Bất Thoái Chuyển Pháp Luân Kinh (^iẾ^-ỳầ-ậkỉỂ; c: Bùtuỉzhuăn- 

fălúnjĩng; j: Futaitenbourinkyõ), 4 quyển. Dịch giả không rõ.
106 Tứ hoằng thệ nguyện (w  j: Shiguseigan) Là bốn thệ nguyện 
rộng lớn, dựa trên Tứ diệu đế mà phát sinh. Tứ hoằng thệ nguyện gồm có:
1. Chúng sinh vô lượng thệ nguyện độ ($ . £  M ì  #  ̂  '&), dựa vào Khổ 
đế mà phát nguyện; 2. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn '1® M A
Êt), dựa vào Tập đê mà phát nguyện; 3. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học 
( / i n ^  ^ ) ,  dựa vào Đạo đế mà phát; 4. Phật đạo vô thượng thệ 
nguyện thành à.), dựa vào Diệt đế mà phát sinh.
107 “Nhất giả kính lễ chư Phật, Nhị giả xưng tán Như Lai, Tam giả quảng tu 
cúng dường, Tứ giả sám hối nghiệp chướng, Ngũ giả tùy hỷ công đức, Lục 
giả thinh chuyển pháp luân. Thất giả thỉnh Phật trụ thế, Bát giả thường tùy 
Phật học, Cửu giả hằng thuận chủng sinh, Thập già phổ giai hồi hướng.”
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của Ngài Phổ Hiền (-#- 3f)108.
Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, phẩm Hư Không Tạng 

Bồ Tát thứ 17, nói rõ 20 nguyện lớn trang nghiêm của Bồ-

o 0 .  & £ 'iấ ‘ỉ ệ £ ĩậ  o

0 o -b^-iệiậíi-íẳr  o o
■ ỉầ m ^ í  o o

Dịch nghĩa:
MỘt là lễ kỉnh các Đức Phật.
Hai là ca ngợi Đức Như Lai.
Ba là rộng tu pháp cúng dường.
Bốn là sảm hổi nghiệp chướng.
Năm là tùy hỷ cônạ đức.
Sáu là thinh chuyên phÓỊ) luân
Bảy là thinh Phật trụ thê.
Tám là thường học theo Phật.
Chín là hằng thuận chúng sanh.
Mười là hôi hướng cho tât cả.

108 Phổ Hiền (-Ệ- s: samantabhadra; c: pủxiárì) Một trong những Bồ 
Tát quan trọng của Phật giáo Đại thừa. Ngài được xem là người hộ vệ của 
những ai tuyên giảng đạo pháp và đối diện cho Bình đẳng tính trí tức là trí 
huệ thấu hiếu cai nhat thể của sự đồng nhất và khác biệt. Bồ Tát Phổ Hiền 
hay được thờ chung với Phật Thích-ca và Bồ Tát Văn-thù (s: manịuảrĩ). 
Ngài ngồi trên voi trắng sáu ngà, voi trắng tượng trưng cho trí huệ vượt 
chướng ngại, sáu ngà cho sự chiến thắng sáu giác quan. Trong Ngũ Phật, 
Phổ Hiền được xem ở trong nhóm của Phật Đại Nhật (s: vairocana). Biểu 
tượng cùa Phổ Hiền là ngọc như ý, hoa sen, có khi là trang sách ghi thần 
chú của Ngài. Tại Trung Quốc, Phổ Hiền được xem là một trong bốn Đại 
Bồ Tát, trú xứ cùa Ngài là núi Nga Mi. Đó là nơi Ngài lưu trú sau khi cỡi 
voi trắng từ Ấn Độ sang Trung Quốc.

Trong Kim cưỡng thừa, tên Phổ Hiền được sử dụng chi Bản sơ Phật 
(s: ãdi-buddha), hiện thân của Pháp thân (s: dharmakãya; Ba thân). Phổ 
Hiền này (không phải vị Đại Bồ Tát) được vẽ với màu xanh đậm, tượng 
trung cho tính Không. Tranh tượng cũng vẽ Ngài hợp nhất (Yab-Yum) với 
nữ thần sắc trắng, tượng trưng cho sự nhất thể. Trong phép Đại thủ ấn (s: 
mahămudrã), thân của Phổ Hiền là Báo thân (s: sambhogakãyà) và đóng 
một vai trò trung tâm.
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tát. Những trích dẫn phần trên đều là lúc Bồ-tát mới phát 
tâm tự phát khởi thệ nguyện lớn, tu tập sáu độ Ba-la-mật, 
thệ nguyện độ thoát thế giới chúng sinh, rồi sau đó, căn cứ 
vào những lời nguyện này để thực hành.

Ma-ha-tăng-na-tăng-niết-đà f  S f è )  nghĩa là
“Mặc áo giáp kiên cố”, còn được dịch là “Nguyện lớn trang 
nghiêm”. Bồ-tát vỉ độ chúng sinh mà kiếp lập thệ nguyện 
rộng lớn. Bô-tát không đoái hoài đến thân mạng để đạt được 
chí nguyện ấy, sinh vào trong đời ác năm trược. Tình huống 
nỗ lực phấn đấu, dõng mãnh của Bồ-tát giống như dũng SI 
thân khoát chiến bào với tư thế oai hùng, lẫm liệt xông vào 
chiến trận. Điều này cho thấy tinh thần dõng mãnh, hiên 
ngang của Phật Giáo Đại Thừa thời kỳ đầu. Hạnh nguyện 
làm thanh tịnh cối Phật cũng chính là sự kết tinh của Nguyẹn 
lớn trang nghiêm.

Tiết 2: Giáo Nghĩa Làm Thanh Tịnh Cõi Phật

iáo nghĩa làm thanh tịnh cõi Phật, ban đầu chỉ làm
thanh tịnh thế giới cư trú của chúng ta, cải thiện sự 

thiếu sót, sứt mẻ để làm tăng sự hạnh phúc và lợi ích cho nhân 
loại, là một phong trào giáo hóa xã hội.

Nhưng, trong một thế giới không thể cùng một lúc xuất 
hiện hai Đức Phật. Cho nên, mỗi vị Bồ-tát đều tự chọn thế 
giới không có Đức Phật trong mười phương, giáo hóa chúng 
sinh thành thục, làm thanh tịnh cõi ấy. Bồ-tát cũng ứng hiện ở 
tại cõi đó mà thành Phật, cho đến xây dựng cõi Phật lí tưởng 
dần dần phát triển, sau cùng, hoàn toàn không giống với kết 
cấu của thê giới Ta-bà. Dự kiến sẽ trở thành cõi Tịnh Độ
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trang nghiêm thanh tịnh. Bởi vì những gì biểu hiện ra trong 
thế giới mà chúng ta sinh sống là một thê giới của những xâu 
xa năm trược, là chỗ cư trú của hàng ngoại đạo, người xâu 
ác, là chỗ ở của những dòng tộc, giống loại khác nhau; lại có 
những bệnh tật, đói khát, đấu tranh, hình phạt, và đât đai núi 
đồi nhấp nhô, gai góc mọc lẫn lộn, không có sạch sẽ, không 
có thanh tịnh, không có tính vĩnh viễn. Vì có những sự khiếm 
khuyết này nên phải lập chí nguyện vững chắc để xây dựng 
cõi Phật lí tưởng.

Tiết 3: Sự Phát Nguyện 
Trong Kinh Đạo Hành Bát Nhã

Có liên quan đến việc Bồ-tát phát nguyện làm thanh 
tịnh cõi Phật thì được nói rải rác trong các Kinh Đại 

Thừa như Kinh Bát Nhã... Trong đó, những nguyện được 
thuyết minh trong Kinh Đạo Hành Bát Nhã, pham Hăng Kiệt 
Ưu Ba Di, quyển 6, có thể được coi là sớm nhất. Trước tiên, 
đưa ra những sự những lời nguyện này:

1. Bồ-tát thực hành sáu độ Ba-la-mật, khi gặp nạn dữ hổ 
sói, cũng không sợ hãi, tâm nghĩ rằng: Nếu chúng có ăn tôi, 
vì đang bố thí thực hành Đàn ba-la-mật, gân đạt đen A-nậu- 
đa-la tam-da-tam-bồ-đề, nguyện rằng sau khi tôi thành Phật, 
khiến cho trong nước tôi không có đường cầm thú. (Không 
có cầm thú)

2. Khi Bồ-tát bị giặc cướp cũng không hoảng sợ, cho dù 
tôi chết bị chết trong đó, tự nghĩ rằng: Thân ta cũng phải bỏ 
đi, giả sử tôi có bị giặc cướp giết, tôi cũng sẽ không sân hận, 
vì đầy đủ hạnh nhẫn nhục sằn-đề ba-la-mật, đang đên gần
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A-duy-tam-phật109. Tôi nguyện sau này khi được thành Phật, 
khiến cho trong cối nước của tôi không có trộm cướp. (Nhẫn 
nhục không có hại)

3. Khi Bồ-tát đến nơi không có nước uống, tâm không 
sợ hãi, tự nghĩ rằng: Con người không có đức, khiến cho nơi 
này không có nước uống. Tôi nguyện khi đạt được A-duy- 
tam-phật thì khiến cho trong cõi nước tôi đều có nước uống, 
khiến cho mọi người trong cõi nước của tôi đều có được nước 
Tát-vân-nhã tám vị. (Ao nước có tám vị)

4. Khi Bồ-tát gặp nạn lúa gạo đắc đỏ, tâm không sợ hãi, 
tự nghĩ rằng: Tôi phải siêng năng đạt được A-duy-tam-phật, 
khiến cho trong cõi nước của tôi không có nạn lúa gạo đắc 
đỏ, khiến cho người trong nước tôi đều được như sở nguyện, 
giống như ăn uống trên trời Đao Lợi tất cả đều ở ngay phía 
trước mặt. (Ản uống tự nhiên)

5. Khi Bồ-tát gặp phải lúc có bệnh dịch, tâm nghĩ rằng: 
Tôi không hề sợ hãi, cho dù thân tôi chết trong đó, cũng 
phải thực hành tinh tấn đạt được A-duy-tam-phật, khiển 
cho trong cõi nước của tôi không có bị bệnh dịch vào năm 
xấull0.(Không có bệnh dịch)

109 A-duy-tam-phệt còn được gọi là A-tỳ-tam-phật (H  SL-H. 
'ÍỆ), dịch là Hiện đăng giác có nghĩa là hiển hiện Chánh đẳng tri 
giác, là tên gọi khác của Phật trí Kinh Phóng Quang Bát Nhã, quyển
2 chép: “Đầy đủ tám mươi pháp của Phật, sẽ thành tựu A-duy-tam-phật”.
110 Đại Chánh Tạng, quyển 8, trang 457, hạ: “Bồ-tát chí đại kịch nạn hổ 
lang trung thời chung bất úy bố, tâm niệm ngôn: “Thiết hữu đạm thực ngã 
giả, vị đương bố thí hành Đàn ba-ia-mật, cận A-nậu-đa-la-tam-da-tam-bồ. 
Nguyện ngã hậu tác Phật thời, linh ngã sát trung vô hữu cầm thú đạo.” Bồ- 
tát chí tặc trung thời chung bất bố cụ, thiết ngã ư trung tử, tâm niệm ngôn: 
“Ngã thân hội đương khí quyên, chánh linh ngã vi tặc sở sát, ngã bất đương 
hữu sân nhuế, vị cụ nhân nhục hạnh Sàn-đề ba-la-mật, đương cận a-duy-
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Đây là khi Bồ-tát gặp các nạn như cọp, sói, trộm, cướp và 
bệnh dịch thì tâm cũng không sợ hãi, không tiếc thân mạng 
mình, càng thêm siêng năng thực hành sáu ba-la-mật. Tự nghĩ 
rằng: Vì gần đến được Vô thượng Bồ-đề, đồng thời, những 
tai nạn này làm hại chúng sinh trong thế giới này. Tôi phát 
nguyện rằng cõi nước mà tôi thành Phật trong tương lai thanh 
tịnh, không có xảy ra các nạn này.

Những điều được thuyết minh,trong Phẩm Hằng Kiệt 
Thanh Tín Nữ, quyển 4 trong Kinh Đại Minh Độ do Chi 
Khiêm dịch, và phẩm Thâm Công Đức, quyển 7 trong Kinh 
Tiểu Phẩm Bát Nhã do La Thập Kumãrạịĩva, 344-

tam-phật, nguyện ngã hậu đắc Phật thời, linh ngã sát trung vô hữu đạo tặc.” 
Bồ-tát chí vô thủy tương trung thời tâm bất úy bố, tự niệm ngôn: “Nhân 
vô đức, sử thị gian vô thủy tương, nguyện ngã hậu đắc A-duy-tam-phật 
thời, sử ngã sát trung giai hữu thủy tương, linh ngã sát trung nhân tất đắc 
tát-vân-nhã bát vị thủy.” Bồ-tát chí cốc quý trung thời tâm bất khủng bố, 
tự niệm ngôn: “Ngã đương tinh tấn đắc A-duy-tam-phật, sử ngã sát trung 
chung vô cốc quý, linh ngã sát trung nhân tại sở nguyện sở sách ẩm thực tất 
tại tiền, như Đao Lợi thiên thượng ẩm thực.” Bồ-tát tại tật dịch trung thời, 
tâm niệm ngôn: “Ngã chung vô khủng cụ, chánh sử ngã thân từ thị trung, 
hội đương hành tinh tấn đắc A-duy-tam-phật, linh ngã sát trung vô hữu ác 
tuế tật dịch giả”.
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413)'11 dịch, đều giống với những điều được đề cập ở phần

111 Tức là Cưu Ma La Thập ợ ị ỉặ & t t ;  s: Kumãrýĩva, 344-413, có thuyết 
cho là 350-409): âm dịch tiếng Phạn là Cứu Ma La Thập Cưu
Ma La Thập Bà Câu Ma La Đổ Bà ìềr) gọi tắt là
La Thập (IM t), ý dịch là Đồng Thọ ( ì # ) ,  người gốc nước Ọuy Tư ( í ! # ,  
thuộc vùng Sớ Lặc [ĩẰ$hị Tân Cương [S/f!ẳ]), một trong 4 nhà dịch kinh 
vĩ đại cùa Trung Quốc. Cả cha mẹ Sư đều tin thờ Phật theo hạnh xuất gia- 
lúc nhỏ La Thập đã thông mẫn, năm lên 7 tuổi theo cha nhập đạo tu tập rồi 
đi du học khắp xứ Thiên Trúc ( i l â ) ,  tham cứu khắp các bậc tôn tuc noi 
tiếng đương thời, nghe rộng và ghi nhớ kỹ, nên tiếng tăm vang khắp. Sau 
đó, Sư trở về cố quốc, nhà vua trong nước tôn kính Sư làm thay. Vua Phù 
Kiên (ịk$ẻ) nhà Tiền Tần nghe đức độ cùa Sư, bèn sai tướng Lữ Quang ( 
s  i t )  đem binh đến rước Sư. Lữ Quang chinh phạt miền Tây giành thắng 
lợi, rồi đến nghênh đón La Thập về kinh, nhưng giữa đường nghe Phù Kiên 
qua đời, bèn tự xưng vương ở Hà Tây &), do đó La Thập phải lưu lại 
Lương Châu (;* iNl) 16, 17 năm. Mãi cho đến khi Diêu Dư (ÌẪ-Ẫ-) nhà Hạu 
Tần tấn công dẹp tan nhà họ Lữ, La Thập mới có thể đến Trường An ( - k ỉ )  
được. Lúc bấy giờ là năm thứ 5 (401) niên hiệu Long An nhà Đông
Tấn. Diêu Dư bái Sư làm Quốc Sư, thỉnh Sư đến trú tại Tiêu Dao Viên (i£ 
ìềa i), cùng với Tăng Triệu Tăng Nghiêm (\'ắ§L) tiến hành công tác
dịch kinh. Từ đó về sau, vào tháng 4 năm thứ 5 (403) niên hiệu Hoằng Thỉ 
(ỹ iỊè) nhà Hậu Tần, La Thập bắt đầu dịch Trung Luận ( t  *&), Bách Luận 
(■§■?&), Thập Nhị Môn Luận ( + — ĩMk), Bát Nhã Pháp Hoa Ợầ
í  ), Đại Trí Độ Luận A Di Đà Kinh (Hỉ% PÈM), Duy Ma Kinh
{ịặlặM.), Thập Tụng Luật (+ *•!#), v.v... Có nhiều thuyết khac nhau ve 
sô lượng kinh luận do Sư phiên dịch. Xuất Tam Tạng Kí Tập ( ih 
cho là 35 bộ, 294 quyển. Khai Nguyên Thích Giáo Lục Ợ#ịjL# 4 ^ )  là 74 
bộ, 384 quyển. Từ khi Phật Giáo được truyền vào Trung Hoa, số lượng kinh 
điển Hán dịch ngày càng tăng nhiều, tuy nhiên lối dịch phần nhiều khong 
thông suốt, văn chương khó hiểu, chẳng nhất trí vơi nguyên bản. Rieiíg 
La Thập thì vốn thông hiểu nhiều ngôn ngữ ngoại quốc, cho nên nội dung 
phiên dịch của Sư hoàn toàn khác xa với các dịch bản trước đây văn thể tuy 
giản dị nhưng súc tích, rõ ràng. Suốt đời La Thập đã đem tất cả năng lực 
của mình để phiên dịch các kinh điển Đại Thừa thuộc hệ Bát Nhã, cùng vơi 
những luận thư của học phái Trung Quán thuộc hệ Long Thọ (HLtèị) Đe Bà 
(4&-^)ẽ Những kinh điển Hán dịch của Sư có ảnh hưởng vô cùng to lớn đối 
với sự phát triển Phật Giáo ở Trung Hoa. Sau nầy Đạo Sanh truyen Trùng
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trên. Chỉ có, phẩm Thậm Thâm Nghĩa, quyển 18 trong Kinh 
Phật Mau Xuất Sinh Tam Pháp Tạng Bát Nhã Ba La Mật 
Đa, do Thí Hộ C& C)112 đời Tống dịch và Bát Thiên Tụng

Luận Bách Luận và Thập Nhị Môn Luận về phương Nam, kinh qua Tăng 
Lang (ẻ W ) ,  Tăng Thuyên ( à l t ) ,  Phap LầngỢkiẲ), cho đến Cát Tạng 
(-#Ẵ.) nhà Tùy hình thanh hệ thống Tam Luận Tông, và thêm vào Đại Trí 
Đọ Luận để thành lập học phái Tứ Luận. Ngoài ra. Kinh Pháp
Hỏa do Sư phiên dịch đã tạo nhân duyên cho Thiên Thai Tông ra
đen; Thành Thật L u ậ n (& ttâ )  là điển tịch trọng yếu của Thành Thật Tông; 
A Di Đà Kinh (HỈM Fè M) cũng như Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận ( + i í  tíỉề-ỳỳ 
iềĩ) là kinh luận sở y của Tịnh Độ Tông. Bên cạnh đó, Di Lặc Thành Phật 
Kinh (íắil&iUậM) giúp cho tín ngưỡng Di Lặc phát triển cao độ; Phạm 
Võng Kinh M) ra đời làm cho toàn Trung Quốc được truyền Đại Thừa 
giới- Thập Tụng Luật (+ * $ # )  trờ thành tư liệu nghiên cứu quan trọng về 
Luạt học. Mon hạ của La Thạp có Tăng Triệu ( 'í t♦ ) ,  Đạo Sanh ( i i i ) ,  
Đạo Dung Tăng Duệ Đàm Ảnh (£ -$ ) , Tăng Đạo ( í t
V V . . .  Sư được kính ngưỡng như là vị tổ của Tam Luận Tông. Vào năm thứ 
9 (413, co thũyet cho là nam thứ 5 [409]) niên hiệu Nghĩa Hy (ầ j- e0, Sư 
thị tịch, hưởng thọ 70 tuổi.
112 Thí Hộ (ì&M.; s: Dãnapõla, khoảng thế kỷ thứ 10): Vị tăng dịch kinh 
dưới thời nhà Tống, xuất thân Ô Điền Năng Quốc ( A # s :  Udyãna) 
ở miền Bắc Ấn Độ, người đời thường gọi là Hiển Giáo Đại Sư 
năm sanh và mất không rõ. Vào năm thứ 5 (980) niên4iiệu Thái Bình Hưng 
Quốc (ÌL f-  n  m ) đời vua Thái Tông nhà Bấc Tống, Sư cùng với Tam Tạng 
Thien Tức Tai (Ả ,ế  ỈU) nước Ca Thấp Di La ( i& M  H) thuộc miền Bắc 
An Độ sang vùng Biện Kinh ( v t^ ,  Khai Phong), dừng chân trú tại Dịch 
Kinh Viện (#11  ib, cơ quan dịch kinh do chính phủ lập nên) của Thái Bình 
Hưng Quốc Tự ( Ỷ )  và dốc hết toàn lực cho việc phiên dịch kinh 
điển. Tác phẩm cộng dịch có Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương Kinh 
{ i ầ )  4 quyển, cấp Cô Trưởng Giả Nữ Đăc Độ Nhản Duyên
Kinh 3 quyển, Quàng Thích Bồ Đề Tâm Luận

4 quyển, Đại Thừa Nhị Thập Tụng Luận (*: 3̂1—
ÌỄĩ) \ quyển, Lục Thập Tụng Như Lý Luận (7T-Ị~£|ĩ-kữs i k ) 1 qLiyẻn, Nhạt 
Thiết Như Lai Chân Thật Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Tam Muội Đại Giảo 
Vương Kinh ( -  ị .  i|Ị f  í ị  k  Ệ. =. *L #  i  M) 30 quyền, Nhắt 
Thiết Như Lai Kim Cang Tam Nghiệp Tối Thượng Bi Mật Đại Giáo Vương
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Bát Nhã, bản Phạn văn, trong phẩm Hằng Già Thiên Nữ lấy 
thứ tự của năm nguyện này phân phối ở sáu độ Ba-la-mật. 
Thuyết này cũng có ít nhiều điều không giống nhau, đều 
được cho là do các thế hệ đời sau thêm vào.

Tóm lại, thời kỳ đầu, Bồ-tát phát nguyện rất là đơn giản, 
mang tính hiện thực, chỉ hạn chế trong đời này, đoán biết 
trước được những khó khăn, nguy hiểm sẽ xuất hiện nên thề 
sẽ trừ khử nó đi. Điều này cho thấy đây chẳng qua chỉ là 
những thệ nguyện mang tính chủ yếu.

Tiết 4: Sự Phát Nguyện 
Trong Kinh Phóng Quang Bát Nhã

Kinh Phóng Quang Bát Nhã truyền đến vào cuối thòi Tào 
Ngụy ( t ! t  220-265)"\  do Chu Sĩ Hành ( ậ i l t ) " 4

Kinh 7 quyển, Thủ Hộ Đại Thiên
Quốc Độ Kinh 0  i , t )  3 quyển, Biển Chiếu Bát Nhã Ba La Mật
Kinh 1 quyển, v.v..., gồm 115 bộ và 225 quyển.
113 Tào Ngụy (ỆỈẾ , Cáowèi 220-265). Tức là nước Ngụy thời Tam Quốc. 
Vì do Tào Tháo kiến lập nên gọi tên là Tào Ngụy để phân biệt với Thác Bạt 
Ngụy (4ẼẴề_4Ế).
114 Chu Sĩ Hành ( Ệ - H t ,  Shushikõ, 203-282) Danh Tăng nhà Ngụy thời 
Tam Quốc, là vị Tăng đâu tiên đến Tây Vực cầu pháp của Trung Quốc, 
cùng gọi là người xuất gia đầu tiên của Trung Quốc. Sư người Dĩnh Xuyên 
(£S;il). Sư còn được gọi là Chu Tử Hành Chu Sĩ Hoành (#LÌ- 
#í). Cả cuộc đời Sư lây việc hoằng pháp làm bổn phận của mình, dốc sức 
vào việc nghiên cứu Kinh điển. Vào năm Cam Lộ thứ 2 (-#■#, 257) thời 
nhà Ngụy, Sư giảng thuyết Kinh Đạo Hành Bát Nhã ở Lạc 
Dương ợề-ĩế) là người giảng kinh thuyết pháp đầu tiên của Trung Quốc. 
Bởi vì Sư cảm thấy Kinh này văn cú giản lược, nghĩa lý rất khó hiểu, khiến 
người ta khó hiểu ý chỉ của Đại Thừa. Vì thế, vào năm Cam Lộ thứ 5
M-, 260), Sư đến Vu Điền {^ĩỉ\U ten) thinh bản tiếng Phạn, sau đó chép 
được 90 chương của Bát Nhã Chánh Phẩm Phạm Thư
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viếng thăm nước Vu Điền (-f  I&1)115 thỉnh về được phiên dịch sau 
Kinh Đạo Hành Bát Nhã chỉ khoảng 80 năm. Nhưng Kinh này 
nói Bồ-tát phát nguyện gồm có 29 lời nguyện. Ý nghĩa của những 
thệ nguyện này đại khái là được lí tưởng hóa, gần như vân chưa 
lưu lại dấu vết của lời nguyện xưa.

Căn cứ vào sự thật này mà nhận định thì giáo nghĩa của Đại 
Thừa lần lượt phát triển theo chiều hướng thượng. Nay nêu ra 
văn nguyện được nói trong phẩm Mộng Trung Hạnh, quyển 
13 của bản Kinh này thì có thể biết được nội dung của nó:

“ 1. Khi Bồ-tát thực hành Đàn ba-la-mật, nếu thấy chúng 
sinh bị đói khát, áo không đủ che thân, cô đơn, bần cùng 
khốn khổ, không thể tự sinh tồn thì nên phát khởi nguyện lớn 
thương xót. Khi tôi chứng được Vô thượng Bồ-đề thì khiên

được gọi là Phóng Quang Bát Nhã Kinh Vào niên hiệu Thái
Khang thứ 3 (ỈLỆi, 282) Võ Đế thời Tây Tấn ptìái đệ tử tên là Phất 
Như Đàn (ệ>-frịỀ) mang đến Trung Thổ. Đen năm Nguyên Khang nguyên 
niên (/Lềi, 291) vua Huệ Đế ( 4 ^ ) ,  do Trúc Thúc Lan ( £ & $ ) ,  Vô La 
Xoa (MỆ-3L, còn gọi là Vô Xoa L a& X H )... dịch sang Hán Văn tại chùa 
Trần Lưu Thủy Nam ỢẶ^S ?Kr£)). Đây chính là Kinh Phóng Quang Bát Nhã 

20 quyển. Niên hiệu Thái An thứ 2 (£-& , 303) Trúc Pháp 
Tịch (£& & .) và Trúc Pháp Lan ( £ & $ )  tại chùa Thủy Bắc (*Mb) cùng 
đối chiếu Kinh Bát Nhã bản chỉnh sửa này càng hoàn thiện hom.
Chi Khiêm (ÌL#0 thời nhà Ngô dịch Đại Minh Độ Vô Cực Kinh (

6 quyển, bản dịch khác của Kinh Đạo Hạnh Bát Nhã, mở đầu cho 
phong trào nghiên cứu Bát Nhã Học, nhưng Sư đi Tây Vực thỉnh Kinh, lại 
càng đẩy mạnh sự hưng thịnh của Bát Nhã Học thời Tây Tan. Lại nữa, Sư đi 
cầu pháp ở Tây Vực, đi hơn mười nghìn dặm, hơn 20 năm, Sư thị tịch vào 
năm Thai Khang thứ 3 282) ơ Vu Điền, thọ thế 80 tuổi.
115 Vu Điền (fM ỉ/ten ) còn gọi là Vu Điện (f-J§:), Vu Độn (-f  ì i ) ,  Khê 
Đan (IS-#), Khuất Đan (M & ).... Tiếng Phạn là Kustana, dịch là Địa Nhũ 
(ièílL). Vương quốc ở vùng Tây Vực thời cổ. Vị trí nước này hiện nay là xứ 
Khotan (^^H òa-điền) thuộc miền Tây tỉnh Tân Cương, Trung Quốc.
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cho cõi Phật của tôi không có người khốn khổ, khiến cho cõi 
Phật của tôi các thứ áo quần, đồ ăn uống tự nhiên đều đầy đủ, 
giống như trên cối trời Tứ Thiên Vương, trời Đao Lợi, trời 
Thiên Vương thứ sáu (Ản uống tự nhiện, áo quần tự nhiên).

2. Khi Bồ-tát thực hành Thi ba-la-mật, nếu thấy chúng 
sinh ôm lòng không tốt tàn sát các sinh mạng, bị lưới nghi 
tà kiến che lấp, phạm phải mười điều ác116, thấy người mạng 
sống ngắn ngủi nhiều bệnh tật, thân suy nhược, yếu ớt, rất 
thâp hèn thì phải phát khởi tâm đại bi: Tôi phụng hành Thi 
ba-la-mật, trong tương lai khi tôi thành Phật thì trong nước 
tôi không có những hạng người này (Không phạm phải mười 
điều ác, không có người thấp hèn).

3. Khi Bồ-tát thực hành sằn ba-la-mật, nếu thấy chúng 
sinh có ý giận dữ, lấy roi gậy, giáo mác, gạch đá làm hại lẫn 
nhau thì phát khởi nguyện lớn rằng: Tôi phải thực hành hạnh 
nhẫn nhục, tương lai khi tôi thành Phật khiến trong cảnh giới 
của tôi không có các việc ác này. Từ bi đối với tất cả chúng 
sinh, nhìn nhau bằng tâm chí hòa nhã giống như cha mẹ, anh

116 Làm mười việc ác được thực hiện qua thân (3), khẩu (4) và ý (3). Thập 
ác bao gồm:

1. Sát sinh (ặ£ á.) gồm tự mình giết hại hay dạy người khác giết hại, 
cật đứt sinh mệnh của tất cả chúng sinh; 2. Thâu đạo tức là trộm
căp tài vật của người khác; 3. Tà dâm (^Mế) là hành dâm với người 
không phải vợ hay chồng mình ; 4. Vọng ngữ nghĩa là nói xằng,
nói bậy; 5. Lưỡng thiệt nói hai lời, đến người này nói chuyện
người kia, đến người kia nói chuyện người này khiến cho họ tranh đấu 
kiện cáo lân nhau ; 6. Ác khẩu (,% ơ ), nói lời ác hại, hủy nhục người 
khác; 7. Y ngữ ( iễ-), dùng lời thêu dệt trái với sự thật, dùng lời lẽ trau 
chuốt, làm cho người ta thích nghe; 8. Tham dục (it£ k )  ham muốn cảnh 
thuận ý mình, tham trước dục lạc, tâm không nhàm chán; 9. Sân khuể 
(B&Ẳ), cảnh không thuận ý mình liền giận dữ; 10. Tà kiến (ÍỊS JL), ôm ấp 
những ý niệm, kiên giải sai lầm, phù nhận nhân quả.
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em cùng hướng về nhau không có gây hại (Nhẫn nhục không 
gây hại).

4. Khi Bồ-tát thực hành Duy đãi ba-la-mật, nếu thấy 
chúng sinh khởi tướng biếng nhác đối với giáo pháp Tam 
thừa, không siêng năng thì phát nguyện lớn: Tôi tự phải cô 
gắng siêng năng, không biếng nhác. Khi tôi thành Phật, khiến 
chúng sinh trong nước của tôi siêng năng tu tập giáo pháp 
Tam thừa, mỗi người đều được độ thoát (Siêng năng không 
biếng nhác).

5. Khi Bồ-tát thực hành Thiền ba-la-mật, nếu thấy chúng 
sinh bị Ngũ cái { ĩ-  j l j :  gogai) 117 che lấp, xa rời Tứ thiền 
(E9 ìụ, s: catur-dhyãna )118 , Tứ Không định (W Ề Ằ )119, thì

117 Ngũ Cái { ĩ-  jỀ, c: wủgài\ j : gogai): Năm loại ngăn che (trí huệ). Năm 
loại phiền não chướng ngại chân tâm: đó là tham dục sân khuể (iẨ

hôn trầm điệu hối nghi (M).
118 Tứ Thiền (e? # ,  s: catur-dhyẵnà) Gọi đầy đủ là Tứ thiền định; chi bốn 
cấp thiền trong sắc giới (Ba thế giới), đó là:l. Định sơ thiên: tâm tập trung 
vào một cảnh, tâm tầm (s, p: vitarka), tứ (s, p: vicãra), hoàn toàn li dục và 
không còn các Bất thiện Pháp. Người đạt sơ thiền cảm nhận trạng thái Hỉ 
(s: prĩti), Lạc (s: sukhà) và Xả (s: upeksă); 2. Định nhị thiền: tâm không 
còn tầm, tứ. Nội tĩnh, Nhất tâm. Trạng thái này là Hỉ, Lạc, Xả; 3. Đinh tam 
thiền: lìa trạng thái Hỉ, chỉ còn trạng thái Xả và Lạc; 4. Định tứ thiền: lìa 
trạng thái Lạc, chi còn riêng cảm giác Xả và chính niệm.
119 Tứ Không Định (E9ỀẪ.) còn gọi là Tứ vô sắc định tứ 
thiền trong 12 môn thiền.

1. Không vô biên xứ định (Ễ& ìèẩLẴ .) Định này vượt ra ngoài đệ Tứ 
thiền của Cõi sắc, diệt trừ tất cả tưởng niệm làm chướng ngại thiền định, tư 
duy về “Không gian rộng lớn vô hạn” cũng tức là tư duy về tướng Không 
vô biên.

2. Thức vô biên xứ định (iẩị.& ìèẨX ) Định này vượt ra ngoài Không 
vô biên xứ định, tư duy về “Thức to lớn vô hạn”cũng chính tà tư duy tướng 
Thức vô biên.
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phát nguyện lớn: Tôi phải thực hành Thiền ba-la-mật để giáo 
hóa chúng sinh, làm thanh tịnh cõi Phật. Khi tôi thành Phật 
khiến cho tất cả chúng sinh trong cõi nước của tôi không bị 
rối loạn chí nguyện (Nhiếp tâm không tán loạn).

6. Khi Bồ-tát thực hành Bát Nhã ba-la-mật, nếu thấy 
chúng sinh có người phạm phải điều ác, hoặc người đời hay 
kẻ tu đạo, xa rời chính kiến, thực hành các việc không phải 
đạo, cho là không có báo ứng, nói đoạn diệt, nói có chúng 
sinh, thì phát nguyện lớn rằng: Tôi phải dốc sức thực hành 
sáu ba-la-mật, làm thanh tịnh cõi Phật, giáo hóa chúng sinh. 
Khi tôi thành Phật khiến cho cõi nước của tôi không có những 
tà kiến (Không có tà kiến).

7. Khi Bồ-tát thực hành sáu Ba-la-mật, nếu khi thấy chúng 
sinh trụ trong tam tụ: Chánh định, Tà định và Bất định thì 
nguyện rằng: Khi tôi thành Phật, nguyện người trong nước tôi 
Không thấy tà kiến, không nghe đến tên gọi tà kiến (Không 
có tà tụ).

8ệ Nếu thấy địa ngục, ngạ quỉ, súc sinh, các loại côn trùng 
nhỏ bé thì nguyện trong cõi nước của tôi không nghe thấy tên 
của ba ác đạo (Không có ba đường ác).

9. Nếu thấy đất đai, gò đồi, cống rãnh, cỏ cây, gai gốc, 
không thanh tịnh, dơ bẩn thì nguyện trong cõi nước tôi bằng

3. Vô sở hữu xứ định JLẨL) Định này vượt ra ngoài Thức vô 
biên xứ định, tương ứng với vô sở hữu, tức là tư duy và an trụ tướng Vô sở 
hữu.

4. Phi tưởng phi phi tưởng xứ định ( #  cũng gọi là Phi
hữu tưởng phi vô tường xứ định. Định này vượt ra ngoài Vô sở hữu xứ định, 
tư duy về tướng cùa Phi tưởng phi phi tưởng đầy đủ và an trụ. Định này 
không có tưởng minh thắng, cho nên khác với Diệt tận định, cũng chẳng 
phải không có tưởng, cho nên khác với Vô tưởng định.
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phẳng như bàn tay, khiến cho người trong nước của tôi không 
thấy những thứ dơ bẩn (Đất bằng phẳng không dơ bẩn).

10. Nếu thấy đất đai chỉ toàn là bằng đất thì nguyện cõi 
nước tôi đất bằng vàng ròng (Đất bằng vàng ròng).

11. Nếu thấy nam nữ cùng luyến ái nhau thì nguyện trong 
nước của tôi không luyến ái (Không có ái dục).

12. Nếu thấy sự sai biệt giữa bốn giai cấp như Sát-đế-lợi 
(ặij 'ệ' M , Ksatriya)120, Bà-la-môn (Ệr n  H , Brãhmana)121 
v.v... thì nguyện trong nước tôi không có sự sai biệt giữa bốn 
dòng họ, chỉ là một dòng họ (Cùng một dòng họ).

13ễ Nếu thấy chúng sinh có sự sai biệt về gia cảnh thuộc 
bậc Thượng, Trung hay Hạ thì nguyện chúng sinh trong nước 
tôi không có sang hèn cao thấp (Nhà của chúng sinh không 
có sai khác).

120 Sát-đế-lợi (#] 'ệ* í'], s: ksatrỉya), một giai cấp xã hội bao gồm vua chúa 
và quân binh tại Ấn Độ thòi cồ.
121 Bà-la-môn (Ặ  n  n ,  s, p: brãhmana) Danh từ chi một cấp, một hạng 
người tại Ấn Độ. Thuộc về cấp Bà-la-môn là các tu sĩ, triết gia, học giả và 
cac vị lãnh đạo tôn giáo. Dân chúng Ấn Độ rất tôn trọng hạng người này. 
Trong thời đức Phật hoằng hoá, cấp này là cấp thứ hai của bốn cấp (sau thời 
đức Phật đến bây giờ là cấp cao nhất) trong hệ thống xã hội và vì vậy, họ rất 
kiêu mận. Nhiều Bà-la-mon cho rằng, chỉ họ mới mang dòng máu “trắng” 
là dòng máu trong sạch và tất cả các hạng người còn lại chi sống để phụnẹ 
thờ họ. Trong những bài kinh thuộc văn hệ Pặ-li (Bộ kinh), Phật không hề 
chống đối giai cấp Bà-la-môn nhưng lại bảo rằng, không phải sinh ra ữong 
một gia đình, dòng dõi Bà-la-môn, là tự nhiên trở thành một Bà-la-môn. 
Người ta “trở thành” một Bà-la-môn với những hành độn|, những ý nghĩ 
cao thượng và đó chính là những tiêu chuẩn đích thật. Bat cứ người nào 
cũng có the được gọi là Bà-la-môn nếu họ đạt những tư cách nói trên. Đây 
là một chiến thuật tuyệt vời của đức Phật khi Ngài chuyển ý nghĩa “giai cấp 
Bà-là-môn” thành một danh từ đạo đức Bà-la-môn, tức là một người có đầy 
đủ đức hạnh, vượt mọi giai cấp xã hội thòi đó (Tập bộ kinh).
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14. Nếu thấy nhan sắc của chúng sinh có nhiều sự khác 
biệt thì nguyện người trong cõi nước của tôi không có các 
màu sắc, tất cả đều đoan chánh, có được màu sắc tốt nhất (Tất 
cả đều là màu vàng).

15. Nếu thấy trong nước có vua thì nguyện trong cõi nước 
của tôi không có danh từ vua, chỉ lấy Đức Như Lai làm bậc 
Pháp vương (Trong nước không có vua).

16. Nếu thấy chúng sinh tạo các nghiệp thuộc năm đường 
như địa ngục cho đến người, trời v.v... thì nguyện người 
trong nước tôi không có các hạnh nghiệp của năm đường, 
đều lấy ba mươi bảy phẩm trợ đạo làm công hạnh (Đều tu 
các phẩm đạo).

17. Nếu thấy sự sai biệt của tứ sinh như thai sinh (Ầè Ế., 
s: jarãyujà), noãn sinh (íp í ,  s: andạịa), thấp sinh ('M, £ ,  s: 
samsvedạịa) và hóa sinh ('ít £ ,  s: aupapãduka) thì nguyện 
trong nước của tôi không có ba loại sinh kia, chỉ cùng một 
loại hóa sinh (Tất cả đều hóa sinh).

18. Nếu thấy chúng sinh không có Ngũ thông (iL ii. 
Gotsũ)122, không có ánh sáng thì nguyện trong nước của tôi,

122 Ngũ Thông (JL ii., c: wútõng; j:  gotsũ) Năm năng lực siêu nhiên: 
1. Thần cảnh trí chứng thông ( iỲ iẾ ^M ìề ), cũng gọi là Thần cảnh thông 
(# íỀ ,ìt) , Thần tóc thông (#Ẩ_ỉi.), Thân như ý thông (^-bo-ềìề), Như 
ý thông (-k°lỀìềy, 2. Thiên nhãn trí chứng tông cũng gọi
là Thiên nhãn trí thông Thiên nhân thông 3. Thiên
nhĩ trí chứng thông còn gọi Thiên nhĩ trí thông
iấ), Thiên nhĩ thông (^ -^ ìâ ) ;  4. Tha tâm ừí chứng thông 
hoặc Tha tâm tri thông ^ iâ ) ,  Tri tha tâm thông ìỉ) ,  Tha tâm
thông 5. Túc trú tuỳ niệm trí chứng thông (ĩs íÌỊ ìịiẾ -^ iỉtìề ) ,
cũng gọi là Túc trú trí thông ( íằ t ì .^ ì t ) ,  Thức túc mệnh thông 
Túc mệnh thông (tís^ệ-ìỉ).
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mọi người đều có Ngũ thông, đều có ánh sáng (Có được năm 
loại thần thông, người trong nước có ánh sáng).

19. Nếu thấy chúng sinh có đại, tiểu tiện thì nguyện người 
dân trong nước của tôi, thân giống như thân trời không có đại, 
tiểu tiện (Không có đại tiểu tiện).

20. Khiến cho cõi nước của tôi không có thời gian một 
ngày, một tháng, một năm, mười năm v.v... đều không có con 
số về năm tháng (Không có năm tháng).

21 ệ Nếu thấy chúng sinh mạng sống ngắn ngủi thì nguyện 
cho tuổi thọ người dân trong nước tôi cực kì dài, không có 
con số giới hạn (Người dân trong nước sống lâu).

22. Nếu thấy chúng sinh không có tướng tốt thì nguyện 
cho người dân trong nước tôi đều có đủ Ba mươi hai tướng 
tố t123 của bậc Đại nhân (Đầy đủ tướng của bậc Đại nhân).

123 Âm Hán là Tam thập nhị tướng (-H- -f- — c: sãnshíèr xiăng; j: 
Sanjũnisõ\ s: Dvãtrimẳan mahã-purusa-laksanãni). Ba mươi hai tướng đặc 
thù của một hóa thân Phật. Có nhiều kinh luận khác nhau miêu tả, trình 
bày ba mươi hai tướng này khác nhau, nhưng một trong những cách trình 
bày thường gặp nhất được tìm thấy trong Du-già sư địa luận ợ ế  'Htt pị 
iử>; s: yogãcãrabhũmi-ẳãstra) bao gồm: 1. Lòng bàn chân phăng (túc hạ 
an bình lập tướng Ẵ. T  - f  3- 4S; s: supratisthita-pãda); 2. Bánh xe pháp 
dưới lòng bàn chân (túc hạ nhị luân tướng Ẵ. T  s: cakrãnkita-
hasta-pãda-talay, 3. Ngón tay thon dài (trường chỉ tướng -k ịầ ịu; s: dĩr- 
ghãnguli)-, 4. Bàn chân thon (túc cân phu trường tướng s:
ãyata-pada-pãrsniy, 5. Giữa các ngón tay, ngón chân đều có màng nối dính 
với nhau (thủ túc chỉ man võng tướng -f- Ẵ. ịầ 4S; s: jãlãvanaddha- 
hasta-pãda); 6. Tay chân mềm mại (thủ túc nhu nhuyễn tướng -ệ- Ẵ.

s: mrdu-taruna-hasta-pãda-tala); 7. sống (mu) bàn chân cao tròn đầy 
đặn (túc phu cao mãn tướng Ẫ- sk. iỉj 40; s: ucchahkha-pãday, 8. Cặp 
chân dài thon như chân sơn dương (y-ni-diên-đoán tướng iỸ ịu;
s: aineya-janghà)\ 9. Đứng thẳng tay dài quá đầu gối (S t -ị- Jậ Rậ- s: 
sthitãnavanata-pralamba-bãhutăy, 10. Nam căn ẩn kín (âm tàng tướng ĨẾ 
ầ.  ̂ 0; s: koẩopagata-vasti-guhya); 11. Dang tay ra rộng dài băng thân mình
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23. Nếu thấy chúng sinh không có căn lành thì nguyện 
cho người dân trong nước tôi có đủ căn lành, bằng với Đức 
Như Lai (Đầy đủ căn lành).

24. Khiến cho trong nước tôi không có Tam cấu 124 
Tứ bệnh 125 (Không có bệnh cấu).

(thân quảng trường đẳng tướng % s: nyagrodha-pari-mandala);
12. Lông đứng thẳng (mao thượng hướng tướng lế] ^8; s: ũrdhvamga- 
roma)\ 13. Mỗi lỗ chân lông có một cọng lông (nhất nhất khổng nhất mao 
sinh tướng — ”■*-€> i  40; s: ekaika-roma-pradaksinãvarta)', 14. Thân 
vàng rực (kim sắc tướng ' k  ếL 40; s: suvama-varna)-, 15. Thân phát sáng 
(đại quang tướng k. ]L ^0); 16. Da mềm mại (tế bạc bì tướng Ề3 iậ ẺL 
ịS; s: sũksma-suvarna-cchavi); 17. Tay, vai và đầu tròn tương xứng (thất 
xứ long mãn tướng -hểíĩỂbfâ  s: sapta-utsada); 18. Hai nách đầy đặn 
(lưỡng dịch hạ long mãn tướng ^  T  fề  ;£) 40; s: citãntarãmsa); 19. Thân 
người như sư tử (thượng thân như sư tử tướng JL -kữ ỉếẹ - f  ịs; s: simha- 
pũrvãrdha-kãya); 20. Thận thẳng đứng (đại trực thân tướng iL ậỉ 4$; s: 
ýugãtratã); 21. Hai vai đầy đặn mạnh mẽ (kiên viên hảo tướng 13 -ữ 40; 
s: susamvrta-skandha)-, 22. Bốn mươi cái răng (tứ thập xỉ tướng E9 -Ị- ầĩ 
s: catvãrimắạd-dantaỴ, 23. Răng đêu (xỉ tề tướng ầĩ s: sama-danta)-, 
24. Răng trắng (nha bạch tướng ỂJ s: suẳukla-danta); 25. Hàm sư 
tử (sư tử giáp tướng % - f  M s: simha-hanu)\ 26. Nước miếng có chất 
thơm (vị trung đắc thượng vị tướng i -  °Ạ ^0; s: rasa-rasãgratã)\
27. Lưỡi to dài (đại thiệt tướng Ẩ. 48; s: prabhũta-tanu-jihva)\ 28. Tiếng 
nói tao nhã (phạm thanh tướng *jt ^0; s: brahma-svara)-, 29ể Mắt xanh 
trong (chân thanh nhãn tướng ặr -fr su ̂ 0; s: abhinĩla-netra); 30. Mắt giống 
măt bò (ngưu nhãn tiệp tướng 4- 8R tá; s: go-paksmã)\ 31. Lông trắng 
giữa cặp chân mày (bạch mao tướng ỂJ s: ũrnã-keảaỴ, 32. Một khối 
u trên đỉnh đầu (đỉnh kế tướng Tfi ^  40; s: usnĩsa-ảiraskatã).
124 Tam Cấu (-H-4&) tên gọi khác cùa Tam độc (-H--ậ-) túc là tham sân si

Một thuật ngữ chỉ ba yếu tố chính trói buộc con người vào Luân 
hồi (s: samsãra), đó là tham ( ih  s: rãga, lobha), sân (8&; s: dvesa) và Si 
($»; s: mo/ía hoặc Vô minh , s: avidyã).
125 Tứ Bệnh 1. Tác bệnh (# # )) , Tác ( # )  là sinh tâm tạo tác. Có 
người nói: Tôi muốn thực hành các hạnh nơi bản tâm, cầu viên giác (18 
't:) nên gọi là Tác bệnh (rttâ). Bởi vì tính viên giác kia không phải do tạo 
tác mà đạt được. 2. Nhậm bệnh (tírtâ), Nhậm ị'íír) tùy duyên nhậm tín. Có
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25. Khiến cho trong nước tôi không có tên gọi Nhị thừa 
Nịịõ)126, đều đến được Tát-vân-nhiên (Không có Nhị

thừa).
26. Khiến cho trong nước tôi không có nghe đến tên gọi 

Tăng thượng mạn (ỉệ  J i  'Ht, Sõjõmanỷ27 (Không có Tăng 
thượng mạn).

người nói Chúng ta bây giờ không muốn đoạn sinh tử, không cầu Niết-bàn 
phó mặc tất cả để cầu Viên giác, đây gọi là Nhậm bệnh. Bởi vì tính viên 
giác kia không phải do phó mặc mà đạt được. 3. Chỉ Bệnh Chỉ ( i t )
ĩà ngăn vọng tức chân. Có người nói: Tôi nay muốn dập tắt các niệm, tịch 
niệm bình đang, cầu viên giác, đây gọi là Chỉ bệnh. Bởi vì tính viên giác 
kia không phải do do việc dừng dứt mà đạt được. 4. Diệt bệnh (ỉả,tô), Diệt 
(Á )  là tịch diệt (-ỉiìtk). Có người nói: Tôi nay muốn diệt trừ tất cả thân tâm 
phiến não, căn trần đều diệt hết, để cầu viên giác, gọi là Diệt bệnh. Bởi vì, 
tính viên giác kia không phải do diệt mà đạt được.
126 Nhị Thừa (Thặng) ( — c: èrshèng; j: nijõ) Chi Thanh Văn (^W ; 
s: ẳrãvaka) và Bích-chi Phật ( #  Jl1Ệ; s: pratyekabuddha). Hai pháp tu nầy 
thường được giới thiệu trong kinh văn Đại thừa, trong đó, hai thừa nay bị 
xem nhẹ như là một đại biểu được gọi là truyền thống »Tiểu thừa«
s: hĩnayãna), với hệ thống giáo lí tương phản với lí tưởng thực hành Bồ Tát 
đạo. Họ được xem như những người tu tập theo tinh thần chi mong đạt đến 
sự chứng ngộ với quả vị A-la-hán chứ không thể thành Phật. Có nghĩa là 
họ có khả năng cắt đứt vô lượng phiền não phát sinh bời ba món độc (Tam 
độc —Ậ ; e: three poisons). Nhưng họ không thể tiến xa hơn nữa trên con 
đường tu đạo theo lí tưởng của hàng Bồ Tát vì họ thiếu sự phát huy lòng Từ 
bi (,€- .€-) thương yêu chúng sinh cũng như thiếu sự liễu ngộ về Tính không 
của các pháp. Một trong các bản kinh văn Đại thừa đầu tiên trình bày chi 
tiết về sự khác nhau trong pháp tu tập của hàng Nhị thừa và Bồ Tát là kinh 
Thắng Man s: ảrĩmãỉã-sũtra).
127 Tăng Thượng Mạn (i# J i  'íấ; c: zẽngshàngmàn; j: Sộịõman) 1. Quá 
tự cao; cực kì kiêu ngạo, quá ngạo mạn (s: adhimãna)-, 2. Tuyên bố dối trá 
rằng mìmh đã chứng được chân lí tối hậu và có thần thông; 3. Tự cho răng 
mình có đức hạnh lớn trong khi thực không có. Đây là loại thứ 5 trong Thất 
mạn (-b'ìĩ.).



Khái Luân Tịnh Độ Giáo - Chương 3 . 107

27. Trước khi tôi chưa thành A-duy-tam-phật thì biết 
trước được mạng sống, ánh sáng và số lượng Tỷ-khưu tăng 
của tôi (Mạng sống vô lượng, ánh sáng vô lượng, Thanh Văn 
vô lượng).

28. Khi tôi thành Phật thì khiến cho cõi nước của tôi rộng 
lớn bằng Hằng hà sa số cõi Phật (Cõi nước rộng lớn).

29. Bồ-tát thực hành ba-la-mật phải nguyện như thế này: 
Con đường sanh tử rất dài, chúng sinh rất nhiều, hư không 
không có bờ mé, căn tính của chúng sinh cũng không có bờ 
mé, trong đó cũng không có sinh, cũng không có Niết-bàn. 
Suy nghĩ như vậy là đầy đủ sáu Ba-la-mật, mau chóng đến 
quả vị Tát-vân-nhiên (Tự tính thuộc không và vô).”128

Kinh Đại Phẩm Bát Nhã quyển 17, phẩm
Mộng Hành (|M T ơỏ) trình bày đại khái giống với những điều 
được miêu tả trong Kinh này. Kinh trước đem người trong 
nước có Ngũ thông và Ánh sáng của nguyện thứ 18 phân 
thành 2 lời nguyện. Mỗi thứ là một lời nguyện riêng biệt, 
tổng cộng có 30 lời nguyện. Đây là điểm không giống nhau 
của hai bộ Kinh.

Nay đối chiếu Kinh Phóng Quang Bát Nhã với Kinh Đạo 
Hạnh Bát Nhã ở trước, có thể thấy được: số lời nguyện tăng 
lên 24 nguyện. Hom nữa, ý nghĩa của lời nguyện có phần bao 
hàm xu thế mang tính lí tưởng. Tức là trong Kinh Đạo Hành 
Bát Nhã nói khi gặp phải nạn hổ sói, thì lập nguyện không có 
đường cầm thú. Nay trong Kinh này (Kinh Phóng Quang Bát 
Nhã) mở rộng ra Không có tên của ba đường ác.

128 Đại Chánh Tạng, quyển 8, trang 91, hạ.
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Lại nữa, Kinh trước chỉ nói đến lời nguyện không có trộm 
cướp, giết hại, làm tổn thương. Nhưng Kinh này nói lấy tâm 
từ bi để đối đãi với nhau, như cha mẹ, anh em.

Lại nữa, Kinh trước nói ăn uống tự nhiên nhưng Kinh này 
không chỉ nói ăn uống tự nhiên mà còn nói áo quần, các đô 
dùng hàng ngày cũng đều tự nhiên.

Lại nữa, Kinh trước nói Nguyện không có bệnh tật, nhưng 
Kinh này nói trong tâm không có Tam cấu, có thể ý nghĩa của 
lời nguyện trong bản Kinh càng được mở rộng hơn.

Không chỉ như thế, bản Kinh có sự phát nguyện rằng: 
Trong nước không có khác biệt giữa các dòng họ, khác biệt 
về sang hèn, trên dưới, khác biệt về loại người. Lại nữa, 
ngoài Như Lai là bậc Pháp vương thì không có tên gọi Quôc 
vương.

Hơn nữa, đất đai trong nước đều bằng phẳng do vàng 
ròng tạo thành, không có gò đồi, kênh rạch, gai góc, cỏ xấu, 
trang nghiêm thanh tịnh, không có dơ bẩn, người dân đêu 
được hóa sinh, không có thai sinh v.v... Không có người 
theo tà định, không có người Nhị thừa, không có người tăng 
thượng mạn. Tất cả người dân đều được Ngũ thông, thân có 
ánh sáng, đầy đủ 32 tướng, tuổi thọ cũng không có bờ méử Có 
thể thấy được nguyện vọng tăng trưởng mau chóng nhưng có 
khuynh hướng lí tưởng hóaệ

Tuy chúng ta không biết Kinh Phóng Quang Bát Nhã được 
biên soạn vào niên đại nào, nhưng do năm nguyện trong Kinh 
Đạo Hành Bát Nhã khai triển thành 29 nguyện. Điều này cần 
phải trải qua thời gian dài. Có lẽ, thời gian này là thời đại xiển 
dương thuyết Bản nguyện của Đức A Súc và Di Đà.
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Tiết 5: Ý Nghĩa Chân Thật 
về Sự Làm Thanh Tinh Cõi Phât 

•  •  *

hệ nguyện làm thanh tịnh cõi Phật như đã trình bày
ở phần trên là do sự phát khởi nơi tự tâm lúc Bồ-tát 

mới phát tâm. Sau đó, các vị siêng năng chịu khổ chịu khó, 
hy vọng thành tựu được mục đích. Nhưng, thật tế không chỉ 
là sức đơn độc của Bồ-tát mà có thể thực hiện được cõi Phật 
của mình. Lúc đầu Bồ-tát phải cùng họp ỉực với chúng sinh 
đã được giáo hóa mới có thể đạt được.

Căn cứ theo Kinh Đại Phẩm Bát Nhã 
phẩm Tịnh Phật Quốc (ìệ-iặM) thứ 26, có chép: “Bồ-tảt xa 
rời nghiệp tướng thô như thế, tự mình bố thỉ, cũng dạy người 
khác bổ thí. Chúng sinh cần thức ăn cho thức ăn, cần áo cho 
áo, cho đến như của cải thảy đểu cho tất cả, cũng dạy người 
khác các loại bố thỉ. Lấy phước đức này và cộng phước đức 
của chúng sinh để hướng về cõi Phật thanh tịnh. Trì giới, nhẫn 
nhục, tinh tẩn, thiền định, trí huệ cũng giống như vậy. ”129

Trong việc làm thanh tịnh cõi Phật thì, Bồ-tát muốn tịnh 
hóa nghiệp thô về thân, khẩu và ý của chính mình, cũng tịnh 
hóa nghiệp thô về thân, khẩu và ý của người khác. Chính là

129 “Bồ-tát viễn ly như thị thô nghiệp tướng, tự bố thí, diệc giáo tha nhân bố 
thí, tu thực dữ thực, tu y dữ y, nãi chí chùng chủng tư sinh sở tu, tận cấp dữ 
chi, diệc giáo tha nhân chủng chủng bố thí. Trì thị phước đức dữ nhất thiết 
chúng sinh cộng chi, hồi hướng tịnh Phật quốc độ. Trì giới, nhẫn nhục, tinh 
tấn, thiền định, trí huệ diệc phục như thị.”

ìg lé jíệ -# g |jt  0
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mình và người đều xa rời mười điều ác mà thực hành mười 
điều lành130, xa rời tham lam và tâm ngu si mà thực hành sáu 
Ba-la-mật, cho đến không chấp lấy tánh tướng của các pháp, 
hiểu rõ tự tính vốn không, lấy công đức này hồi hướng về cõi 
Phật. Tức là nói: Lấy nghiệp cộng đồng chung của mình và 
người, của Bồ-tát và chúng sinh để xây dựng cõi Phật.

Lại nữa, trong Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết iề
M)131, phẩm Phật Quốc quyển Thượng, có

130 Mười Điều Lành Hán Việt là Thập Thiện (+-!-, s: daẳakusalakarmãni, 
e:The ten good characteristics) Là mười việc thiện được thực hiện qua thân 
(3), khẩu (4) và ý (3). Thập thiện bao gồm:

1. Bất sát sinh s: pãnătipãtã pativirati); 2. Bất thâu đạo
s '.adattãdãnãdviratĩ), tức là không trộm căp; 3. Bất tậ dâm 

s: kãmamithyãcãrãdvirati)', 4. Bât vọng ngữ -ề-lễ-; s: 
mrsãvãdãtvirati), nghĩa là không nói xăng, nói bậy; 5. Bất lưỡng thiệt 

s : paỉsunyãtvirati), không nói hai lời; 6. Bất ác khẩu ( 'ỉ '  ,Ễ' E*; 
s: pãrusyãtprativirati), không nói xấu người; 7. Bât ỷ ngữ ĩễr; s: 
sambinnapralãpãtprativirati), không dùng lời thêu dệt không đâu; 8. Bất 
tham dục s: abhidhyãyãhprativiratiy, 9. Bât sân khuể (/ỉ ' ỈẨ.Ề-; s:
vyãpãdătprativirati), không giận dữ; 10. Bất tà kiến ( 'ĩ ' -íp s: mithyãdrsti- 
prativirati), không ôm ấp những ý niệm, kiên giải sai lầm.
131 Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh (tệjặiểPỳííLM; s: Vỉmaỉakĩrtinirdeẳa- 
sũtra; c: Wei-mo-ch’i-so-shuo-ching, j: Yuimakitsushosetsukyõ,) thường 
được gọi tắt là Duy-ma-cật. kinh hoặc Duy-ma kinh. Một tác phẩm quan 
trọng của Đại thừa, có ảnh hưởng lớn đên nền Phật giáo tại Trung Quốc, 
Việt Nam và Nhật Bản. Kinh này xuất hiện khoảng thế kì thứ 2 sau Công 
nguyên. Ngày nay người ta không còn nguyên bản Phạn ngữ (sanskrit) mà 
chỉ còn bản chữ Hán và Tạng. Có nhiều bản dịch mà trong đó ba bản thường 
được nhắc đến nhiều nhất: 1. Phật thuyết Duy-ma-cật kinh (iậ ì
M) của Chi Khiêm thời Tam quốc dịch (223-253), 2 quyển; 2. Duy-ma-cật 
sở thuyết kinh, bản dịch quan trọng nhất ra chữ Hán của Cưu-ma-la-thập 
(406), 3 quyển; 3. Thuyết Vô cấu Xưng Kinh ựlệkỳstếầỀ.) của Huyền 
Trang (650), 6 quyển. Ngoài ra còn có bản Tạng ngữ dưới tên hphas-pa dri- 
ma-med-par-grags-pas bstan-pa shes-bya-ba theg-pa chen-pohi mdo, dịch 
trở ngược sang Phạn ngữ là ărya-vimalakĩrti-nirdeẳa-nãma-mahãyãna-
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chép: “Trực tâm là Tịnh Độ của Bồ-tát. Khi Bồ-tát thành 
Phật, chúng sinh không dua nịnh dối gạt sẽ sinh về cõi nước 
ấy. Thâm tâm là Tịnh Độ của Bồ-tát. Khi Bồ-tát thành Phật, 
chúng sinh có đầy đủ công đức thì sẽ sinh về cõi nước ấy. 
Tâm Bồ-đề là Tịnh Độ của Bồ-tát. Khi Bồ-tát thành Phật, 
chúng sinh theo Đại Thừa sẽ sinh về cõi nước ấy. Bố thí, Trì 
giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Trí huệ, Tứ vô lượng 
tâm { v y , catvãry apmmãnãni)132, Tứ nhiếp pháp (E9 

ỉầ, catvãri-samgrahavastũni) 133, Phương tiện, Ba mươi 
bảy đạo phẩm, cho đến Thập thiện là Tịnh Độ của Bồ-tát. 
Khi Bô-tát thành Phật, chúng sinh thành tựu đầy đủ các pháp 
như thê sẽ sinh vê cõi nước ấy. Cho nên, nếu Bồ-tát muốn đạt

sũtra, có thể dịch là Đại Thừa Thánh Vô cấu Xưng Sở Thuyết Kinh. Bản 
này được xem là giống nguyên bản Phạn ngữ thất truyền nhất.
132 Tứ vô lượng tâm (E9itjbc>; s: catvãry apramãnănii p: 
catassoappamaMãyo, t: tshad-med-pa bshi) Bốn tâm lợi tha rộng lớn, tưc 
là bốn loại tâm gồm Từ ( é )  Bi (,#•) Hỉ (Ậ )  Xả (&). Bốn tâm này khiến 
cho vô lượng chúng sinh xa rời khổ đau đạt được sự an lạc. Còn gọi là Tứ 
vô lượng ( w M Ỉ ) ,  Tứ đẳng tâm Tứ’đẳng Tư phạm tru 
(V ĩỉtte ) , Tứ phạm hạnh vô lượng tâm giai thoát ỀịK). 
Từ ( â )  là tâm thương yêu. Bi ự ề)  là đồng tình với khổ đau cua người khác. 
Hỉ (4-) là vui mừng vì người khác có được hạnh phúc. Xả ( ^ )  la bỏ tất cả 
tướng sai biệt của kẻ oán người thân mà thân cận bình đẳng. Giải thích theo
loi truy en thong là Từ vô lượng tâm là ban cho chúng sinh sự 
an lạc. Bi vô lượng tâm ( ẳ ầ f i ' )  là cứu bạt khổ não của chúng sinh. Hi 
vô lương tâm (Ậ -ầ it 'V )  là không nghen ghét khi chúng sinh được hưởng 
sự an lạc. Xả vô lượng tâm là xả bỏ tướng sai biệt giữa kẻ oán 
người thân và bình đẳng.
133 Tứ Nhiêp Pháp (ra -ỉặ ỳịr; s: catvãri-samgrahavastũní) Bốn cách tiếp 
dẫn chúng sinh của Đại thừa : 1. Bố thí S: dãna); 2. Ái ngữ ( i ;  # •  
s: priyavãditã), nghĩa là dùng lời hay, đẹp để chinh phục người; 3. Lợi hànlỉ 
(Í'J 'Ít; s: arthacaryã), hành động vị tha; 4. Đồng sự ( H í ;  s: samãnãrthatã), 
cùng chung làm với nhừng người thiện cũng như ác để hướng dẫn ho đến 
bờ giác.
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được Tịnh Độ thì phải làm thanh tịnh tâm mình, tùy theo sự 
thanh tịnh của tâm mà cõi Phật cũng được thanh tịnh. Do đó, 
nếu muốn làm thanh tịnh cõi Phật thì trước tiên Bô-tát phải 
làm thanh tịnh tâm mình.”

Tịnh Độ là do trực tâm, thâm tâm của Bồ-tát, cho đến do 
Mười hạnh lành mà được thành tựu. Tức là nói rõ chúng sinh 
có trực tâm, cho đến có Mười hạnh lành mới có the sinh vào 
cõi nước ấy. Điều này giống với những gì được thuyêt minh 
trong Kinh Đại Phẩm Bát Nhã. Chứng minh là, do nghiệp thô 
của thân, khẩu và ý của năng hóa và sở hóa được thanh tịnh 
thì mới có thể làm thanh tịnh được cõi Phật.

Lại nữa, trong Kinh A Súc Phật Quôc, quy en Hạ, pham 
Phật Bát Nê Hoàn, có hỏi rằng: "Dùng những đức hạnh gì 
mới được sinh về cõi Phật A Súc? ” Đáp: “Phải học Đức Phật 
A Súc xưa kia khi cầu Bồ-tát đạo, tu tập pháp lục độ cao 
tột. ”134 Điều này có cùng một ý nghĩa.

Vì thế, các Kinh Đại Thừa đều cho rằng Bồ-tát đều chịu 
khổ siêng năng, thực hành sáu Ba-la-mật trong vô lượng kiêp, 
rồi sau mới có thể thành Phật trong cõi Phật trang nghiêm và 
thanh tịnh, giáo hóa chúng sinh được thành thục giống như 
Bồ-tát, làm thanh tịnh thân, khẩu và ý, điều này biểu thị cân 
phải nỗ lực phi thường. Như thế trải qua thời gian dài vô sô 
kiếp mới có được hiệu quả. Còn nêu, chỉ căn cứ các pháp 
duyên khởi để giác ngộ thì e rằng không thể thành Phật được, 
mà phải trải qua thời gian lâu dài. Lý do chính là ở điem này.

134 “Dĩ hà đẳng đức hạnh đắc sinh A Súc Phật sát? Đáp: Đương học A Súc 
Phât tích cầu Bồ-tát đạo thời, tu lục độ vô cực pháp chi thuyết.”

&ị&-}ầỈLÌ$L.
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Tiết 6: Làm Thanh Tịnh Cõi Phật 
Và Sự Chiêu Cảm Của Cộng Nghiệp

ư tưởng làm thanh tịnh cõi Phật có lẽ đưa đến thuyết
vê sự chiêu cảm của Cộng nghiệp. Căn cứ sự năng 

hóa của Bồ-tát và sự thanh tịnh về thân, khẩu và ý nghiệp của 
chúng sinh thuộc sở hóa thì có thể hoàn thành sự thanh tịnh 
hóa cõi Phật. Luận Đại Tỳ Bà Sa, quyển 134, có chép như 
thê này: “ơ  nơi này, nêu cộng nghiệp của loài hữu tình tăng 
lên thì thê giới sẽ hình thành. Nêu cộng nghiệp chẩm dứt thì 
thể giới liền bị hủy hoại. ”135

Căn cứ sức cộng nghiệp của loài hữu tình mà sáng tạo ra 
thế giới này thì điều này rất phù hợp với ý nghĩa về việc làm 
thanh tịnh cõi Phật. Nhưng, đối với thế giới Ta-bà (Ị& #  -iM-

Sahaỉokadhãtu)m  chỉ do cộng nghiệp của loài hữu tình 
tăng lên mà tạo thành. Nhưng, sự kiến lập cối Tịnh Độ thì 
nhất định phải có người chỉ đạo, đồng thời phải có nguyện 
lực làm trung tâm. Đây chính là điểm khác biệt.

Đại Trí Độ Luận, quyển 37, phần 3, phẩm Thích Tập 
Tương ứng thứ 3, chép: “Có thể làm thanh tịnh thể giới của 
Phật, thành tựu chúng sinh thì chỗ trụ của Bồ-tảt tương ứng 
tướng Không nên không bị chướng ngại, giáo hỏa chủng sinh 
thực hành theo con đường thập thiện và các pháp lành. Vì

135 “Xại thừ xứ nhược hữu tình loại cộng nghiệp tăng trường thế giới tiện 
thành, nhược cộng nghiệp dĩ tận, thế giới tiện hoại.”

136 Ta-bà thế giói (-§£• -ặ- s: sahalokadhãtu; t: mi-jied ‘jig-rten-gyi 
khams) cũng được gọi là Sa-ha, Sa-bà thế giới, cũng được dịch nghĩa là 
Nhân độ (ậ%i A), Kham nhân thế giới (iề  /S- -tì" Là cõi của con người, 
chịu nhiều khổ đau nên phải kham nhẫn tu học để đạt chính quả.
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lẽ chúng sinh thực hành các pháp lành nên cõi Phật được 
thanh tịnh, vì không sát sinh nên tuổi thọ dài; vì không trộm, 
không cướp nên cõi Phật có nhiều an lạc, tùy theo tâm niệm 
mà hiện ra. Các chúng sinh thực hành các pháp lành như 
thế thì cõi Phật được trang nghiêm.... Nhưng, chúng sinh tuy 
thực hành các điều lành, cũng phải tu hạnh nguyên Bô-tát, 
vì sức phương tiện hồi hướng nên cõi Phật thanh tịnh. Giông 
như bò kéo xe, cần phải cỏ người đánh xe, mới đên được nơi 
cần đến. ”137

Đại Trí Độ Luận, quyển 7, Nguyện Thế Giới Phật trong 
phẩm Thích Sơ, có chép: “Làm phước thiện mà không cỏ 
nguyện, là không có mục tiêu; nguyện giông như người 
đánh xe, có nguyền ẳt sẽ thành tựu.... Lại nữa, việc lớn 
làm trang nghiêm cảnh giới Phật nêu chi thực hành các 
công đức thì không thể thành tựu, cho nên cần phải có 
nguyện lực. Giống như sức bò tuy có thê kéo xe, nhưng 
cần phải có người đánh xe thì mới có thê đên được nơi

137 “Năng tịnh Phật thế giới, thành tựu chúng sinh giả, Bồ-tát trụ thị không 
tương ứng trung vô sở phục ngại, giáo hóa chúng sinh linh hành thập thiện 
đạo cập chư thiẹn pháp. Dĩ chung sinh hành thiện pháp nhân duyên cố Phật 
đọ thanh tịnh, di bat sat sinh cố thọ mệnh trựờng, dĩ bất kiếp bất đạọ cố Phật 
độ phong lạc ứng niệm tức chí. Như thị đẳng chúng sinh hành thiện pháp
tac Phật độ tranẹ nghiêm.......đãn chúng sinh tuy hành thiện, dã tu Bồ-tát
hạnh nguyện, hoi hướng phương tiện lực chi nhân duyên, cố Phật quốc 
thanh tinh. Như ngưu vãn xa, ỵếu tu ngự giả, nãi đắc đáo sờ chí xứ.”

4 - i t ^ - ậ - ỳ ầ  o ’ v X X Ị k í i k
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cần đến. ”138 Điều này cũng giống với những gì được đề 
cập phần trên.

Cũng giống như người lãnh đạo giỏi lãnh đạo một thôn, 
một xã thành một thôn, một xã gương mẫu. Ngoài việc 
người dân trong thôn, xã phải một lòng tích cực thực hành 
các công đức lành, hạnh lành, thì đồng thời, cũng cần phải 
có sự dẫn dắt nhiệt thành của người thôn trưởng, xã trưởng. 
Các cõi Tịnh Độ của chư Phật đạt được là nhờ giáo hóa 
cộng nghiệp thanh tịnh thuộc thân, khẩu và ý của chúng 
sinh. Nhưng, những công hạnh dùng để chỉ đạo chính là sức 
phương tiện, sự hồi hướng, và hạnh nguyện của Bồ-tát thì 
quả thật không thể thiếu được. Nếu xe không có người điều 
khiển thì không thể đến được nơi cần đến. Vì thế, việc làm 
trang nghiêm cõi Phật cũng giống như vậy. Do đó, sự phát 
nguyện của Bồ-tát được diễn tả trong các Kinh Đại Thừa là 
đặc biệt quan trọng. Bồ-tát kiến lập thệ nguyện lớn đều căn 
cứ theo ý nghĩa này.

138 “Tác phước vô nguyện vô sở tiêu lập, nguyện vi đạo ngự, năng hữu sở 
thành.... Phục thứ, trang nghiêm Phật giới sự đại, độc hành công đức bất 
năng thành cố, yếu tu nguyện lực. Thí như ngưu lực tuy năng vãn xa, yếu 
tu ngự giả, năng hữu sở chí.”

o o ờ
f  ề rm m ý ]  o
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TỊNH ĐỘ CỦA ĐỨC PHẬT A sú c  
VÀ BẢN NGUYỆN CỦẲ NGÀI

Tiết l.Ệ Tín Ngưỡng v ề  Đớc Phật A Súc

Trong các Đức Phật xuất hiện trong mười phương hiện 
tại, có lẽ tín ngưỡng về Đức Phật Di Đà và Đức Phật 

A Súc (FT Ỉ4 iậ , Aksobhya) 139 được lưu hành vào thời đại sớm 
nhất. Tình hình phát triển trước sau của hai Đức Phật này như 
thế nào? Theo các văn hiến hiện tại thì chúng ta rất khó mà 
khảo định, đại khái là trong cùng một thời đại, cũng không 
biết chừng là tín ngưỡng này phát sinh tại các nơi khác nhau.

Tín ngưỡng về Đức Phật A Súc được lưu hành sớm nhất 
được chép trong Kinh Đạo Hành Bát Nhã, quyen 6, pham Ưu 
Bà Di Hằng Kiệt là: “ưu-bà-di Hằng Kiệt tương lai sẽ bỏ thân 
nữ mà sinh vào nước của Đức Phật A Súc. ”

139 A Súc Phật (PT $  iậ; s: Aksobhya) là tên dịch âm Hán Việt, dịch nghĩa 
là Bất Động Phật. ^  s: aksobhya; cũng được gọi theo âm Phạn ngữ 
là A-súc-bệ Phật, A-sơ Phật; Vị Phật giáo hóa ở Điều hỉ quốc (s: abhirati) 
phương Đổng, cần hiểu Điều hi quốc không phải là một vị trí địa lí mà là 
một trạng thái tâm thức. Mỗi cõi được xếp vào một vị Phật với những tính 
chầt nhất định (Tịnh độ). Cách đây vô lượng kiếp, Bất Động Phật còn là 
tăng sĩ, từng thệ nguyện với đức Phật giáo chủ Điều hỉ quốc sẽ không bao 
giờ khinh khi hay giận giữ với bất cứ chúng sinh nào. Thực hiện lời the đó, 
Ngài không bị lay chuyển trước trở lực nào, trở thành “bat động” danh hiệu 
của Ngài và thành Phạt của Điều hỉ tịnh độ. Chúng sinh nào tái sinh vào 
quốc độ của Phật Bất Động sẽ không bao giờ rơi trở lại cõi thấp kém hom, 
và muốn như thế, hành giả cũng phải thệ nguyện như Ngài (Phật gia).
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Lại nữa, Kinh A Súc Phật Quốc, được truyền đến Trung 
Quốc vào thời Hậu Hán, do Chi sấm dịch, có thuật rõ sự phát 
nguyện ở lúc còn trên nhân vị của Đức Phật A Súc và thuật 
rõ sự trang nghiêm của cõi Phật ấy v.v... Không chỉ như thế, 
Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, quyển Hạ, xem phẩm A Súc 
Phật Quốc, có nói rằng Duy Ma Cật (ỷ ặ ậ iề , Vìmaỉakĩrti)m  
là từ thế giới Diệu Hỷ (#■-$-) của Đức Phật A Súc sinh vào 
cõi này.

Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội

140 Duy Ma Cật (ịặJỆ ịị, s: Vimalakĩrtiy. âm dịch là Tỳ Ma La Cật Lợi Đế 
( & # ậ . ì ị #}$•), Tỳ Ma La Cật Lật Trí ( &Jặ§-iề JMt), Tỳ Ma La Cật 
(isí/ặỉỆiề), Duy Ma La Cật ựặlịìậ-iề), thông thường gọi tắt là Duy Ma; 
ý dịch là Tịnh Danh ( ỉậ £ ) ,  Vô cấu Xưng (MỊẼtâ), Diệt cấu Minh 
ị ẽ BJị). Ong được xem như là vị trưởng giả cùa Thành Tỳ Da Ly (
Vaisălĩ) thuộc Trung An Độ dưới thời đức Phật, thường tu tập hạnh nghiệp 
của bồ tát Đại Thừa băng thân tại gia, đạt được Vô Sanh Nhẫn và biện tài 
vô ngại. Có lúc nọ, khi cư sĩ Duy Ma bị bệnh nằm trên giường, đức Thế 
Tôn bèn sai Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Đại Ca Diếp đến viếng thăm, ai 
ai cũng từ chối không chịu đi. Khi ấy Văn Thù Sư Lợi được cử đi thăm 
bệnh. Văn Thù cùng với một số các vị bồ tát khác đến phương trượng cùa 
Duy Ma, hỏi đáp về pháp môn bât nhị. Duy Ma cho rằng pháp môn bất nhị 
là không thê nào diên nói ra được, nên im lặng chẳng nói lời nào. Chính 
tư tưởng Bát Nhã Giai Không, Vô Tướng Bất Khả Đắc mà được thuyết từ 
Kinh Duy Ma, đã gây ảnh hưởng rất lớn cho tư tưởng Phật Giáo sau nầy.
141 Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội Kinh s: Sũramgama- 
mahã-sũtra, Sũramgama-samãdhi-nirdeắa, t: Dpah-bar-hgro-bahi tin-he- 
hdsin), gồm 2 quyển. Gọi tắt là Thủ Lăng Nghiêm Kinh ( t s i ầ ) ,  Cựu 
Thủ Lăng Nghiêm Kinh (1f ìị' H.M) do Cưu Ma La Thập thời 
Hậu Tan ($141-384-417) dịch, được thâu vào Đại Chánh Tạng quyển 15. 
Bản khác là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh (^ iỆ TÍ! i ĩ  ), 10 
quyển, do Bát Thích Mật Đế dịch, được thâu vào Đại Chánh Tạng quyển 
19. Nội dung của bản Kinh này thuật lại việc Bồ-tát Kiên Ý hỏi 
là liệu có thể mau chóng chứng được Bồ-đề tam-muội hay không. Phật bèn 
nói Thủ lăng nghiêm tam muội. Sau đó, Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi Phật: Tam 
muội có thể xa rời cảnh ma không. Phật bèn phóng ánh sáng hiện tất cả
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quyển Thượng, chép: Thiên tử Hiện Ý trong pháp hội đó 
cũng đến từ cõi Phật A Súc. Ngoài ra, các Kinh như Kinh Đại 
Phẩm Bát Nhã, quyển 2, phẩm Vãng Sinh; Kinh Hải Long 
Vương (£ ặ - t íÌM )142, quyển 4, phẩm Pháp Cúng Dường; 
Kinh Bồ Tát Xử Thai ( ^ â ^ ^ Ố M ) 143, quyển 7, phẩm Kiên 
Na La; Kinh Tu Lại ỢMịẾM)144; Kinh Đại Bát Nê Hoàn, 
quyển 2, phẩm Thân Kim Cang; Kinh Đại Phương Đẳng Đà 
La Ni ìậ.JLM)m , quyển 3, v.v... đều ghi chép có

cảnh ma, dùng Thủ lăng nghiêm tam muội để hàng phục. Xưa có bản dịch 
khác của Chi Lâu Ca sấm ( il-£ ìừíiẳ.), Chi Khiêm Bạch Diên (é)
ẴÍ.), Trúc Pháp Hộ (ẩl/i-iĩ.), Trúc Thúc Lan (ĩL ^ĩễ ị), Chi Thí Lôn (ẨLìế 
& )... đến nay đều không còn lưu truyền.
142 Hải Long Vương Kinh s: Sãgara-nãga-rậịa-parìprcchã) 
gồm 4 quyển, do Trúc Pháp Hộ thời Tây Tấn (Ể lit)  dịch, Kinh này 
thuộc ve hệ Kinh điển Phương Đẳng, được thâu vào Đại Chánh Tạng quyển 
15. Phật tại nui Linh T h ứ u (í $)thanh Vương Xá vì Hải Long Vương 
( ỉ ặ i í ỉ . )  mà nói Lục độ (ỳcẨ), Thập đức (+#-)••• các pháp của Bồ-tát.
143 Bồ Tát XửThai Kinh ( #  ỂỀAẴèâỀ), gồm 7 quyển, do Trúc Phật Niệm (3- 
# & )  đời nhà Hậu Tần ụ&ặ-) dịch, còn gọi là Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên 
Gián Thần Mầu Thai Thuyết Quảng Phổ Kinh
%-ệ-M.), Xứ Thai Kinh (A xéiấ), Thai Kinh (léM ), được thâu và Đại Chánh 
Tạng quyển 12. Toàn bản Kinh có 38 phẩm, quyển 1 thuật lại việc Phật vì A 
Nan mà dùng thần thông hiển hiện trạng thái ờ trong thai mẹ, khiến cho biết 
ữong thai như Thiên cung, Bồ-tát thân không nhiễm vi trần. Bấy giờ chư Bồ- 
tát mười phương đến nghe Phật thuyết pháp ở ừong Thai cung. Đến phẩm 34 
là Phật ở trong thai thuyết pháp, xiển dương tư tưởng Không. Phẩm 35 về sau, 
thuật lại việc Phật đem bản Kinh này phó chúc cho Di Lặc (ỈỀ#}). Kinh này 
thuạt lậi có Tám đại quốc vương, chư Thiên., phân phối xá lợi và xây tháp, lại 
nói lấy Đại Ca Diếp ( k .$ í:Ệ.) làm vị thượng thủ để kết tập Kinh điển, gồm có 
tám tạng như Thai hoa tạng ỢầẢtÀ,), Trung ấm tạng ( Ỳ  fê‘̂ Ế).. • ■
144 Tu Lại Kinh (IMịỀM, Sầ. Sũrata-pariprcchã) 1 quển. Do Bạch Diên (éj 
l í )  người nước Ngụy thời Tam Quốc dịch. Còn gọi là Tu Lại Bồ Tát Kinh

được đưa vào Đại Chánh Tạng, quyển 12.
145 Đại Phương Đẳng Đà La Ni Kinh s: Pratyutpanna- 
buddha-sammukhãvasthita-samãdhi-sũtra) 4 quyển, do Pháp Chúng (/irĩịL)
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rất nhiều người sinh về cõi Phật A Súc. Như thế thì hai Đức 
Phật này đều là đối tượng được sùng bái sớm nhất. Kinh A 
Súc Phật Quốc chỉ mô tả Tịnh Độ của Đức Phật A Súc, và 
Kinh A Di Đà thì ghi chép tường tận về Tịnh Độ của Đức 
Phật A Di Đà. Khi so sánh hai bản Kinh này, chúng ta thấy 
rằng thời đại biên soạn Kinh A Súc Phật Quốc sớm hơn 
Kinh Đại A Di Đàể Cho nên, trong các Kinh có liên quan đến 
Tịnh Độ hiện còn, thì Kinh A Súc Phật Quốc được biên soạn 
sớm nhất. Những ghi chép trong Kinh này, đối với thời đại 
Phật Giáo Đại Thừa nguyên thủy, có rất nhiều điều thuyết 
minh trực tiếp về tư tưởng Tịnh Độ.

Tiết 2: Tịnh Độ Của Đớc Phật A Súc Ệ • •

N ay căn cứ theo Kinh A Súc Phật Quốc, trình bày sơ 
lược về nhân vị của Đức Phật A Súc và các loại trang 

nghiêm của Tịnh Độ. Phần đầu của bản Kinh này có chép: Từ 
cõi Diêm Phù Đề này trải qua nghìn thế giới ở phương Đông 
có một thế giới tên là A Tỷ La Đề ( H t t  ìậ-$L, Abhirati, dịch 
là Diệu Thiện -iỳ-ặ-, Diệu Lạc -kỳẩỊí, Hoan Hỷ ặt-Ệ-).

Trong thế giới đó, xưa kia có Đức Như Lai Đại Mục (k . 
0 )  xuất hiện, vì Bồ-tát mà thuyết giảng sáu Ba-la-mật. Vào 
lúc đó, có một vị Tỷ-khưu học tập Bồ-tát đạo, mong cầu thành 
Phật, nhận lãnh lời dạy bảo của Đức Như Lai, phát nguyện 
răng sẽ vĩnh viễn không khởi tâm tức giận, nên có tên là A

thời Bắc Lương dịch. Kinh nói về quy pháp của Phương đẳng tam
muội. Đại sư Nam Nhạc (iỈỊ-ế-kéf) nương nơi Kinh này mà thực hành 
Phương đăng tam muội chứng được quà vị viên mãn. Căn cứ vào đó mà 
Thiên Thai Trí Giả nói Phương Đẳng Tam Muội Hành Pháp

íậ^ff /ầ), 1 quyển.
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SÚC (Pĩf4  Aksobhra). A Súc: Hán dịch là Vô nộ (& 1ỉẳ không 
giận), Bất động tủ không lay động). Do vị Tỷ-khưu này 
tu tập các loại hạnh nguyện, vì vậy, sẽ được thành Phật dưới 
cây bảy báu146 trong thế giới A-tỷ la-đề

Thứ đến, mô tả tướng trang nghiêm thanh tịnh về Tịnh 
Độ của bản Kinh: Cõi nước của Đức Phật kia không có ba 
đường ác như Địa ngục v.v... Tất cả mọi người đều làm các 
việc lành. Đất trong cõi ấy bằng phẳng, không có núi đồi, khe 
rạch, sỏi đá, núi lở. Đất đai mềm mại như bông Đâu-la, nếu 
có người đạp lên trên đất thì mặt đất lõm xuống và khi bước 
chân đi thì sẽ trở lại như cũ. Cõi đó không có ba loại bệnh 
thuộc về gió, lạnh và khí. Tất cả người dân đều có cùng một 
màu, không có màu xấu, cũng không có sự xấu xa. Sự dâm 
dật, sân giận, ngu si rất là ít ỏi. Không có việc giám nhốt, 
không có nhà ngục. Không có các dị đạo tà ác khác cư trú 
giống như cõi Ưất-đơn-việt (# -^ ^ ằ )147, cũng không có vua 
cai trị. Khắp nơi cây cối mọc xanh tươi rậm rạp, thường nở 
hoa, lại có cây rất kỳ lạ tên là Kiếp Ba (ểờ ắẩL), sinh ra các loại 
y phục, chuỗi ngọc Anh lạc. Loại y phục này màu sắc rực rỡ, 
tươi tắn, được xông ướp bởi các hương thơm khác nhau. Nêu 
muốn ăn uống thì thức ăn tự nhiên hiện ra trước mặt giống

146 Âm Hán Việt là Thất Bảo Ọc f  s, sapta ratna) bảy loại châu báu như: 
Vàng {'ề:, s: suvarna, e: gold)', bạc ( s: rũpya, e: silver); lưu li ( ÌỄĨ01, 
s: vaidũrya, e: lapis lazulí), pha lê (ÍỀLÍỆ-, s: sphatika, e: crystal); xà-cừ ợệ- 
%, s: musãragalva, e: agate)-, xích châu ( # íậ ,  s:rohita-mukta, e: rubies or 
redpearls); mã não ( s: aẩmagarbha, e: cornelian).
147 Còn gọi là uất-đa-la-cứu-lưu ( $  ỷ  ỉỆ'ỈLaỉ, Uttarakurù), uất-đa-la- 
cưu-lâu ( #  £  uất-đa-la-câu-lâu ( # £  úc-đa-la-cưu-lưu 
( #  ị  uất-đát-la-cứu-lưu (# 'K H & ÍẰ ), uất-đát-la-việt ( # 'ỉ s |f .  
íằ), uất-đơn-viết Bắc-câu-lô là tên của đại châu 
phương Bắc trong Tứ đại châu.
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như trên trời Đao Lợi. Thức ăn đó ngon đẹp hơn cả thức ăn 
của Trời Người. Nhà cửa để ngủ nghỉ của người dân đều 
được trang sức bằng bảy loại châu báu, bốn phía có ao tắm, 
trong đó, tràn đầy nước có tám vị. Nếu khi người dân muốn 
tắm thì ao tắm thanh tịnh tự nhiên tùy theo nơi chốn mà hiện 
ra. Cây Tô-mạn-na Sumana)m  và cây Đa-la { ỷ  ĩậ-
Tãla)149 bày ra thành hàng, có gió nhẹ thổi lay động, phát ra 
âm thanh hòa nhã. Âm thanh đó hơn cả năm loại âm thanh 
hay nhất ở thế giới này. Cõi nước đó không quá nóng, cũng 
không quá lạnh, gió thường thổi nhè nhẹ, và rất thơm tho, dễ 
chịu. Người nữ trong nước đó đều giống như thiên nữ, đẹp 
hơn cả Ngọc nữ cưng của Chuyển Luân Thánh Vương trăm, 
vạn, ức lần. Hơn nữa, họ không có lỗi lầm ghen ghét, không 
có ác khẩu của người nữ, không dính mắc vào các việc sai 
trái. Người dân không có thành thị mua bán, cũng không có 
sản xuất, coi sóc công việc ruộng đồng, mà chỉ có dùng sự an 
lạc của cộng đồng cùng trụ trong hạnh tịch định.

148 Tô-mạn-na s: Sumana) còn gọi là Tô-ma-na (iMM p), Tô- 
mạt-na («ẬẠ#P), Tu-ma-na (ÌíìiỆ^P). Tên một loại hoa. Tác phẩm Huyền 
ửngÂm Nghĩa (~£M-ậ~ặí), quyển 21, chép: “Tô-mạt-na (,lậ.Ạ#ỊS) cựu dịch 
là Tô-ma-na hoa màu vàng trắng, rất thơm, không phải cây cao 
to, thân cây cao 3 đên bốn mét, bôn phía rù xuống như cái lọng.”
149 Đa-la ( ỷ  U, s: Tãla) tên một loại cây, dịch là Ngạn thụ (yậ-#f), Cao 
tủng thụ Loại cây này sinh sản nhiều ở vùng đất cát gần bờ biển 
tại các nước An Độ, Miến Điện, Tích Lan...cây cao khoảng 22 mét thuộc 
họ câỵ cọ. Lá dài rộng, bằng phẳng, trơn láng, cứng chắc, từ xưa được dùng 
đê viêt chép Kinh sách, gọi là Bối đa-la-diệp; quả chín thì có màu đỏ, giống 
như quả Thạch lựu, ăn được. Cây Đa-la nếu bị chặt ngang thân thì không 
thể nảy chồi lại được nữa, vì thê, trong các Kinh phần nhiều nó được dùng
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Thứ đến, Đức Phật A Súc thường phóng ánh sáng, chiếu 
khắp Ba nghìn đại thiên thế giới150. Ánh sáng đó có thể che 
lấp ánh sáng của mặt trời, mặt trăng. Đức Phật kia bước chân 
trên mặt đất thì tự nhiên hoa sen màu vàng nghìn cánh nở ra.

Lại nữa, khi Đức Phật kia thuyết pháp thì có vô số người 
đến nghe pháp, rất nhiều người đạt được đạo quả Tu-đà-hoàn 

ìã, srotãpannaỴ51, cho đến A-la-hán (I^rH/ấ, arhaty52.

150 Âm hán là Tam thiên đại thiên thế giới (-S. -f- ^  c: sãnqiãn 
dàqiãn shỳiè; j: sanzen daisen sekav, s: trisãhasra-mahãsãhasra-loka- 
dhãtù). Hàng tỉ thế giới, tạo thành một cõi Phật. Là thế giới bao gồm Dục 
giới và tầng thứ nhất của cung trời thuộc sắc giới. Một ngàn nhân một ngàn 
nhân một ngàn là một tỉ thế giới, thường được viết ngăn là Tam thiên thế giới 
( =. -f- -Ể--IÊ). Đây là một cach mô tả tính chất rộng mở mênh mông, xuyên 
suốt của toàn thể vũ trụ theo vũ trụ quan của người Ắn thời xưa.
151 Tu-đà-hoàn còn gọi là Dự lưu (M  ỈÍL; s: ảrotãpanna; p: sotãpanna). Chỉ 
một người mới nhập dòng, đạt quả thứ nhất cùa Thánh đạo (ãrya-mãrga), 
trước đó là một bậc Tuỳ tín hành (s: ẳraddhãnusãrin) hay bậc Tuỳ pháp 
hành (s: dharmãnusãrin). Bậc dự lưu là người đã giải thoát ba trói buộc đầu 
tiên là ngã kiến, nghi ngờ và giới cấm thủ (bám vào quy luật), nhưng vân 
còn ô nhiễm (s: kleảa) dính mắc. Bậc dự lưu sẽ tái sinh nhiều nhất là bảy 
lần, sau đó đạt giải thoát; nếu thoát được Ái dục (s: kãmatrsnã) và sân hận 
thì chỉ cần tái sinh hai hay ba lần nữa.
152 A-la-hán (P ĩU ìầ , s: arhat; p: arahat, arahant; t: dgra com pa) dịch 
nghĩa là Sát Tặc (& $ ) , là diệt hết bọn giặc phiền não, ô nhiễm; ửng Cúng 
(it-tt), là người đáng được cúng dường; Bất Sinh hoặc Vô Sinh 
(M i-), là người đã đạt Niết-bàn, đoạn diệt sinh tử. A-la-hán là danh từ chỉ 
một Thánh nhân, người đã đạt cấp Vô học của Thánh đạo (s: ãryamãrga\ p: 
ariyamaggà), không bị ô nhiễm (s: ãắrava; p: ăsava) và Phiền não (s: kỉeẳa\ 
p: kilesa) chi phối. Thánh quả A-la-hán có khi được gọi là Hữu dư niết-bàn 
(s: sopadhiảesanirvãna; p: savupadisesanỉbbãna). A-la-hán là hiện thân của 
sự Giác ngộ trong thời Phật giáo nguyên thủy. Khác với hình ảnh cùa Bo 
Tát, hiên thân của Phật giáo Đại thừa của thời hậu thế với mục đích Giải
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Lại nữa, cõi nước kia có ba cầu thang bằng châu báu kim, 
ngân, lưu ly thông qua trời Đao Lợi. Người trên trời Đao Lợi 
thường xuống trần bằng cầu thang báu này để cúng dường 
Đức Như Lai A Súc. Người mới sinh vào nước đó đều đạt 
được A-duy-việt-trí (Hìệ-MiỉảLy53, dần dần có thể thấy được 
hàng vạn ức chư Phật, có thể cư trú trong nước của mình mà 
trồng các cội công đức. Bồ-tát có sự sai biệt về Bồ-tát tại gia 
và Bồ-tát xuất gia. Bồ-tát xuất gia không ở nơi nhà cửa. Bồ- 
tát tại gia ở yên trên lầu cao. Ở đấy, Đức Phật kia độ khắp 
mọi người, sau đó rất lâu mới nhập Niết-bànệ Sau khi Đức 
Phật nhập Niết-bàn thì Đức Như Lai Kim sắc Liên Hoa bổ 
xứ thành Phật, lại giáo hóa tất cả chúng sinh. Kinh này với 
bản dịch khác có tên là Kinh Đại Bảo Tích, Hội Như Lai Bất 
Động và những điều được thuyết minh trong Kinh Bi Hoa, 
quyển 4, thì giống với những gì được mô tả trong Kinh này.

Tiết 3: Bản Nguyện Của Đức Phật A Súc

uy Kinh A Súc Phật Quốc chưa có nêu ra tất cả bản
nguyện đã phát lúc còn trong Nhân vị của Đức Phật 

kia như trong Kinh Đại A Di Đà v.v... nhưng từ trong bản 
Kinh, chúng ta có thể thấy tất cả sự mô tả đều căn cứ vào 
giáo nghĩa làm thanh tịnh cõi Phật. Hơn nữa, sự mô tả những 
trang nghiêm của Tịnh Độ, tất cả đều biểu hiện sự tốt đẹp,

không yên (trạo), Vô minh. A-la-hán được xem là người đã từ bỏ ô nhiễm, 
bỏ các gánh nặng, đã đạt mục đích và tâm thức đã được giải thoát.
153 Còn gọi là A-bệ-bạt-trí Avaivart), A-tì-bạt-trí (M ỉíỉỀLĩt)
dịch là Bất thoái chuyển (ípìỄ-#), nghĩa là không thối lui đến khi thành 
Phật, là tên gọi của Bồ-tát giai vị. Trải qua sự tu hành một đại a-tăng-kỳ 
kiếp mới đến được giai vị này. Kinh A Di Đà (HỈM PèM), chép: “Trong cõi 
nước Cực Lạc, chúng sinh vừa sinh ra đều là A-bệ-bạt-trí.”
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thanh tịnh trong cõi nước của Đức Phật A Súc, ghi chép sự 
phát khởi đại nguyện về thuở xưa của Đức Phật kia, nói rõ 
dự tưởng của tư tưởng bản nguyện. Nay, căn cứ vào sự ghi 
chép được mô tả ở phần trên thử nêu ra tên của lời nguyện 
như dưới đây:

Cõi nước kia không có ba đường ác như Địa ngục v.v... 
tức là Nguyện không có ba đường ác.

Tất cả mọi người đều làm việc lành là Nguyện không 
phạm Mười điều ác.

Đất đai trong cõi ấy bằng phẳng là Nguyện đất bằng 
phẳng không ô uế.

Không có ba loại bệnh thuộc gió, lạnh và khí là Nguyện 
không có bệnh dịch.

Không có màu xấu là Nguyện tất cả đều cùng một màu.
Không có xấu xa là Nguyện cùng một dòng họ.
Sự dâm dục, sân giận, ngu si rất là ít ỏi là Nguyện không 

có ba độc.
Không có các dị đạo tà ác là Nguyện không có sự nhóm 

họp thuộc tà ác.
Không có vua là Nguyện trong nước không có vua.
Cây cối có thể sinh ra y phục bằng Anh lạc là Nguyện y 

phục tự nhiên.
Tự nhiên có được thức ăn là Nguyện ăn uống tự nhiên.
Nhà cửa được trang nghiêm bằng bảy loại châu báu là 

Nguyện nhà cửa tự nhiên.
Ao tắm có tám vị là Nguyện ao nước có tám vị.
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Gió nhẹ thổi lay động cây cối, phát ra âm thanh hòa nhã 
là Nguyện thường có nhạc trời.

Ánh sáng của Đức Phật A súc chiếu khắp đại thiên thế 
giới là Nguyện ánh sáng vô lượng.

Người sinh về cõi nước kia đều đạt được A-duy-việt-trí là 
Nguyện được bất thoái chuyển.

Trồng gốc công đức ở nơi các Đức Phật là Nguyện đầy 
đủ căn lành.

Cõi Phật kia có cây Đạo tràng bằng bảy báu là Nguyện 
thấy được cây Đạo tràng.

Trong 18 lời nguyện này thì 4 lời nguyện như Nguyện 
không có ba đường ác, Không có bệnh dịch, Ẩn uống tự 
nhiên, Ao nước có tám vị và 4 lời nguyện trong Kinh Đạo 
Hành Bát Nhã có nghĩa giống nhau. Mười lời nguyện như 
Nguyện Không phạm Mười điều ác, Đất bằng phẳng không ô 
uế, Tất cả đều cùng một màu, Cùng một dòng họ, Không có 
sự nhóm họp thuộc tà ác, Trong nước không có vua, Y phục 
tự nhiên, Ánh sáng vô lượng, Đầy đủ căn lành v.v... và các 
lời nguyện trong Kinh Phóng Quang Bát Nhã đại thể giống 
nhau. Cho nên, chúng ta biết được khoảng cách của những 
Kinh này có liên quan với nhau.

Tiết 4: Khởi Nguyên Thuyết Tịnh Độ 
Của Đớc Phật A Súc

Có lẽ Kinh A Súc Phật Quốc là Kinh điển mô tả Tịnh 
Độ của chư Phật sớm nhấtỗ Tư tưởng của Kinh đại 

khái đơn giản, hơn nữa, phần lớn là mang tính hiện thực, 
không có lý tưởng hóa.
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Chẳng hạn như: Có được y phục, chuỗi Anh lạc từ cây 
cối, nói về người nữ mang thai, người dân chơi đùa, sự sai 
biệt giữa Bồ-tát xuất gia và Bồ-tát tại giaỗ Tại gia Bô-tát ở 
trên lầu cao. Những điều này có lẽ hoàn toàn không giông với 
thế giới Ta-bà. Đặc biệt là, việc có được y phục, chuỗi Anh 
lạc từ trên cây cối. Đất ở cõi ấy mềm mại, sau khi đạp lõm 
xuống thì liền trở lại như cũ. Trong nước không có vua chính 
là người dân cùng chung sống với nhau một cách hòa thuận, 
có chừng mực, sắc mặt chỉ có một màu, không có sự sai biệt 
về đẹp và xấu v.v... hoàn toàn giống với truyền thuyết thuộc 
châu uất-đơn-việt là quê hương lí tưởng mà vào thời xưa dân 
tộc Aryan (A-lợi-an) của Ấn Độ hằng khao khát. Kinh Đại 
Lâu Thán phẩm uất Đơn Viết Kinh
Thế Ký trong Trường A Hàm ( - k M V . V . . . .  cũng 
nói như vậy.

Lại nữa, trong cõi nước kia có người nữ đẹp hơn cả Ngọc 
nữ cưng của Chuyển Thánh Vương. Người nữ lại không có 
các lỗi lầm như ác khẩu, ghen ghét v.v... các việc mang 
thai... nói rõ người dân trong nước kia vẫn còn có ái dục. 
Kinh Phóng Quang Bát Nhã xác định lời nguyện không có ái 
dục, tất cả chúng sinh đều được hóa sinh. Kinh Đại A Di Đà 
xác định chuyển thân nữ thành thân nam. Điều này nhất định 
là người ta đem Kinh này sửa đổi lại mà thành.

Lại nữa, Kinh này mô tả có ba cầu thang bằng châu báu 
thông đến trời Đao Lợi. Người trên trời Đao Lợi từ cầu thang 
này xuống đến trước Đức Phật A Súc, tu các pháp cúng dường. 
Đây là căn cứ theo câu chuyện Đức Thích Tôn vào một mùa 
hè nọ lên cõi trời Đao Lợi thuyết pháp cho mẫu thân là bà 
Ma-ha ma-da phu nhân. Sau đó, khi xuống lại Diêm Phù Đê
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thì có ba cầu thang châu báu kim, ngân, lưu ly hiện ra, Phật 
Đà đặt chân lên cầu thang giữa trở về đất liền.

Việc này cũng được ghi chép trong các Kinh như: Kinh 
Nghĩa Túc quyển Hạ; Kinh Tăng Nhất A Hàm,
quyển 28; Kinh Soạn Tập Bách Duyên tẬ$Ề), quyển
9. Lại nữa, trên lan can của tháp Bharhut (Ba-lỗ-bồ-đa) có 
điêu khắc những bức tranh có tình cảnh đó, là câu chuyện 
truyền thuyết mô tả rất nổi tiếng đương thời, nay được dùng 
làm một loại trang nghiêm của cõi nước của Đức Phật A Súc. 
Lại nữa, Cây Đạo Tràng của Đức Như Lai A Súc trong cối 
Phật kia được tạo thành bằng bảy loại châu báu, cao một do 
tuần ( ể j, YọịanaỴ54, nhánh lá sum sê, che phủ cũng một do 
tuần, bức tranh chép lan can có mười bốn do tuần. Không còn 
nghi ngờ gì nữa, đây có lẽ là cây Bồ-đề già-da của Phật-đà, 
được hình thành từ mục tiêu sùng kính của rất nhiều người 
đương thời.

Kinh Vô Lượng Thọ, quyển Hạ, có chép: Tịnh Độ của 
Đức Phật A Di Đà có cây Đạo Tràng, cao bốn trăm vạn dặm 
v.vể.. có thể thấy càng được khuếch đại hơn. Ngoài ra, người 
sinh vào nước kia đều được A-duy-việt-trí.

Bởi vì, những người theo Phật Giáo Đại Thừa vào thời 
kỳ đầu, cho là đạt được Bất thoái chuyển là quan trọng nhất. 
Lại nữa, có thuyết sau khi Đức Phật A Súc nhập Niết-bàn thì 
Đức Như Lai Kim sắc Liên Hoa bổ xứ thành Phật, cũng có 
thể nói là thuyết kế thừa Đức Di Lặc xuất hiện trong tương 
lai. Do đó có thể thấy sự ghi chép có liên quan đến Tịnh Độ

154 Do-tuần (đj Ổ7, s: yọịana) Đơn vị chiều dài của Ấn Độ thời xưa hay 
được dùng trong kinh sách đạo Phật. Đó là khoảng cách binh sĩ đi một ngày 
đường, khoảng 15-20 km.
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của Đức Phật A Súc thì lấy truyền thuyết châu ưất-đơn-việt 
và truyện về Đức Phật, và các loại tín ngưỡng lưu hành đương 
thời làm cơ sở, biết được đó chẳng qua là làm cho được lí 
tưởng hóa.

Nói tóm lại, Kinh A Súc Phật Quốc là một trong các Kinh 
thuộc hệ Tịnh Độ, được biên soạn sớm nhất. Tư tưởng của 
Kinh không cần phải nói, đương nhiên là rất đơn thuần, mộc 
mac. Nhưng những điều được diễn thuyết trong các Kinh Đại 
A Di Đà và Kinh Phóng Quang Bát Nhã, chủ yếu là lây Kinh 
này (Kinh A Súc Phật Quốc) tiến hành chọn lọc, dung hợp lại 
mà thành. Căn cứ Kinh này có được rất nhiều sự gợi ý.



CHƯƠNG 5 

LUẬN VỀ ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

Tiết 1: Phật A Di Đà

ức Phật A Di Đà và Đức Phật A Súc giống nhau,
cùng là một vị Phật trong số chư Phật trong mười 

phương hiện tại. Đức Phật A Súc do nhân hạnh trong quá khứ 
làm thanh tịnh thế giới A Tỷ La Đề ở phương Đông, Ngài ở 
trong cõi này giáo hóa chúng sinh. Đức Phật A Di Đà trong 
quá khứ cũng phát nguyện làm thanh tịnh cõi Phật, trang 
nghiêm thế giới Cực Lạc ở phương Tây, hiện tại Ngài đang ở 
cõi này thuyết pháp độ chúng sinh.

Tiết 2.Ể Phát Tâm Tu Hành Ở Nhân Vị

ức Phật A Di Đà được nói rất nhiều trong các Kinh
Đại Thừa. Đặc biệt là các Kinh như Kinh Đại A Di 

Đà và Kinh Vô Lượng Thọ là bản dịch khác của Kinh này, 
mô tả các sự tướng về việc phát tâm tu hành ở nhân vị của 
Đức Phật kia. Nay, chúng tôi sẽ căn cứ vào Kinh Vô Lượng 
Thọ để trình bày một cách sơ lược.

Trong vô ương số kiếp về trước ở quá khứ, có Đức Như 
Lai Định Quang xuất hiện ở đời, kế đến có Đức Như Lai 
Quang Viễn v.v... hơn năm mươi Đức Phật lần lượt ra đời. Kế 
đến nữa, lại có Đức Như Lai Thế Tự Tại Vương ra đời, bây 
giờ có một quốc vương đến chỗ của Đức Như Lai Thế Tự Tại
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Vương để nghe Phật thuyết pháp, đạt được sự giác ngộ lớn, 
phát tâm vô thượng đạo, vì thế bỏ ngôi vua để làm Sa-môn 
(ìàỳ n ,  sramana)i5ỉ, hiệu là Pháp Tạng (/ẳrll,)156. Pháp Tạng 
lại được nghe Đức Như Lai kia thuyết giảng các hạnh nguyện 
làm thanh tịnh cõi Phật, thấy được hai trăm mười ức (21 tỉ) 
tình trạng thực tại của cõi nước chư Phật, liền tuyển chọn, giữ 
lấy, phát khởi đại nguyện về cõi Phật trang nghiêm. Sau đó, 
trải qua một thời gian cực kỳ lâu xa, tích cực trông vô lượng 
đức hạnh, tự tu hành sáu hạnh Ba-la-mật cũng dạy người khác 
tu hành, v ề  sau, hoặc làm cư sĩ trưởng giả, hoặc làm vua 
trong dòng Sát-lợi (#J M , SetsurỉỴ51, Chuyển Luân Vương 
(-ậậ ậm Ĩ - , Cakravartin, cakravartĩ-rãjay5&, hoặc làm vua cõi 
trời Lục Dục (Tst&iỹL, Rokuyokuten)159, cho đến làm Phạm

155 Sa-môn s: ẳramana; p: samanà) dịch nghĩa là cần tức &); 
Ban đầu là một danh từ chỉ những vị du tăng tu theo hạnh Đâu-đà, tức là 
tu khổ hạnh. Dần dần, từ này được dùng chỉ cho tất cả những vị tăng tu tập 
đạo Phật.
156 Pháp Tạng (íỀ-á®., s: Dharmãkara, t: Chos-kyi hbyun-gnas), còn gọi là 
Pháp Tạng Tỷ-khưu (>èầ.tbÁ), Bồ-tát Pháp Tạng ( g ầ iầ ầ . ) ;  dịch âm là 
Đàm Ma Ca ('S‘4 ^ ) ;  dịch ý là Pháp Bảo Tạng (ỉằ-ỵầSị, Pháp Xứ ('ìềÂ.), 
Pháp Tích (/Ề-#), Tác Pháp ('iịỉỉr).
157 Sát Lợi (#'l í'], j: Setsuri). Cách phiên âm của chữ Phạn ksatriya (Sát- 
đế-lợi í-1] '■M']), một giai cấp xã hội bao gồm vua chúa và quân binh tại An 
Độ thời cổ.
158 Chuyển Luân Vương ( #  -ệỷ X , s: cakravartin, cakravartĩ-rậịà), Là 
một vị vua quay bánh xe. Có bốn thứ bánh xe: bánh xe bàng vàng, bạc, 
đồng, sắt. Danh hiệu Chuyển luân vương cũng được dành để chi một vị 
Phật, người chuyển pháp luân với giáo pháp toàn triệt, tuyệt đối.
159 Lục Dục Thiên (ỳ̂ r A , c: liùyùtiãn; j: rokuyokuten) Sáu tầng trời cõi 
Dục. Phía trên núi Tu-di (s: sumeru) là 6 tầng trời, xếp cao lên dần, trải dài 
về hướng cõi sắc giới. Sáu tầng trời cõi Dục là:

1. Tứ đại vương chúng thiên canh giữ 4 khu vực của thế
gian ở bên dưới. Bốn vị vua là: Trì quốc thiên s: dhrita-rãsịrà)
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Vương ( ỉ t  Ỉ-Bonỏy60. Thường cúng dường tứ sự cho tất cả 
chư Phật, dõng mãnh, siêng năng, chí nguyện không mệt mỏi, 
vì thê, làm trang nghiêm thế giới Cực Lạc Tây Phương, trong 
mười kiếp trước đây đã thành bậc Đẳng Chánh Giác. Đây tức 
là nói rõ về lịch sử của Đức Phật A Di Đà.

Những điều được chuyển tải trong Kinh Đại A Di Đà và 
những điêu này đại khái giống nhau. Chỉ có những điều được 
phô diễn trong Kinh Bi Hoa là không giống nhau.
Trong Kinh Bi Hoa có chép: Đức Phật A Di Đà xưa kia là 
bậc Chuyển Luân Thánh Vương tên là Vô Tránh
Niệm (& # & ) , có nghìn người con, lại phụng thờ Đức Như 
Lai Bảo Tạng Vị vua này có vị đại thần tên là
Bảo Hải (ầ:^ậr) có một người con (tức là tiền thân của Đức 
Phật Thích Ca). Vua Vô Tránh Niệm ( & # & )  nghe Đức Như 
Lai Bảo Tạng thuyết pháp mà phát tâm xuất gia, đổi tên là 
Vô Lượng Thanh Tịnh (MriẾ/iìsặ-), không lâu phát nguyện 
lớn làm thanh tịnh cõi Phật, trang nghiêm Tịnh Độ. Lúc ấy,

cai quản phương Đông, Tăng thượng thiên ( i # _ t i l ; s: virũdhaka) cai quản 
phương Nam, Quảng mục thiên (JỀ ẼỊ s: virũpãksa) cai quản phương 
Tây và Đa văn thiên s: vaiấravanã) cai quản phương Bắc.

2. Tam thập tam thiên (-H- + — \ s: trãyas-trimẳa) còn gọi là Đao lợi 
thiên ('!*/í 1] 5 0 : cõi trời này có 33 tòa thành, nên gọi là Tam thập tam Thiên.

3. Dạ-ma thiên ; s: yãma): cõi trời do Tu-dạ-ma thiên cai quản.
4. Đố-sử-đa thiên còn gọi là Đâu-suất thiên ( í t # - * . ;  s: 

tusita), là cõi Hì túc thiên, nơi Bồ Tát Di-Iặc chuẩn bị thị hiện ờ thế gian để 
thành Phật trong kiếp kế sau.

5. Lạc bien hoá thiên ; s: nirmãna-rati): cõi trời nơi ước muốn 
của mình được thành tựu như ý một cách kì diệu.

6. Tha hoá tự tại thiên ( 'te ít ố Ạ -ĩí;  s: paranirmita-vaảa-vartiny. cõi trời 
mà chúng sinh ở đó có thể hưởng được những niềm vui từ những chúng sinh 
khác, cũng là nơi ma Ba tuần (mãra-pãpman), vua cùa các loài Ma cư ngu
160 Phạm Vương ( ĩ t  i ;  c:fànwáng;y. bonõ) Vua cõi trời Đại phạm.
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nghìn người con của vua như Quán Thế Âm ợ&-ỉt -ệ-)161, Đại 
Thế Chí (*L #  Ẫ )162, Phổ Hiền ( 4  Văn Thù (XỹẠ) và 
A Súc (PTBÍI), v.v...cũng học theo cha lần lượt phát tâm xuất 
gia tất cả đều phát nguyện thành Phật trong cõi Tịnh Độ, các 
vị đều là một trong số nghìn người con ấy.

Thuyết này tham chiếu Kinh Tăng Nhất A Hàm (•*# — H  
M)163, quyển 38, Bảo Tụng Thụ Kí, và trong cùng Kinh 

này ghi chép về Địa Chủ Vương Bản Sanh 
quyển 13, thông thường người ta cho răng là do phân nhuận 
sắc và mở rộng được mô tả trong Kinh Vô Lượng Thọ.

Ngoài ra, trong Kinh Huệ Ấn Tam Muội; Kinh Vô Lượng 
Mô Vi Mật Trì Kinh Hiền Kiếp (5HỜM)
quyển 2 và 3; Kinh Quán Sát Chư Pháp Hành ( Ệ ^ ^ -  ái)" /ir'ÍT 

M), quyển 2, Kinh Pháp Hoa quyển 3; Kinh Quyêt
Định Tổng Trì Kinh Lại Tra Hòa La Sở Vân

161 Quán Thế Âm ( I S , s :  avalokiteắvara; j: kanzeon; t: chenresi 
[sPzan-ras-gzigs]) cũng gọi là Quán Tự Tại, Quan Am; Một trong những 
vị Bồ Tát (s: bodhisattva) quan trọng nhất trong Đại thừa (s: mahãyãna). 
Có nhiều luận giải khác nhau về nguyên nghĩa tên Ngài. Có người hiểu 
“Tsvara” là một người nam” quán chiễu thế giới, có người hiểu “svara” là 
“Âm”, tức là vị Bồ Tát lắng nghe mọi tiếng thế gian.
162 Đại Thế Chí (ic  ■ậj' ỉ . ;  s: mahăsthãmaprãptà) Một vị Bồ Tát quan trọng 
của Phật giáo Đại thừa, là vị dạy dỗ cho con người “biết mình cần được giải 
thoát Tại Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam, Đại Thế Chí hay được vẽ 
tạc bên mặt của Quán Thế Ấm, bên cạnh đức Phật A-di-đà, đại diện cho trí 
huệ của Ngài. Tranh tượng hay trình bày một ngôi chùa trên đỉnh đầu của 
Đại Thế Chí.
163 Xăng nhất A-hàm Kinh (!# — H  'ế' M; c: zẽngyĩ ãhánjĩng; j: Zõichi 
agonkyo- s: ekottara-ãgama-sũtrà). Một trong 4 bộ kinh trong tạng A-hàm; 
gom 51 quyển, do cồ-đàm Tăng-già-đề (^ẫ # # s: gautama-samgha- 
deva) dịch năm 397. Toàn kinh co 52 phẩm, gồm tất cả 451 kinh. Chi tiết 
cac chủ đề được đánh số từ 1 đến 11 và các kinh được tập hợp theo nội dung.
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Đức Quang Thái Tử (ịầ Ặ* H- M Ầầ -?■ M ); Kinh Đại 
Pháp Củ Đà La Ni (k/ầ^ĩLĨẼễịL^M ), quyển 17, v.v... đều 
ghi chép quá khứ Đức Phật A Di Đà là Chuyển Luân Thánh 
Vương, là Quốc vương, Vương tử, hoặc là Tỷ-khưu, hoặc là 
bậc thuyết giảng giáo pháp, phụng thờ rất nhiều các Đức Như 
Lai, kiến tạo nhiều Phật sự v.v... Đây chính là Đức Phật kia 
thọ nhiều loại thân trong thời đại lâu xa, vô lượng ức kiếp 
trong quá khứ, nói lên sự tích khổ tu, trau dồi các công hạnh 
của Ngài.

Tiết 3: Ý Nghĩa Của Quang Minh Vô Lượng 
Và Thọ Mạng Vô Lượng

ay căn cứ vào ý nghĩa của A Di Đà Phật là Thọ mạng
vô lượng sống lâu vô lượng), Quang minh

vô lượng Ánh sáng vô lượng) và Công đức vô
lượng (ĩb ỉế-ầr-i) làm chủ đề chính để giải thích Đức Phật Đà. 
Tên của Ngài là A Di Đà (Amita) có ý nghĩa là không có hạn 
lượng, cho nên được dịch là Vô lượng, bao hàm các nghĩa là 
Quang minh vô lượng và Thọ mạng vô lượng vửv ... Trong các 
Kinh xưa như Kinh Duy Ma Cật, quyển Hạ, do Chi Khiêm ( ÌL 
lề ) ’64 đời nhà Ngô dịch, và Kinh Vô Lượng Thanh Tịnh Bình

164 Chi Khiêm ( iLtìÌO là nhà phiên dịch kinh điển nhà Ngô thời Tam Quốc. 
Người Đại Nguyệt Thị &) cuối thế kỉ thứ 3 Tây lịch, tự Cung Minh 

Lúc đầu, Sư theo họ hàng đến Đông Độ, ở tại Hà Nam 0' r̂ iỉj), 
thông hiểu ngôn ngữ của sáu nước, và thụ nghiệp với Chi Lượng (JL'Ẵ) đệ 
tử của Chi Lâu Ca sấm đọc rất nhiều sách vở, người đương
thời gọi Sư là cái túi thông minh và cùng với Chi Lâu Ca sấm (ÌL ÍÌỈEJ|), 
Chi Lượng ( ÌL ^ ) gọi chung là “Tam Chi^-iL". về sau Sư lánh nạn vào 
nhà Ngô, được Ngô Tôn Quyền rất trọng đãi, tôn làm Bác sĩ ( t ặ i ) ,  dạy 
thái tử Tôn Lượng ịĩịậ z). Từ niên hiệu Hoàng Vũ năm đầu nhà
Ngô đến năm Kiến Hưng (JỀỊ$-222-253) khoảng hơn, Sư dốc sức vào việc
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Đẳng Giác quyển 2, do Bạch Diên
( $  ĩé ) 166 thời nhà Ngụy Tào dịch, và sau này xuất hiện bài 
Kệ trong Kinh A Di Đà v.v..ỗ được dịch là Vô lượng giác 

Vô lượng tôn quả là cách phiên dịch
chính xác.

Lại nữa, trong Kinh A Di Đà, do Cưu Ma La Thập, đời 
Diêu Tần dịch, có đoạn hỏi rằng: Đức Phật kia vì lí do gì mà 
hiệu là Ả Di Đà? Trả lời: Quang minh của Đức Phật kia vó 
lượng, chiếu thấu cả cõi nước trong mười phương, không có 
chỗ nào bị chướng ngại, cho nên gọi là A Di Đà. Lại nữa 
Xá lợi Phất, thọ mạng của Đức Phật kia và nhân dân của

phiên dịch Kinh điển ra tiếng Hán, như Duy Ma Cật Kinh ($ỉi$íề$Ề), Thái 
Tử Thụy ửng Bản Khởi Kinh Đại Minh Độ Kinh
Ầ M )... về số lượng kinh điển do Sư dịch thì có nhiều thuyết khác nhau, 
Lương Cao Tăng Truyện (HcilH##) quyển 1, chép là 49 bộ, Lịch Đại Tam 
Bảo Ký y  &1) quyển 5 chép là có 129 bộ... lời văn của bản dịch rất
trong sáng dễ hiểu được người đương thời khen ngợi. Ngoài ra, Sư còn dựa 
theo Kinh Vô Lượng Thọ (M -Ề 4Mầ) và Kinh Trung Bản Khởi ( Ỳ  
soạn thành Tản Bồ Tát Liên Cú ), Phạm Bái Tam Khế (*JbaM
lc) và chú thích Bản Sinh Tử Kinh Đến khi Thái Tử lên ngôi,
Sư bèn vào núi Khung Ải C^ĨÂ), theo Trúc Pháp Lan trì giới luật
thanh tịnh, lắng tâm thiền định, rất nhiều công khanh sĩ phu vào núi quy y 
. về già, Sư lâm bệnh và tịch, thọ 60 tuổi, về năm sinh và năm mất của Sư 
thì không rõ. Xem Xuất Tam Tạng Kí Tập ( tb quyển 13, Pháp
Kinh Lục (/i-Miặ) quyển 1, Đại Đường Nội Điển Lục (£i/Ề  f*ỉ -Ế-Ẩậ) quyển
2, Khai Nguyên Thích Giáo Lục quyển 2.
165 E: Sutra o f Immeasurable Life
166 Bạch Diên ( Ệ lế): Vị tăng thời Tam Quốc, người nước Cưu Tư (^ ỉ£ ) . 
Tư chất rất thông minh, giỏi hai thứ tiếng Hán, Phạn, đọc rất nhiều sách vở, 
kiêm thông cả ngoại điển lẫn nội điển. Sư đến Lạc Dương vào đời Tào Ngụy 
dưới triều Phế Đế Mao (254-260), trụ tại chùa Bạch Mã (éi Mj). Có dịch 
các Kinh như Thủ Lăng Nghiêm Kinh Tu Lại Kinh (M ÍIM ), 
Trừ Tai Hoạn Kinh ạ k \ ầ m ,  Bồ Tát Tu Hành Kinh ( M f N ĩ ì » ) ,  Bình 
Đằng Giác Kinh "ỀM). Năm sinh và năm mất của Sư đều không rõ.
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Ngài đến vô lượng vô biên A-tăng-kỳ-kiếp, cho nên gọi là A 
Di £)à167ế Bởi vì, Đức Phật kia có Quang minh vô lượng, hơn 
nữa, thọ mạng của Đức Phật kia và thọ mạng của nhân dân 
Ngài vô lượng vô biên, cho nên A Di Đà Phật được gọi là 
Vô lượng Phật. Đây chính là thuyết minh về nguồn gốc của 
danh hiệu Ngàiệ

Lại nữa, trong lời nguyện thứ 24 trong Kinh Đại A Di Đà 
có nói đến văn của các loại lời nguyện, tức là Nguyện thứ 19 
chép: “Tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà đến cả mấy nghìn vạn 
ức kiếp, không phải năng lực của con người mà có thể biết 
được hạn lượng ấy.”

Trong lời nguyện thứ 21 có chép: Thọ mạng của các Bồ- 
tát và A-la-hán trong cõi kia cũng vô ương số kiếp

Lời nguyện thứ 24 chép: “Ánh sáng của đức Phật kia 
hơn cả ánh sáng của mặt trời mặt trăng trăm nghìn vạn ức 
lần, chiếu sáng các thiên hạ trong vô ương số, tất cả các cõi 
đều được phóng ánh sáng lớn”.

Căn cứ theo đây thì có thể nói, Đức Phật A Di Đà có thọ 
mạng vô lượng, là Đức Như Lai Quang Minh Vô Lượng, 
đông thời cũng biết được thọ mạng của người dân trong nước 
Ngài cũng chính là vô lượng, là điểm quan trọng, về sau, căn
167 «Bj phật hà c '  hịệu vị A-di-đà? Bỉ Phật Quang minh vô lượng, chiếu 
thậj) phương quốc, vô sở chướng ngại, thị cố hiệu vi A-di-đà. Hựu Xá Lợi 
Phất! Bi Phật thọ mạng cập kỳ nhân dân vô lượng vô biên a-tăng-kỳ-kiếp 
cố danh A-di-đà.”

lỂ L lậýtanM -ĩ, M + á r i Ị .  M PfrFịm, Ẵ. 
m m .  áH-AiỀPTAM*.

i h , i t & H Ỉ Ề ĩ i  o

168 Vô ương số kiếp (M lt& ị}}) Ương (-&) tức là tận ( ầ ị  số kiếp vô tận. 
Kiếp (#0  tên gọi thời gian cực kỳ lâu dài là số mục để ghi chép sự hình 
thành và hoại diệt của thế giới.
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cứ vào những điều được mô tả trong Kinh này mà người ta 
gọi Đức Phật kia là Phật Vô Lượng Thọ (Amitayus), hoặc là 
Phật Vô Lượng Quang (Amitabha), trong rất nhiều Kinh đều 
liệt kê các danh hiệu này.

Trong phần Tựa của Kinh Vô Lượng Thọ bản Phạn có 
chép: “Quy mệnh169 Đức Vô Lượng Quang, quy mệnh Đức 
Vô Lượng Thọ”170. Hán dịch tên Kinh này là Đại Thừa Vô 
Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh Tây
Tạng dịch tên Kinh này là Đại Thừa Thánh vỏ Lượng Quang 
Trang Nghiêm Kinh

Đề của các Kinh này chính là thể lệ của Kinh. Nhưng 
trong Kinh A Di Đà bản Phạn và Kinh Xưng Tán Tịnh Độ 
Phật Nhiếp Thọ ( tế tà  do Huyền Trang nhà
Đường dịch, có đoạn hỏi rằng: Vì lí do gì mà Đức Phật kia tên 
là Vô Lượng Thọ? Lại còn gọi là Vô Lượng Quang? Câu trả 
lời và những điều được nêu trong Kinh A Di Đà, thì có cùng 
câu văn giống nhau. Căn cứ theo điều này thì vào thời sớm 
nhất đã có danh xưng Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quangỗ 

Bởi vì, ngay lúc đầu gọi tên Ngài, là lấy nghĩa của Vô 
Lượng Thọ để giải thích Thọ mạng vô lượng, Vô Lượng 
Quang để giải thích Quang minh vô lượng, nhất định là còn 
có thêm các sự vấn đáp khác nữa. Cho nên, tên gọi Vô Lượng 
Thọ, Vô Lượng Quang trong hai Kinh này, đến đời sau này

169 Quy mệnh ( ỉệ^K im yõ )  Dịch chữ namas từ tiếng Phạn, còn Phiên âm 
là Nam-mô (i£j &). Hiến dâng hết đời mình (cho Đức Phật, v.v...), giao phó 
hết sinh mạng mình; sống theo Phật pháp, về  định nghĩa rộng hom về thuật 
ngữ này xin xem Khởi tín luận sở ( i í  i t  ìk  ỈẰ), bài luận giải Đại thừa Khởi 
Tín luận của Nguyên Hiểu.
170 «QUy mệnh vô lượng quang giả, Quy mệnh vô lượng thọ giả.”
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mới thêm hai chữ Thọ và chữ Quang, tức là nguyên danh của 
Đức Phật kia. Giống như Kinh A Di Đà do La Thập dịch, chỉ 
lấy ý nghĩa “vô lượng” để giải thích từ A Di Đà (Amita) là 
một định nghĩa chính xác.

Tiết 4: Ý Nghĩa Của Thanh Tịnh Vô Lượng

Danh hiệu A Di Đà không chỉ có hai nghĩa là Thọ mạng vô 
lượng và Quang minh vô lượng, mà từ xưa đến nay được giải 
thích là: bao hàm ý nghĩa Thanh tịnh vô lượng (aiìệ-M rỉ) 
và Quyến thuộc vô lượng (4MI ^ r ìt) . Kinh Vô Lượng Thanh 
Tịnh Bình Đẳng Giác gọi Phật A Di Đà là Phật Vô Lượng 
Thanh Tịnh. Lại nữa, Kinh Bi Hoa, quyển 2, chép: Tên ở tại 
nhân vị của Đức Phật kia gọi là Vô Lượng Thanh Tịnh, tức 
là trong ý nghĩa Vô Lượng Thanh Tịnh bao hàm danh hiệu 
A Di Đà. Trong tác phẩm Bát Nhã Lí Thú Thích 
# ) ,  quyển Hạ, giải thích nghĩa này là Tự tính thanh tịnh ( ố 

Pháp tính Như Lai cũng là danh hiệu
khác của Đức Như Lai Quán Tự Tại. Như thế, tức là chỉ vị 
Phật này tên là Vô Lượng Thọ, Quán Tự Tại này là Như Lai 
Tự Tính Thanh Tịnh, được gọi là A Di Đà.

Đây chính là một sự giải thích về Thanh Tịnh vô lượng. Lại 
nữa, Kinh Quán Sát Chư Pháp Hành, quyển 2, có chép: Trong 
chuyện Bản sanh thời xưa của Đức Phật A Di Đà nói: Tiền 
thân của Đức Phật kia phước báo thanh tịnh được nhiều người 
yêu thích, gọi tên là Vương Tử Tự Tại. Vì có Bồ-tát thuyết 
pháp, sau khi Vương Tử Tự Tại nghe xong quyết định quán sát 
các pháp, thực hành Tam-ma-địa (S-ỉặịịh, Samãdhiy71, rồi sau,

171 Tam-ma-địa s: Samãdhi) Cựu gọi là Tam muội ( JLHẬ.), Tam-
ma-đề Tam-ma-đế Tam-nia-để Tân dịch âm
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chứng được A-nậu đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề172 trong cõi Phật 
Vô Biên Công Đức Bảo Trang Nghiêm. Vô Lượng gồm có: 
Thọ mạng vô lượng, chúng Thanh Văn đông vô lượng chúng 
Bồ-tát đông vô lượng, Quang minh vồ lượng, Nguyện công 
đức trang nghiêm vô lượng.

Ở đây, ý nghĩa của Thọ mạng vô lượng và Quang minh 
vô lượng cùng với Kinh A Di Đà được đề cập ở phần trước 
thì giống nhau. Chúng Thanh Văn đông vô lượng, chúng Bồ- 
tát đông vô lượng, cũng giống với sự ghi chép trong Kinh A 
Di Đà: Đức Phật kia có vô lượng, vô biên hàng đệ tử Thanh 
Văn đều là những vị A-la-hản, không thể dùng toán số mà có 
thể tỉnh biết được. Các Bồ-tát cũng đông như vậy. Điều này 
và ý nghĩa lời nguyện thứ 20 trong Kinh Đại A Di Đà chép 
rằng: Các Bồ-tát và A-la-hán vài nghìn ức vạn người, không 
thể biết được con số đó là đều giống nhau. Lời Nguyện Công 
đức trang nghiêm vô lượng và tên gọi Cõi Phật Vô Biên Công 
Đức Trang Nghiêm là do sự phát nguyện ở lúc nhân vị của 
Đức Phật kia mà chiêu cảm được Tịnh Độ có công đức vô 
lượng trang nghiêm. Kinh Xưng Tán Tịnh Độ chép: Cõi Phật 
thanh tịnh của Đức Phật Vô Lượng Thọ được trang nghiêm 
bởi vô lượng công đức.

Lại nữa, trong phần Tựa của Kinh Vô Lượng Thọ, bản 
Phạn, chép: Quy mệnh Đấng có đầy đủ bất khả tư nghị công

là Tam-ma-địa ( Tam-muội-địa (-=.$.&), dịch là Định (Ẵ-), Đẳng 
trì ( ^ # ) ,  Chánh định (-££.), Nhất cảnh tính Tâm niệm đình chì
là Định; xa lìa cử trạo là Đẳng, Tâm không loạn động là Trì.
172 A-nậu đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề (P T #  ỹ là phiên âm 
từ Anuttarasamyuak-Sambodhi tiếng Phạn) là chỉ trí tuệ giác ngộ viên mãn 
bình đẳng của đức Phật; còn gọi là vô thượng chánh biến tri, hay vô thượng 
chánh đẳng chánh giác.
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đức. Điều này rất tương đồng với những gì được mô tả trong 
Kinh Vô Lượng Thọ Đà La Ni, bản Phạn chép: Tịnh Độ của 
Đức A Di Đà cỏ nghĩa là Vô lượng công đức tạng. Trong tác 
pham Thai Tạng Kim Cương Bồ Đề Tâm Nghĩa Lược vấn 
Đáp Sao ặc& ỈA& ịỳ) của An Nhiên (-9c
M, Annen, 841-889)173, cuối quyển 5, cũng có chép: “Đức 
Phật này cũng gọi là Vô Lượng Thọ, tiếng Phạn là Amitayus. 
Còn được gọi là Amitabhayabuddha. Trung Quốc gọi là Phật

173 An Nhiên ( -£ $ , Annen 841-889): Còn gọi là Ngũ Đại Viện Đại Đức 
(-5. 1% &M), A Xà Lê Hòa Thượng (M ịịũ h &), A Giác Đại Sư (1%^ 

và Bí Mật Đại Sư vị tăng của Thiên Thai Tông Nhật Bản,
xuất thân vùng Cận Giang (i£;x, õmi, thuộc Shiga-ken). Hồi còn nhỏ, Sư 
theo hầu Viên Nhân (BM-, Enniri), rồi đến năm 859 thì thọ Bồ Tát giới với 
vị nầy. Sau khi Viên Nhân qua đời, Sư theo hầu Biến Chiếu (iẩM  Henjõ) 
và chuyên tâm nghiên cứu về Mật Giáo cũng như Hiển Giáo. Năm 877 
Sư nhận điệp phù sang nhà Đường cầu pháp, nhưng việc Sư có lên thuyền 
đi hay không thì có nhiều thuyết khác nhau. Cùng năm đó, Sư được trao 
truyền cho các sở học về Tất Đàm, Kim Cang Giới của Viên Nhân từ Đạo 
Hải ( i i íậ ,  Dõkai) và Trường Ý (-kit-, Chõi). Vào năm 984, Sư lại được 
Biến Chiếu trao truyền cho Thai Tạng (Ềểềí.) cũng như Kim Cang Giới Tliọ 
Vị Quán Đảnh và trở thành Tam Bộ Đô Pháp Truyền
Pháp Đại A Xà Lê |ỉ ) .  Sư dụng nên Ngũ Đại Viện

ờ trên Tỷ Duệ Sơn và sống ở đây chuyên tam nghien cứu cũng 
như trước tác, nên Sư được gọi là bậc tiên đức của Ngũ Đại Viện.

Trước tác cùa Sư có: Bắc Lĩnh Giáo Thời vấn Đáp Sao (jt4ỉìÌíBệ ̂  
&4ỷ), Bô Đê Tâm Nghĩa Lược vấn Đáp Sao %-ịỷ) Phố
Thông Thọ Bô Tát Giới Nghi Quảng Thích ầ  Bát
Gia Bí Lục ( ;v £ # i ặ ) ,  Thai Kim Tô Đối Thọ Kí Giáo
Thời  ̂Tránh Luận (ỉtĩịiệ-iềr), v.v..., tổng cộng hon 100 bộ. Lại nữa, theo 
truyền thuyết về An Nhiên thì đương thời cũng có một nhân vật cùng tên 
với Sư, nhưng người đó đến giữa đời bần cùng đói mà chết. An Nhien kế 
thừa Viên Nhân và Viên Trân (H]ÍỀ~, Enchin), tuyên dương giáo chỉ Viên 
Mật Nhất Trí của Thiên Thai Tông Nhật Bản, lập nên Giáo Tướng Phán 
Thích ($l40-£']ỉ ĩ )  của Ngũ Thời Ngũ Giáo JLịt)  và làm cho Mật 
Giáo hưng long tột đỉnh.
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Vô Lượng Quang. Đức Phật kia có thọ mạng vô lượng, quang 
minh vô lượng, quyển thuộc vô lượng, tât cả đêu vô lượng. 
Lẩy đó mà an lập Thụy hiệum, vì Đức Phật kia tât cả đêu 
vỏ lượng. ”

Vì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà này bao hàm nhiều 
loại nghĩa Vô lượng, vì thế không thể chỉ giải thích một nghĩa. 
Nói tóm lại, xác nhận một cách dứt khoát rằng danh hiệu Phật 
A Di Đà (Ảmita) là Phạt Vô Lượng. Kinh Vô Lượng Thọ, 
quyển Hạ, chép: “Nghe danh hiệu của Ngài mà khởi lòng tin, 
hoan hỷ”. Kinh Xưng Tán Tịnh Độ chép: “Nghe được danh 
hiệu có vô lượng vô biên, bất khả tư nghị công đức của Đức 
Phật Vô Lượng Thọ, nghe rồi suy nghĩ.” Nhiều lần cổ xúy 
công đức của danh hiệu này chính là căn cứ vào lí do ây.

Tiết 5ỂỀ Quan Điểm v ề  Phật Đà Và Lí Tưởng 
Của Người Theo Giáo Pháp Đại Thừa

Bởi vì Quang minh vô lượng và Thọ mạng vô lượng là 
căn cứ theo thời đại Bộ phái trong quá khứ, thuộc vê 

đạo đức cùng tột đối với lí tưởng của Đức Thích Tôn.
Đại Chúng Bộ trong Mười tám bộ luận, tông này cho thấy 

rõ sự đồng nghĩa: “Đức Phật Thể Tôn là tất cả xuất thể gian, 
Như Lai không phải là pháp thể gian, Như Lai là Săc vô biên, 
Quang minh vổ lượng, Thọ mạng vô lượng. ”175
174 Thụy hiệu ( iấ - f ,  Shigõ) là tên gọi được đặt sau khi chết, người ta căn 
cứ vào hành vi, phẩm chat, đức hạnh mà đặt danh xưng để ca ngợi điều 
lành, chi trích điều xấu.
175 “Phật Thể tôn thị nhất thiết xuất thế gian, Như Lai bất thị thế gian pháp, 
Như Lai sắc vô biên, quang minh vô lượng, thọ mệnh vô lượng vân.”
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Lại nữa, trong tác phẩm Dị Bộ Tôn Luân Luận (JL-ềị$^ 
ệkikSamayabhedoparacanacakra-ãstra), bản dịch khác nói: 
“Sắc thân Như Lai thật là không có bờ mé, oai lực Như Lai 
cũng không có bờ mẻ, tuôi thọ của chư Phật cũng không có 
bờ mé. ” 176

Đây chính là quan điểm về Phật-đà của Đại Chúng Bộ 
(^ . ^L-ềịS)177, tức là thuyết minh sự tồn tại thân chân thật của 
Như Lai là Quang minh vô lượng, Thọ mạng vô lượng, Thân 
lượng (chiều cao) không có bờ mé.

176 “Như Lai sắc thân thật vô biên tế, Như Lai uy lực diệc vô biên tế, chư 
Phật thọ lượng diệc vô biên tế.”

'^Ậẽ^lNyèRỈ-, o

177 Đại Chúng Bộ s: mahãsãnghika) Chỉ phái “đại chúng”, phần 
lớn, đa số của Tăng-già; một trong hai trường phái Tiểu thừa, được tách ra 
trong hội nghị Kết tập lần thứ ba tại Hoa Thị thành (s: pãtaliputra). Trong 
hội nghị này, nhóm Đại chúng bộ có năm quan điểm riêng về tính chất của 
A-la-hán. Theo thời gian, Đại chúng bộ lại tách ra thành Nhất thuyết bộ 
(s: ekavyãhãrika) và Khôi sơn trụ bộ (s: gokulikà). Từ Nhất thuyết bộ lại 
xuất phát Thuyết xuất thế bộ (s: lokottaravãda) và từ bộ phái kia lại sinh 
ra Đa văn bộ (s: bahuảrutĩya), Thuyết giả bộ (s: prạịnaptivãda) và Chế đa 
sơn bộ (s: caitika).Quan điểm của Đại chúng bộ được xem là tiền thân của 
giáo pháp Đại thừa sau này. Người ta đã tìm thấy noi Đại chúng bộ quan 
điểm cho rằng, tất cả đều chỉ là giả danh, cái tuyệt đối cũng như tương đối, 
Niết-bàn hay Luân hồi, thế gian hay Xuất thế gian. Tất cả những danh tự 
đó không hề có một thật chất trường tồn. Thời đó, quan điểm này đã ngược 
hăn giáo lí của Trưởng lão bộ (s: sthavìra; p: theravădà). Các vị thuộc Đại 
chúng bộ xem đức Phật là con người siêu thế, với thân tâm hoàn toàn thanh 
tịnh. Đó là khái niệm đầu tiên dẫn đến quan điểm “Phật siêu việt” sau này 
của Đại thừa Phật Giáo. Đại chúng bộ xem đức Phật là sống vô tận, đã đạt 
Nhất thiết trí, toàn nàng, thể nhập đại định vĩnh cửu. Các vị này cũng tin 
răng Bồ Tát có thể chủ động tái sinh vào cảnh khổ, thí dụ để xoa dịu đau 
khổ của chúng sinh trong địa ngục, để giảng pháp và để nuôi thiện nghiệp 
cho các chúng sinh đó.
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Phật Giáo Đại Thừa phát triển mạnh mẽ, tin chắc là chúng 
sinh có khả năng thành Phật, khi Bồ-tát muốn tự thành Phật 
cũng lấy Quang minh vô lượng, Thọ mạng vô lượng này làm 
lí tưởng, để hướng đến sự thực hiện lí tưởng đó.

Trong Kinh Phóng Quang Bát Nhã, nguyện thứ 27 
chép: “Trước kia khi Ta chưa thành A-duy-tam-phật, thì biết 
trước được thọ mạng, quang minh và số Tỷ-khim tăng của 
Ta, rồi sau mới thành A-duy-tam-phật, tất cả không biết được 
kiếp sổ tuổi thọ của Ta và so Tỷ-khưu tăng. ”178

Nguyện thứ 21, chép: “Khi Ta làm Phật, thọ mạng của người 
dân trong nước Ta cực kỳ dài, không có số hạn chế. ”179

Lại nữa, Kinh Đại Phẩm Bát Nhã, phẩm Tựa của quyển 1, 
chép: “Khi Ta đạt được A-nậu-đa-la-tam-miệu-ta-bồ-đề lẩy 
sổ Thanh Văn đông vô lượng A-tăng-kỳ ỉàm tăng; mỗi lần khi 
Ta thuyết pháp thì cỏ chủng Bồ-tát đông vô lượng A-tăng-kỳ 
đều chứng được A-tì-bạt-trí. Những ai muốn đạt được Thọ 
mạng vô lượng, Quang minh đầy đủ thì phải học Bát-nhã Ba- 
la-mật”m  chính là cũng thuyết minh về ý nghĩa này.

178 “Ngã vị thành A-duy-tam-phật dĩ tiền, tiên đương tri ngã thọ mệnh, 
quang minh cập tỳ-khưu tăng số, nhiên hậu nãi thành A-duy-tam-phật, nhất 
thiết vô hữu năng tri ngã niên thọ kiếp số cập tỷ-khưu tăng số. ”

179 “Ngã tác Phật thời, ngã quốc trung nhân thọ mệnh cực trường, vô hữu 
hạn số.”

180 “Ngã đắc A-nậu-đa-la tam-miệu-tam-bồ-đề thời, dĩ vô lượng A-tăng-kỳ 
Thanh văn vi tăng. Ngã nhất thuyết pháp thời, tiện ư tòa thượng tận đặc 
A-la-hán. Ngã đương dĩ vô lượng Ạ-tăng-kỳ Bồ-tát vi tăng, ngã nhất thuyêt 
pháp thời, vô lượng A-tãng-kỳ Bồ-tát giai đắc A-bệ-bạt-trí. Dục đăc thọ 
mệnh vô lượng, quang minh cụ túc, đương học bát-nhã ba-la-mật.”
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Điều này chứng minh người theo Phật Giáo Đại Thừa 
lấy Thọ mạng vô lượng, Quang minh vô lượng, chúng Thanh 
Văn đông vô lượng, chúng Bồ-tát đông vô lượng v.vử.. làm 
thuyêt lí tưởng. Đông thời cũng biết được quan điểm về Phật- 
đà của họ.

Xét theo phương diện Quang minh vô lượng, Thọ mạng 
vô lượng v.v... trong thời kỳ đầu của người theo Phật Giáo 
Đại Thừa thì đây là lí tưởng của họ, biết' chắc một điều là 
người thực hiện lí tưởng về những điều họ mong muốn, chính 
là những bậc Tiên giác của họ. Ngay trong suy nghĩ của họ 
cũng thừa nhận sự tồn tại của Đức Phật A Di Đà. Tức là Đức 
Phật A Di Đà là vị Phật có Quang minh vô lượng và Thọ 
mạng vô lượng, quả là phù họp với lí tưởng của họ.

Lại nữa, sự phát nguyện lớn làm thanh tịnh cõi Phật trong 
quá khứ là đã thành tựu được hạnh nguyện đó rồi, thì thế 
giới Tây Phương Cực Lạc thuộc về hiện tại chứ không thuộc 
vê tương lai. Lấy việc làm thanh tịnh cõi Phật làm mục tiêu. 
Bô-tát không the không siêng năng theo đuổi công hạnh tốt 
đẹp của bậc Tiên giác.

Tiết 6ễ Quang Minh Vô Lượng, 
Thọ Mạng Vô Lượng Và Đức Thích Tôn

Đại Chúng Bộ v.v... khảo sát về sự tồn tại thân chân 
thật của Đức Thích Tôn là Quang minh vô lượng, 

Thọ mạng vô lượng đã được đề cập như ở phần trên. Đến thời

& & & # £ . ! [ — &.&
o &iHí-Ệrt.£-ĩỀÊ,í<i .

^  ỉr  íẩL ® o



144 . Mochizuki Shinkõ

đại Đại Thừa khảo sát thêm một bước nữa thì quan điểm về 
Phật-đà lại càng phát triển một cách khác thường.

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, quyển Hạ, chép: 
“Đức Thế Tôn nhập Niểt-bàn vào năm 80 tuôi là phương tiện 
thị hiện, kỳ thực thọ mạng của Đức Phật Thích Ca và Thọ 
Mạng của Như Lai Chiểu Minh Trang Nghiêm Tự Tại Vương 
của thể giới Trang Nghiêm ở phương Đông băng nhau, tức 
là 700 A-tăng-kỳ kiếp. ” 181

Kinh Pháp Hoa, quyển 5, phẩm Như Lai Thọ Lượng, 
chép: “Đú-C Thế Tôn đã thành Phật tại vườn Lộc Uyên trong 
nhiều kiếp lâu xa về trước, từ nay về sau thọ mạng của Ngài 
càng gấp bội lần thọ mạng lúc thành Phật đên nay. ” Lại nữa, 
Kinh Kim Quang Minh, phẩm Thọ Lượng Thứ Nhất, chép: 
“Không thể biết được trong tất cả các loại nước có bao nhiêu 
giọt nước, thọ mạng của Đức Thích Tôn không thề tính kê, ức 
vạn nghìn kiếp vô lượng vô biên. ” Đều thuyết minh thọ mạng 
của Đức Phật rất là lâu xa, đây chính là khảo sát sâu thêm một 
tầng đối với thọ mạng vô lượng của Phật-đà.

Lại nữa, Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Quán Phổ Hiền Bồ 
Tát Hành Pháp v.v... chép: “Thân chân thật của Đức Thích 
Tôn là Phật Tỳ Lô Giá N a”m  Như Lai Quang Minh Biên

181 “Thích Tôn ư thập bát tuế nhập diệt thị phương tiện thị hiện, kỳ thật 
Thích Ca Phật đích thọ mệnh dữ Đông phương trang nghiêm thế giới chi 
Chiếu minh trang nghiêm tự tại vương Như Lai đồng thọ, tức hữu thất bách 
A-tăng-kỳ kiếp.”

ÉỊ Ạ - l ° ỉ  -0- ’ "S" 0
182 Tỳ Lô Giá Na Phật còn viết Tì-lô-xá-na Phật c:
pilủshèna fỏ\ỳ. biroshariabutsu; s: vairocana buddha). Vairocana có nghĩa 
là “chiếu khắp” tiếng Ấn Độ chỉ cho mặt trời. Đức Phật nầy có trí huệ thấm 
nhuần khắp mọi nơi, là biểu tượng chính cùa Hoa Nghiêm tông.
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Chiếu này còn có thể phát huy thêm tư tưởng về Đức Thế Tôn 
tức là Quang minh vô lượng.

Đặc biệt là, trong Kinh Pháp Hoa, phẩm Thọ Lượng, 
chép: “Ánh sáng trí huệ, chiếu khắp vô lượng, tho mạng dài 
vó số kiếp. ” Điều này cho thấy Đức Thích Tôn là Như Lai 
Quang Minh Vô Lượng, Thọ Mạng Vô Lượng. Ngài và tự thể 
của Đức Phật A Di Đà phải nói là không có bất kỳ sự khác 
biệt nào cả.

Thời cổ đại, có không ít người đề xướng luận điểm cho là 
Đức Phật Di Đà và Đức Phật Thích Ca cùng một thể. Trong 
tác phẩm Pháp Hoa Kinh Nghĩa Kí ( ỉ ỉrậ M ầ .ià )  của Pháp 
Vân Hõun, 467-529)183 đời nhà Lương, quyển 8, phẩm 
Thọ Lượng giải thích Kinh văn là: “Hoặc thị hiện thân mình,

183 Pháp Vân (/Ề -í Hõun, 467-529) Cao tăng Trung Quốc sống vào thời 
Nam triều, người Dương Tiễn ( ĩề 4 ) ,  Nghĩa Hưng (nay là huyện
Nghi Hưng tinh Giang Tô ì ĩ É ) ,  họ Chu (/!]). Sư xuất gia năm 7 
tuổi. Năm 13 tuổi, Sư bắt đầu nghiên cứu Phật pháp. Năm 30 tuổi, Sư giảng 
Kinh Pháp Hoa M) và Kinh Tịnh Danh ở chùa Diệu Âm
(-bỳ-ệ-^ị Sư cùng kết bạn tri âmvới Tề Trung Thư Châu Ngung 
M?ấ), Lang Nha Vương Dung (ổ p íỉp ili) , Bành Thành Lưu Hội 
*t"), Đông HoảnTừ Hiếu Tự Năm Thiên Giám thứ 2 (3Í&
503) đời Lương, Sư vâng sắc chỉ trụ trì chùa Quang Trạch đặt ra
quy chế Tăng đoàn. Cuối năm Thiên Giám, sư kiếp lập chùa Pháp Vân (ỈẺr 
t  Ỷ ) , và đồng thời, nhận sắc chỉ phiên dịch ba bộ Kinh do nước Phù Nam 
(ịk\ệ]M nước Cạo Miên ngày xưa) dâng hiến. Năm Phổ Thông thứ 6 (-#-ìỉ 
525), Sư được săc phong giữ chức Tăng Chính (# 0 1  chức quan trông coi 
tăng đoàn). Sư thiết lập hội Thiên Tăng (-H#^i t )  ở chùa Đồng Thái 
* ) ,  vua thường quan lâm để nghe Sư giảng Kinh Đại Niết Bàn. Sư thuộc 
học phải Thành Thật, cũng là học giả của Pháp Hoa Kinh, cùng với các Trí 
Tạng M,) và Tăng Mân ( #  Si) được gọi chung là Ba Đại Pháp Sư ở triều 
Lương. Nhân vì Sư ở chùa Pháp Vân nên người đời gọi Sư là Quang Trạch 
Pháp Vân Năm Đại Thông thứ 3 (529), Sư tịch, thọ 63 tuổi.

Tác phẩm cùa Sư: Pháp Hoa Kinh Nghĩa Kí 8 quyển.
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hoặc thị hiện thân khác. ’’ Thân mình tức là Đức Thích Ca, 
Thân khác là Đức Di Đà.

Lại nữa, trong cùng Kinh này, phẩm Tín Giải thứ 5, chép: 
Sự lâu dài tức lấy bản thân Đức Phật Thích Ca làm Đức Phật 
A Di Đà, gọi là Pháp Thân.

Lại nữa, trong tác phẩm Pháp Hoa Lược Nghi của Viên 
Trân (UH^, Enchin, 815-891 )184, quyển Thượng, chép: “Đức

184 Viên Trân Enchin, 815-891): Vị tăng của Thiên Thai Tông Nhật 
Bản, sống dưới thời đại Bình An, thụy hiệu là Trí Chứng Đại Sư ợ§ìỉ- Ầ. 
H), xuất thân vùng Tán Kỳ ( i^ Ấ , Sanuki, thuộc Kagawa-ken ngày nay), 
tục danh là Hòa Khí mẹ là Tá Báí^íi-íồ), đồng hàng với cháu Không
Hải. Năm 15 tuổi, Sư được người chú Nhân Đức ('í—-ÍỀ-) dẫn đến đầu sư với 
Nghĩa Chơn (ềũ$r, Gishin), đến năm 20 tuổi thọ giới rồi sau đó ẩn tu trong 
núi suốt 12 năm, và đến năm 32 tuổi mới ra lãnh chúng. Vì có chí sang nhà 
Đường cầu pháp, nên năm 853, Sư sang Trung Quốc, đến Khai Nguyên Tự 
(W>L4r)ỞHuyện Liên Giang (ìỀ íi#-), thuộc Phúc Châu ( ,  Tỉnh Phúc 
Kiến ngày nay), học Tất Đàm ở Bát Nhã Hằng Duy và Luật Sớ
ờ Tồn Thức Sau khi đến Khai Nguyên Tự ở vùng On Châu (Sí)'H,
thuộc Tinh Triết Giang ngày nay), Sư được Tông Bổn trao cho các
bản sớ Câu Xá Luận. Tiếp theo Sư đến Đài Châu ( ơ íH, thuộc Tỉnh Triêt 
Giang ngày nay), thọ nhận một số văn bản chương sớ của Duy Ma Kinh, 
Nhân Minh Luận từ Tri Kiến (&ĨẾ). Sau đó, Sư lại đến Quốc Thanh Tự (SI 

Ỷ ) ở trên Ngũ Đài Sơn và gặp được Vật Đắc ( # # ) ,  Viên Tải (11] $,). Kế 
đến, Sư được Pháp Toàn (&£■) của Thanh Long Tự ( -ệ fì lỶ )  trao truyền 
quán đảnh của Kim Thai Lưỡng Bộ, và thọ nhận đại pháp của Tất Đàm Địa 
cũng như Tam Muội Da Giới. Sư cũng có học Mật Giáo với Trí Huệ Luân 
Tam Tạng ềi.). Trong khoảng thời gian 7 tháng lưu lại tại Trường
An, Sư đã nhận được rất nhiều pháp cụ, sớ chương, và tham bái các ngôi 
chùa nổi tiếng nơi đây. Chính Sư đã cúng tiền xây dựng phục hung Quốc 
Thanh Tự, nên được gọi là Thiên Thai Sơn Quốc Thanh Tự Nhật Bản Quốc 
Đại Đức Tăng Viện (;£. é  IS Ỷ  0 !§ t i  lề  im p&). Sau 6 năm lưu học 
cầu pháp, Sư trở về nước, mang theo mộl số lượng lớn kinh sớ của Thiên 
Thai, Chơn Ngôn, Câu Xá, Nhân Minh, Tất Đàm, gồm khoảng hơn 440 bộ 
và 1000 quyển. Năm 859, thể theo lời thỉnh cầu của Đại Hữu ( h A ) ,  Sư 
chuyển đen ở tại Viên Thành Tự Onjõ-ji) thuộc vùng Tam Tinh
( sau đó Sư tạo nơi đây thành Thiên Thai Biệt Viện, và đến năm 868
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Phật A Di Đà ở phương Tây, tại phẩm Thọ Lượng của Kỉnh 
này lây từ Phạn ngữ Amỉtayus, Hán dịch: Vô lượng thọ. Tức 
là thọ mạng chân thật dài lâu được mô tả trong phẩm kia 
Lại nữa, trong tác phẩm Bí Tạng Kí của Không Hải 
Kũkai, 774-835)185 chép: “Cực Lạc và Hoa Tạng, tên gọi tuy

thì được cử làm Tọa Chủ chùa nầy thay thế An Huệ (-£■&, Annè). Môn hạ 
của Sư có Duy Thủ (‘lộ-~ÌỆ, Yuishũ), Du Hiến Yukerì), Tăng Mạng (iif

Zõmyõ), Tôn Ý Soni), v.v...
Trước tác cửa Sư có: Đại Nhật Kinh Chi Quy (* . 0 M-ỷgÌệ) 1 quyển 

Giảng Diên Pháp Hoa Nghi 2 quyển, Thọ Quyết Tập
M) 2 quyển, Pháp Hoa Lược Nghi
185 Không Hải (SCíặ-, Kũkai, 774-835): Vị tổ sư khai sáng ra Chơn Ngôn 
Tông Nhật Bản, xuất thân vùng Tán Kỳ (M ^l, Sanuki) thuộc Tứ Quốc (E? 
M, Shikoku), cha là Tá Bá Trực Điền (ÍẺlà& ữl), mẹ là A Đao (I^r77). Lúc 
lên 15 tuổi, Sư theo người bác là A Đao Đại Túc (PT77 Â.&) lên kinh đô 
năm 18 tuổi thì học hết các học vấn cùa Trung Quốc, nhưng vì Sư có chi 
xuất gia nên cuối cùng bỏ học. Sư theo Đại Long Nhạc ( X í l ìầ )  ở vùng 
A Ba (Mỉểi, Awa, thuộc Tokushima-ken) và Thất Hộ Khi ỰẰ p  J4 ) ở vùng 
Thổ Tá Tosa, thuộc Kõchi-ken) tu hành rất nghiêm mật. Hơn thế nữa, 
Sư còn theo học các giáo học ở các chùa lớn đương thòi vùng Nại Lương. 
Đến năm 24 tuổi, Sư viết nên cuốn Tam Giáo Chì Quy ( nhằm 
luận về những điểm hay dở của Nho Giáo, Đạo Giáo và Phật Giáo. Đó cũng 
chính là bức thư tuyên ngôn xuất gia của Không Hải. Với lòng quan tâm 
rất lớn đối với Mật Giáo, vào năm 804, lúc 34 tuổi, Sư được cho đi theo 
cùng với Đằng Nguyên Cát Dã Ma Lự sang nhà Đường.
Giữa đường cả hai người gặp nhiều trắc trờ trên biển cả, nhưng cuối cùng 
cũng đến được kinh đô Trường An. Năm sau từ tháng 5 đến tháng 12, Sư 
theo hầu hạ Huệ Quả ở Thanh Long Tự ( iH iỶ ) , và được thọ nhận
lễ quán đảnh và kế thừa bí pháp từ vị nầy. Bên cạnh đó Sư con theo học 
pháp với Bát Nhã Tam Tạng, nhung vì vào tháng 12 Huệ Quả viên tịch, nên 
tháng 10 năm sau 806 Sư phải trở về nước, mang theo nhiều kinh luận và 
pháp cụ Mạn Trà La. Đến năm 36 tụổi, Sư đến tru tại Cao Hùng Sơn Tự (itj 

vùng Kyõto và bắt đầu thắp sáng ngọn đèn Chơn Ngôn Mật Giáo 
tại đây. Từ đó, Sư được Tha Nga Thiên Hoang (ìàM ịĩiÌ-, Saga Tennõ) 
ủng hộ và chấp nhận cho phát triển Chơn Ngôn Tông. Thêm vao đó, sứ 
còn giao tế với Tối Trừng Saichõ) cùa Thiên Thai Tông và đã từng
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khác nhưng nơi chốn không khác nhau. ” Trong tác phẩm 
Ngũ Luân Cửu Tự Bí Mật Nghĩa Thích của Giác Tông 
Kakuban)m  giải thích: “Trong Hiên giáo, ngoài Đức Thích

truyền thọ pháp quán đảnh cho vị nầy cùng với đệ tử của Sư. Đến năm 816, 
lúc 43 tuổi, Sư đến khai sáng vùng Cao Dã Sơn ilí, Kõyasan) và ừải 
qua quảng đời cuối cùng của mình tại nơi đây. Đen năm 823 lúc 50 tuồi, 
nơi đây trơ thành đạo tràng căn bản cho Chơn Ngôn Tông, và quần thể tháp 
đường cũng được kiến lập nên. Chính trong khoảng thời gian nầy, Không 
Hai đã bố giáo cho rất nhiều đệ tử, thuyết giáo cho rất nhiều người và xây 
dựng nên giáo đoàn của Chơn Ngôn Tông. Sư đã viết khá nhiều tác phẩm 
như Biện Hiển Mật Nhị Giáo Luận (ịỆM Ệỉ Tức Thản Thành Phật
Nghĩa (£p ềí Â ), Thanh Tự Thật Tướng Nghĩa Hồng
Tự Nghĩa ( ^ r ị ế o ,  Bí Tạng Bảo Thược Bát Nhã Tâm Kinh Bí
Kiền v.v..., và hình thành nên giáo học của Chơn Ngôn
Tông. Vào năm 936 (năm thứ 2 niên hiệu Thừa Hòa [tM 17]), Sư thị tịch 
ờ Cao Dã Sơn. Đến năm 921 (năm thứ 21 niên hiệu Diệu Hỷ [•#--$-])> Sư 
được ban cho thụy hiệu là Hoằng Pháp Đại Sư Kõbõ Daishi).
186 Giác Tông Kakuban 1095—1144): Vị tăng của Chân ngôn tông 
sống vào thời hậu kì Bình An (^-ặ-Heian). Người quận Hizen (l&lĩ), Ịà 
hậu duệ của Masakado (-f-#  H). Sư sinh vào ngày 17 tháng 6 niên hiệu Gia 
Bảo (-ậĩVk, kahõ) thứ 2 (1095). Sư học Mật giáo Mikkyõ), Tam Luận 
(Z-ìk, Sanron), Duy Thức Ợ ị^ Y u ish ik i) ờ Nam Đô Nanto), Cao 
Dã Sơn (f]ĩfiUKõyasan), Nhân Hòa Tự Ninna-jì), Đe Hồ Tự
Ịtl$ ỊỶ  (Daigo-ji). Vào cuối những năm 1120-1124, Sư được thỉnh trụ ở 
Thần Cung Tự ( # ì r ^ ,  Jinguji) thuộc Ivvate Iki (quận Wakayama,:fa^fc 
Ot ậ ) .  Đầu những năm 1126-1124, Sư đổi tên chùa thành Truyền Pháp 
Viện (4áíỉ-FẪ, Denbõin), cho 36 học tăng ở. Vì nơi này rất chật hẹp nên 
Sư kiếp lập Đại Truyền Pháp Viện (hté&ĨỈL) ở Cao Dã Sơn. Năm 1132 
(niên hiệu Trường thừa-̂ LTR Chõshõ thứ 1) được Thượng Hoàng Toba (,^ 
$ )  thân lâm, tổ chức Đại hội Truyền Pháp lần đầu tiên. Năm 1134, Sư kiêm 
làm tọa chủ cho hai viện Đại Truyền Pháp Viện và Kim Cang
Phong Tự ('ềr^ìậ^Ỷ , Kongõbụịi) điều hành luôn toàn thể Cao Dã Sơn 
nhưng bị đo chúng cua King Cang Phong Tự, Đề Hồ Tự, Đông Tự phản đối 
nên vao năm sau đó Sư từ bỏ quay về trụ tạo Mật Nghiêm Viện (Ệĩầ-ĨỈL 
Mitsugonỉrì). Năm 1140 (&.ĨỀ., Hõen Bảo Diên thứ 6), vì đồ chúng của Kim 
Cang Phong Tự quấy phá nên Sư quay về kiến lập Viên Minh Tự ( n ■ệ’ 
Enmyõ-ji) cung la nơi cuối của cuộc đời Sư. Sư hoàn thành về sự tướng của
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Tôn có Đức Di Đà, Đức Đại Nhật trong Mật Tạng là Đức 
Di Đà, cho đến Đức Tỳ Lô và Đức Di Đà là cùng một thể 
nhưng khác nhau vê tên gọi, Cực Lạc và Mật Nghiêm tuy 
khác tên gọi nhưng cùng một xứ sở. ” Tất cả đều làm sáng tỏ 
ý này. Vì thế, phải hiểu hai nghĩa Quang minh vô lượng và 
Thọ mạng vô lượng trong hai Đức Phật hoàn toàn không có 
sự khác nhau.

Tiết 7: Pháp Thân Chân Thật 
Của Đức Thích Tôn Không Diệt

ại nữa, trong các Kinh Niết Bàn v.v... cho là Báo
thân của Đức Thích Tôn tồn tại ở thế giới phương 

khác. Kinh Đại Niết Bàn, quyển 24, chép: “Cách đây bốn 
mươi hai hằng hà sa cõi Phật ở phương Tây, có thể giới tên 
là Vô Thẳng, Ta thường ở cõi ẩy nhimg vì giảo hóa chúng 
sinh nên Ta xuất hiện tại Diêm phù đề. ”

Ở đây, thế giới Vô Thắng (MMt) ở phương Tây là Tịnh 
Độ của Báo thân Đức Thích Tôn. Kinh Thủ Lăng Nghiêm 
Tam Muội, quyển Hạ, chép: “Đức Như Lai Chiểu Minh Trang 
Nghiêm Tự Tại Vương và Như Lai Thị Nhất Thiết Công Đức 
Tự Tại Quang Minh Vương ở thế giới Nhất Đăng Minh thuộc 
phương Trên đều là tự thân của Đức Phật Thích Ca. ”

Chân Ngôn phân chia nhỏ các dòng phái, sáng lập dòng Đại Truyền Pháp 
Viện, được coi là tổ của Tân Nghĩa Chân Ngôn (ềịặ^Ậr~t). Ngày 12 tháng 
12 năm Khang Trị {Ệ-ia, kộịi) thứ 2 (1144), Sư thị tịch. Sư được tôn xưng 
là Tự Tính Đại Sư ( ỂJ Jishõ-Daìshi), được sắc phong thụy hiệu là
Hưng Giáo Đại Sư , Kõgyõ-Daishi).

Sư tác thuật: Ngũ Luân Cửu Tự Bí Mật Nghĩa Thích ặí,
íx., Gorin-Kụịi-Himitsu-Gishakù) Mật Nghiêm Chư Bí Thích (Ệỉ 
íx., Mitsugon-sho-hishakù) v.v...
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Kinh Phật Thăng Đao Lợi Thiên Vị Mau Thân Thuyết 
Pháp quyển Hạ, chép: “Đức
Như Lai Ly cẩu Ỷ ở thế giới Vô cấu phương Đông, Đức Như 
Lai Bảo Thể Phẩm ở thế giới Bảo Sinh phương Nam, cho đến 
Đức Như Lai Tâm Niệm Mần Ai ở thế giới Chí Nguy phưomg 
Đông Bắc đều là tự thân của Đức Thích Tôn. ”

Lại nữa, Kinh ương Quật Ma La quyển
3, chép: “Đức Như Lai Vô Lượng Huệ Công Đức Tích Tụ Địa 
Tự Tại Vương trong nước Vô Lượng Lạc phương Bắc, Đức 
Như Lai Thiện Thượng trong nước Thiện Vị phương Đông, 
cho đến Đức Như Lai Sư Tử Du Hí trong nước Sư Tử Tích 
Tụ phương Dưới v.v... mỗi vị đều nói Đức Như Lai Thích Ca 
Mâu Ni trong thể giới Ta Bà chính là thân Ta ” là thuyết minh 
về điều này. Nguyên nhân xác thật là thân của Đức Phật Thích 
Ca xuất hiện trong cõi Diêm Phù Đề là hóa thân Phật, để 
thuyết minh thân Phật chân thật ở tại thế giới phương khác.

Kinh Niết Bàn nêu rõ chỉ có một thế giới ở phương Tây. 
Do bởi, nếu xét trên bình diện giáo nghĩa về việc làm thanh 
tịnh cõi Phật thì đương nhiên mỗi vị Phật ở một cõi nước. 
Nhưng, nay trong các thế giới ở các phương như phương 
Đông, phương Tây cho đến tám phương, mười phương, v.v... 
mỗi thế giới đều có thân chân thật của Đức Thích Tôn tồn tại.

187 Phật Thăng Đao Lọi Thiên Vị Mẩu Thân Thuyết Pháp Kinh ('$»# 
'ÍAÍ'] gồm 3 quyển, do Trúc Pháp Hộ thời Tây 
Tấn & -f  (265-317) dịchT
188 Ương Quật Ma La Kinh s: Avgulimãlika) gồm 4 quyển, 
do Cầu Na Bạt Đà La s: Gunabhadra 394-468) thời Lưu Tống 
($']%, 420-479) dịch, được thâu vào Đại Chánh Tạng quyển 2. Nội dung 
thuật lại việc Ương Quật Ma La quy y với Phật Đà, dựa vào đỏ mà xiển dương 
học thuyết tất cả chúng sinh đề có Như Lai Tạng Phật Tính (-ịp
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Quả thật như vậy, chắc hẳn nhờ vào Pháp thân chân thật của 
Đức Thích Tôn mà biến khắp trong vũ trụ. Điều này cho thấy 
Pháp thân mãi mãi không bao giờ diệt.

Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, quyển Hạ, chép: “Mới 
trụ vào Tam muội Thủ Lăng Nghiêm mà không lay động, có 
thê biên khăp vô lượng thê giới, thị hiện ở trong đó, tùy theo 
sự ưa thích của chủng sinh mà nói pháp

Kinh Ương Quật Ma La, quyển 3, chép: “Đức Thế Tôn 
trụ trong cõi Vô Sinh và trở lại trụ trong cõi này, cõi kia. 
Thản của Như Lai vô biên, và chỗ dụng cũng vô biên ”ề Cũng 
chính là thuyêt minh vê ý nghĩa này.

Lại nữa, Kinh Pháp Hoa, quyển 5, Như Lai Thọ Lượng 
chép: “Ta thường ở tại Linh Som và các nơi khác Cũng theo 
Kinh này, quyển 4, phẩm Kiến Bảo Tháp, chép: “Ba lần thị 
hiện ở cõi này, tập họp phân thân ở mười phương”.

Trong Kinh Hoa Nghiêm phẩm Phật Tỳ Lô Xá Na, quyển
2, Cựu dịch, có bài kệ chép: “Các lỗ chân lông xuất hiện Hóa 
Thân, tùy căn tỉnh chủng sinh mà giảo hóa

Kinh Phạm Võng chép: Đức Tỳ Lô Xá Na
ngồi kiết già trên đài sen, trên nghìn cánh hoa sen, có nghìn

189 Phạm Võng Kỉnh ( jt?$  M; s: Brahmajãla-sũtra\ 'ỵ. Bonmõkyõ) 2 quyển; 
Ciru-ma-la-thập dịch năm 406. Xuất phát từ một pham trong một bộ kinh 
lớn (120 quyển) nhan đề Bồ Tát giới kinh ( ị ắ Ằ  M, s: bodhisattva-ắĩla- 
sũtra). Đây là kinh văn căn bản chì rõ nội dung giới luật Đại thừa , được 
Phật giáo Trung Quốc, Nhật Bản áp dụnệ. Kinh ghi 10 giới luật quan trọng 
mà Phật tử không được vi phạm: 1. Giet hại, 2. Trộm cắp, 3. Tà dâm’ 4 
Nói dối, 5. Say sưa, 6. Nói xấu người khác, 7. Chê người, tự khen mình, 8. 
Ganh ghét, 9. Giận dữ, 10. Phỉ báng Tam bảo. Tăng ni vi phạm có thể bị loại 
ra khỏi Tăng-già. Ngoài ra kinh Phạm võng còn ghi thêm 48 giới luật phụ 
khác. Đặc biệt trong kinh này còn cho phép tự mình quy y tăng, nếu khong 
có một Tăng-già chính thức hiện diện. Như thế 58 giới luật trong kinh Phạm 
võng là trọn giới luật Bồ Tát mà mỗi vị ti-khâu có nhiệm vụ giữ gìn.
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Đức Thích Ca lớn. Trong mỗi một hoa sen có trăm ức (10 tỉ) 
Đức Thích Ca nhỏ, đồng thời diễn nói các pháp môn tâm địa 
Bồ-tát, cũng đều cùng một ý nghĩa.

Điều này cho thấy biểu tượng cụ thể là Đức Thích Tôn 
không diệt, Pháp Thân biến khắp vũ trụ, thường xuyên thuyết 
pháp không ngừng nghỉ. Nếu đúng như vậy, thì những điêu 
được chuyển tải trong các Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Kinh 
Ương Quật Ma, v.v... không chỉ nói có vài Đức Phật, mà 
phần lớn các Kinh Đại Thừa đều nói rõ: hằng sa các Đức Phật 
trong mười phương. Tất cả các Đức Phật đêu biểu hiện cụ thể 
hóa Pháp Thân chân thật của Đức Thích Tôn.

Tiết 8 .Ễ Luận về Đức Thích Ca 
Và Đức Di Đà Có Cùng Một Thể

ựu trung, để khảo sát quá khứ của Đức Phật A Di Đà
tương đồng với thân chân thật của Đức Thích Tôn 

thì lấy Quang minh vô lượng và Thọ mạng vô lượng làm chủ 
đề chính.

Còn như Kinh Niết Bàn đã đề cập phần trên, chép: “Tịnh 
Độ của Đức Thích Tôn tại thế giới Vô Thắng ở phương Tây. 
Sự trang nghiêm ở cõi đó cũng giống như thế giới An Dưỡng 
của Đức Di Đà”.

Nhưng, Kinh Ương Quật Ma La, quyển 3, chép: “Trải qua 
tám hằng hà sa cõi nước ở phương Tây Bắc, có cõi nước tên 
là Vô Lượng, Đức Phật trong cõi đó tên là Vô Lượng Thọ”. 
Cho đến, Đức Phật kia bảo Ương Quật Ma La ... rằng: Như 
Lai Thích Ca Mâu Ni chính là thân Ta. Tuy nhiên, sự thuyết 
minh về 8 hằng hà sa cõi nước ở phương Tây Bắc và mười
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vạn ức cõi Phật ở phương Tây có điểm không giống nhau, 
nhưng Đức Phật Vô Lượng Thọ chính là chỉ cho Đức Phật A 
Di Đà. Còn như, tên nước Vô Lượng cũng chính là dịch ngữ 
của từ A Di Đà (Amita). Bởi vậy, điều này quả đúng là thuyết 
minh Đức Di Đà và Đức Thích Ca có cùng một Thể.

Giáo nghĩa thuyết minh về sự làm thanh tịnh cõi Phật, 
theo kết quả khảo sát thì Đức Phật A Di Đà chính là bậc Tiên 
giác của người theo giáo pháp Đại Thừa. Các thuyết về Ngài 
Pháp Tạng phát nguyện v.v... tuy nói rõ một Đức Phật trong 
hăng hà sa chư Phật ở mười phương, nhưng nhất định là do 
tư thái “huệ quang chiếu vô lượng, thọ mạng vô số kiếp” của 
Đức Thích Tôn mà kiến lập Đức Phật A Di Đà và cõi Tây 
Phương.

Nếu xét trên sự quan hệ cùng một thể từ bên ngoài và bên 
trong của Đức Di Đà và Đức Thích Tôn thì: Nếu trực tiếp 
lây Đức Thích Tôn làm trung tâm thì hằng sa chư Phật trong 
mười phương đều là phân thân của Đức Thích Tôn; đồng thời 
cũng chính là cụ thể hóa thân chân thật của Đức Thích Tôn 
là không diệt. Nhưng, nếu lấy Đức Phật A Di Đà làm trung 
tâm thì: Băt đầu từ Đức Thích Tôn không thể không nói là 
hằng sa chư Phật trong mười phương đều là hình tượng của 
Đức Thích Tôn.

Nguyện thứ 4 trong Kinh Đại A Di Đà chép: "Vô ương 
sỏ cõi Phật trong tám phương và phương Trên, phương Dưới 
nghe tên của Ta, chư Phật đều ngồi giữa các Tỷ-khưu tăng, 
khéo nói vê sự trang nghiêm của cõi nước và công đức của Ta

Kinh Xưng Tán Tịnh Độ chép: “Hằng sa các Đức Phật 
trong mười phương đều ca ngợi công đức cõi Phật của Đức Phật 
Vô Lượng Thọ là vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn được
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Kinh Vô Lượng Thọ, quyển Thượng, chép: “Ánh sáng 
của Đức Phật kia được tôn là thứ nhất, ánh sáng của các Đức 
Phật khác không thể bì kịp”.

Kinh Quán Vô Lượng thọ chép: “Thấy được Đức Phật 
kia tức là thấy được tất cả chư Phật trong mười phương 

Kinh Đại A Di Đà, quyển Thượng, chép: ‘jCôi nước Đức 
Phật A Di Đà là cõi nước có các điều lành trong vô ương 
số các cõi nước chư Phật ở tám phương, và phương Trên, 
phương Dưới, là hùng mạnh trong các côi nước của chư Phật, 
là quỉ báu trong các cõi nước của chư Phật, là thọ mạng dài 
lâu trong các cõi nước của chư Phật, là kiệt xuất trong các 
cõi nước của chư Phật, là rộng lớn trong các cõi nước của 
chư Phật, là thủ đô trong các cõi nước của chư Phật. ”

Phẩm Kệ Tụng trong Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già 
#pM)190, quyển 6, chép: “Chúng sinh và Bồ-tát trong

190 Còn gọi Nhập Lăng Già Kinh ItoầỄ; c: Rù lèngqié jĩng; j: Nỵũ 
ryõga kyõ; s: Lahkãvatãra-sũtrá) Một bộ kinh Đại thừa, đặc biệt nhân 
mạnh đến tính giác ngộ nội tại, qua đó mọi hiện tượng nhị nguyên đều biến 
mất, đạt tâm vô phân biệt. Đó là tâm thức đã chứng được Như Lai tạng 
(s: tathãgata-garbha) vốn hằng có trong mọi loài. Kinh này chỉ rõ văn tự 
không đóng vai trò quan trọng gì trong việc trao truyền giáo pháp. Kinh này 
có ba bản dịch Hán ngữ: 1. Bản dịch của cầu-na Bạt-đà-la (s: gunabhadra) 
dưới tên Lăng-già A-bạt-đa-la bảo kinh (ịỹítoH ỈẲ tè lỊ i - ỉ t ') 4 quyển; 2. 
Bản cùa Bồ-đề Lưu-chi (s: bodhirucí) với tên Nhập Lăng-già kinh (A  
M), 10 quyển; 3. Đại thừa nhập Lăng-già kinh của Thật-
xoa Nan-đà (ẳiksãnanda), 7 quyển. Những thuyết trong kinh này rất gần 
với quan điểm của Thiền tông. Cùng với kinh Kim cương bát-nhã ba-la- 
mật-đa và Đại thừa khởi tín luận (s: mahãyãnasrad-dhotpãda-ắãstra), kinh 
Nhập Lăng-già là một trong những bộ kinh Đại thừa có ảnh hưỏTiẸ lớn đến 
Thiền tông Trung Quốc. Người ta cho răng bộ kinh này do Bồ-đề Đạt-ma 
{bodhidharma), Sơ tổ thiền Trung Quốc chính tay truyền cho Nhị tổ Huệ 
Khả. Ngay cả giáo pháp tiệm ngộ (giác ngộ từng bậc) của Thần Tú cũng băt 
nguồn từ kinh Nhập Lăng-già này. Kinh bao gồm 9 chương văn xuôi trộn
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cõi nước ở mười phương, tất cả Pháp thân và Bảo thân của 
Phật, hóa thân và biến hóa đều từ Vô lượng thọ trong cõi Cực 
Lạc mà sinh ra

Các Kinh đêu lấy Đức Di Đà làm bậc Chí Tôn trong các 
Đức Phật ở mười phương, lấy thế giới Cực Lạc làm thủ đô 
của cõi nước chư Phật ở mười phương, tức là lấy Đức Phật A 
Di Đà làm trung tâm thuyết pháp. Tóm ỉại, Đức Phật Di Đa và 
Đức Phật Thích Ca có cùng một thể. Sau lưng thân của Đức 
Phật Thích Ca thì có Đức Phật Di Đà chói sáng rực rỡ.

Theo giới các học giả, nguồn gốc có liên quan đến Đức 
Phật Di Đà thì họ cho là có các thần thoại cổ đại của Ẩn Độ 
xen lẫn trong đó, nhưng phần lớn trong các Đức Phật và Bồ- 
tát hoặc có lẽ có sự thật này. Nhưng nếu hiện nay, lấy việc 
đó để thuyết minh Đức Phật A Di Đà thì quả thật là một việc 
rất sai lầm.

lẫn với các câu kệ và một chương chỉ toàn văn vần. Kinh này lần đầu được 
dịch ra Hán văn trong thế kỉ thứ 5. Kinh Nhập Lăng-già được Phật thuyết 
tại Tích Lan, theo lời mời cùa một nhà vua xứ này, trong đó Phạt trả lời 
những câu hỏi của Bo Tát Đại Huệ ịmahãmati). Giáo pháp trong kinh này 
là nên tảng cùa Duy thức tông (s: yogãcãra, vijnãnavãdà).


